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“Sabbadanam dhammadanam jinãH `. 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmtmnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 


Panamagathä 


Tilokekagarumnn Buddham, 
păyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranan ahq1m. 


Tassa sävakasamghañca, 
pufiiakkhettam anuttaram. 
Arahaftapriyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddhamu Dhammañca Samgehafñica, 
abhivandiya sadaram. 
VesakhaputdmTdIpaHI, 

Ayarm gantha maya kata. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải tôm lược Ngày rằm tháng tư. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhamưmmarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 

Nhân dịp đêm rằm tháng tự PL. 2563 năm 
(19-5-2019), tại ngôi chùa Tô Bửu-Long làm lê 
kỷ niệm ngày răm tháng tư trong Phát-giáo, có 
3 sự kiện lịch sử trọng đại là: 

- Ngày rằm tháng tư cách nay 2643 năm 
(2563+80), Đức-Bồ-tát Thái-tứ Siddhattha đản 
sinh tại khu vườn LumbinI. 

- 35 năm sau, vào đêm rằm tháng tư cách nay 
2608 năm (2643-35), Đức-Bồ-tát Siddhattha trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phật Gotama, tại khu rừng Uruvela. 

- Đức-Phát Gotama thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, đến đêm răm tháng tư cách 
nay 2563 năm (2606-45), Đức-Phật Gotamua tịch 


3 NGÀY RĂM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





diệt Niễt-bàn, tại khu rừng Sala, xứ Kusinara, 
thọ 80 tối. 

Trong đêm rằm tháng tư, tại ngôi chùa T: ổ 
Bứu-Long làm lễ kỷ niệm ngày răm tháng tư 
trong Phật-giáo, bẩn sư giảng giải về ngày rằm 
tháng tư trong Phát-giáo có 3 sự kiện lịch sử 
trọng đại đáng ghi nhớ. 

Bài giảng trong đêm rằm tháng tư ấy được 
ghỉ chép và bổ sung thêm để giúp độc giả tìm 
hiểu đại khải về Đức-Bô-tát tiền-kiếp đầu tiên 
cho đến Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật 
Gotama, trải qua vô số kiếp thực-hành 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng 
trải qua khoảng thời gian suốt 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất, cho được đây đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thành Đúức- 
Phật Gotama. Đức-Phật Gotama có tâm đại-bi 
võ lượng đối với tất cả chúng-sinh muôn loài, 
trong vô số chúng-sinh ấy có cả mỗi người 
chúng ta ngày nay. 


Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư Trong 
Phật-Giáo ” này, bắn sư đã cố gắng sưu tầm gom 
nhặt nhiễu nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng 
Pah, bộ Chú-giải Pa]i và các bộ sách khác liên 
quan đến Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
GŒotama tôm lược chỉ được bấy nhiều thôi! 
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Tuy bắn sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả hiểu biết thêm đại khái về Đức- 
Bồ-tát tiên kiếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành mỗi pháp-hạnh ba-la-mật, song vì khả năng 
có hạn, nên chắc chăn không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả 
năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quỷ Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyển sách nhỏ “Ngày Rằm Tháng Tư 
Trong Phật-Giáo ` này được hoàn thành do nhờ 
nhiễu người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem kỹ bản thảo, Dhammanandäa 
upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, đàn 
trang, làm thành quyển sách và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
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Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quÿ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thải-Lan, 
nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 


liat„~ no ñtinaimn hotu, sukhita hontH ñđfayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 
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lmam puñnnabhagam  màtä-pifI-äcariyd- 
ñati-miHananceva sesasabbasattananca dema, 
sabbepi te puñfiapafttim laddhana sukhitã hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanuHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hoíu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
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cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tân thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, cấu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
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Ở cối người (manussasampaftl), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampdafti), hưởng được mọi an-lạc 
nh thế nào, cũng không đắm say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cẩu mong sớm được 
thành tựu quả bảu chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


lcchitam patthitan amha1m, 
khippameva samiJjhafu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2563 /DL. 2020 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 
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Namo fassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo 


Ngày rằm tháng tự có 3 sự kiện trọng đại lịch 
sử trong Phật-giáo. 

1- Ngày rằm tháng tr là ngày Đức-Bồ-tát 
Thảái-tử Siddhattha đản sinh kiếp chót tại khu 
vườn Lumbïm1. 

2- Năm 3Š tuổi, vào ngày răm tháng tư Đức- 
Bó-tát Siddhatha trở thành Đưức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama tại 
khu rừng Uruvela. 

J- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh suốt 45 năm, đến ngày răm thẳng ím, 
Đức-Phật GŒGotama tịch diệt Niễt-bàn tại khu 
rừng sala xứ Kusindara, thọ 80 tuổi. 


Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của Đức-Phật 

Gotama 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhatha là kiếp chót 
của Đức-Phật ŒGotama. Váy, Đức-Bồ-tát tiễn- 
kiếp đầu tiên của Đức-Phật Gotama bắt đấu từ 
thuở nào? 
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Một thuở nọ, Đức-Phật Gotama ngự ngồi trên 
tảng đá quý cùng với số đông chư tỳ-khưu-Tăng 
tại ven khu rừng có nhiều cây hoa thơm gần hỗ 
Anotta. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ- 
khưu-Tăng về Đức-Bồ-tát tiền-kiếp đầu tiên của 
Ngài đã tạo phước-thiện bô-thí gọi là pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật có tác-ý phát nguyện muốn trở 
thành ĐÐức-Phật Chánh-Đắng-Giác có fri-fuệ 
siêu-việf trong thời vị-lai như sau: 

- Này chư t)-khưu! Các con nên lắng nghe 
tiên-kiếp đâu tiên của Như-lai đã thực-hành 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Như-lai nhìn thấy vị tỳ-khưu thực-hành pháp- 
hạnh đâu-đà sống trong rừng, nên phát sinh 
đức-tin trong sạch thực-hành pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật cúng dường tâm vải cũ đến vị t-khưu 
ấy. Ngay khi ấy, tiên-kiếp đấu tiên của Như-lai 
phát sinh tâm đại-bi phát nguyện ở trong tâm 
muốn trở thành Đưức-Phát Chánh-Đẳng-Giác để 
cứu vớt các chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ 
trâm luân tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Đó là Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên- 
kiếp đầu tiên của Như-lai có ý nguyện trong tâm 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vị-lai. Chính nhờ pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật cúng dường tấm vải cũ ấy dân đến 
kiếp chót hiệmdtại là Đúc-Bổ-tát Thái-tử 
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Siddhatha trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama này. (0 


Đức-Bồ-tát kiếp chót của Đức-Phật Gotama 


Đúc-Phật Gotama vốn là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có trí-ftuệ siếu-việt thực-hành 30 
pháp-hạnh ba-la-mật đó là 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, 
10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng, trải qua 3 
thời-kỳ suốt 20 a-tăng-kỳ '? và 100 ngàn đại- 
kiếp "” trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn để trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu 
là Đức-Phật Gofama, đó là khoảng thời gian 
bằng một nửa (1⁄2) thời gian của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt và bằng 
một phần tư (4) thời gian của Đức-Bổ-iáf 
Chánh-Đăng-Giác có tinh-tần siêu-việt. 

Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

Trong bộ Jinakalamali, Chú-giải Buddhavamsa 
giảng giải về Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 





: s. Apadãäna, Buddhaãpadana, pubbakammaprlotI. 

ˆ Asahkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thể tính 
bằng số. Cứ trải qua vô sô đại- -kiếp trái đất được kê là a-tăng-kỳ. 

3 Mahäãkappa: Đại-kiếp trái đất là khoảng thời gian trải qua 4 đ- 
tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không của 1 đại-kiếp trái đất. 
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I- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuỆ siêu-Việt tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama phát nguyện ở frong fâm có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đề 
tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ 
trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong 
khoảng thời gian suốt 7 đ-ăng-kÿ. Trong thời 
gian lâu dài ây, có 125.000 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác tuần tự mỗi Đức-Phật đã xuất hiện 
trên thế gian, tiếp đến thời-kỳ giữa. 


2- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ siêu-Việt tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama phát nguyện ra bằng lời nói đề cho 
chúng-sinh nghe và biết ý nguyện muốn trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, rồi Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
9 a-făng-kỳ. Trong thời gian lâu dài ấy, có 
387.000 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự 
mỗi Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian. 

Dù trải qua 2 thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ, 
Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tuỆ siếu-Việt 
tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn còn là Đức- 
Bằ-tát bất-định (aniyatabodhisafa), nghĩa là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có thê thay đối ý 
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nguyện không muốn trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, mà chỉ muốn trở thành Đức-Phật 
Đốc-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác mà thôi. 

Nhưng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuỆ siẾu-Việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vần 
giữ nguyên ý nguyện thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật nên dẫn đến thời-kỳ cuối. 


3- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác có tri-tuỆ siêu-việt là công-tử Sumedha 
tiển-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Công-tfứ Sumedha thuộc dòng dõi bà-la-môn 
qua 7 đời tỉnh khiết. Ðức-Bổ-fát công-tử theo 
học các bộ môn của dòng dõi bả-la-môn rất uyên 
thâm. Khi cha mẹ của Đức-Bô-tát qua đời, 
người quản gia gìn giữ các kho của cải đến trình 
cho Đức-Bồ-tát công-tử biết rõ của cải tải sản 
của dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho 
Đức-Bồ-tát công-tử, một gia tài rất lớn. 

Đức-Bồ-tát công-tử suy xét rằng: “7ổ /iên, 
ông bà, cha mẹ suốt 7 đời của ta đã tích lũy của 
cải tài sản lớn lao như thể này; khi qua đời 
chẳng có một ai đem theo được một món nhỏ 
nào. Khi đến phiên ta qua đời, chắc chắn cũng 
không đem theo được gì. Tốt hơn! Ta nên đem 
của cải này làm phước-thiện bồ-thí đến cho mọi 
người nghèo khổ thiểu thốn, ta sẽ sống tại gia 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mát. ” 
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Một hôm, Đức-Bồ-tát ngồi một mình trên lâu 
đài suy tư: 

“Sự nóng của lứa tham, lứa sán, lứa sỉ, 
hiện hữu; còn Niết-bàn tịch tịnh dáp tắt được 
lửa tham, lứa sân, lửa si, ... cũng hiện hữu. 

Sự khổ để của sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới hiện hữu; còn sự an-lạc tuyệt đối của 
Niết-bàn siêu-tam-giới cũng hiện hữu. 

Sự tái-sinh là khổ, sự già là khổ, sự bệnh là 
khổ, sự chết là khổ, ... vẫn hiện hữu; vậy ta nên 
mong muốn chứng ngộ Niễt-bàn là pháp không 
sinh, không già, không bệnh, không chết,.... là 
pháp giải thoát khổ. ” 

Đức-Bồ-tát công-tử suy xét rằng: “Đời sống 
tại gia có nhiêu nhiêu khê phiên toái, bị ràng 
buộc,.... Ít Ốt hơn, ta nên từ bỏ nhà xuất gia trở 
thành đạo sĩ. ” 

Để thực hiện ý định, Đức-Bô-tát cho người đi 
truyền Tao khắp nơi gần xa {rong nước, ai cần 
của cải gì thì hãy đến tự tiện lấy. 

Đức-Bồ-tát công-tử Sumedha từ bỏ nhà, đi vào 
rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đức-vua Trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên biết 
ý nguyện của Đức-Bồ-tát nên truyền lệnh cho vị 
thiên-nam Vissukamma hiện xuống cõi người, 
hóa ra một cốc lá dưới chân núi Himavanta để 
cúng dường Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Sumedha. 
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Ban đầu, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nương nhờ sống 
nơi cốc lá rất hài lòng. Về sau, Đức-Bồ-tát suy 
xét kỹ thấy cốc lá có 8 điều bất lợi, còn nương 
nhờ sống dưới cội cây có 10 điều thuận lợi, nên 
Đức-Bỏ-tát từ bỏ cốc lá để đến nương nhờ sống 
dưới cội cây thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Một buôi sáng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha 
mang bát vào xóm nhà để khất thực, sau khi thọ 
thực xong, Đức-Bồ-tát trở về ngồi dưới cội cây 
suy xét rằng: “Người ta phải làm lụng vất vả 
cực nhọc lắm mới có được vật thực này. Vậy, từ 
nay fa nền lượm nhặt những trải cây chín rụng 
để ăn sống qua ngày. Ta chớ nên sông dể duôi 
(thất niệm), tỉinh-tấn thực-hành pháp-hành thiên- 
định, ngăn oai-nghi năm, ta chỉ thọ-trì ba oai- 
nghỉ: đi, đứng và ngôi mà thôi. ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tình-tấn thực- 
hành pháp-hành thiển- định trong vòng 7 ngày đã 
chứng đặc 4 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới và chứng đắc ngũ thông tam-giới (ẩa- 
dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tám- 
thông và tiên-kiếp-thông). Đức-Bồ-tát an-hưởng 
sự an-lạc trong khi nhập-thiển (hãnasamapat) 
không hề hay biết Đức-Phật Diaankara đã xuất 
hiện trên thế gian. 


Một hôm, Ðức-Bồ-rát đạo-sĩ Sumedha du 
hành bay trên hư không, nhìn thây dân chúng xứ 
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Rammavati đang vui mừng hoan hỷ sửa sang 
con đường. 

Muốn biết do nguyên nhân nào khiến người ta 
làm việc một cách hoan hỷ như vậy, Đức- Bồ- tát 
liền đáp xuống đất đến hỏi những người ấy răng: 


- Này quý bà con! Quý bà con sửa sang con 
đường này đề cho ai đi, mà tháy quý bà con vui 
mừng hoan hỷ đến như vậy? 

- Kính thưa Ngài đạo-si, Đức-Phát Dipankara 
cao thượng nhất trong toàn cõi ftam-giới chúng- 
sinh đã xuất hiện trên thê gian rồi. Chúng tôi 
đang sửa sang con đường này đê đón rước Đức- 
Phật Dipankara cùng 400 ngàn chư Thánh 4- 
ra-hản sẽ ngự qua con đường này. 

Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha vừa lắng nghe 
danh từ “Buddha: Đức-Phái” thì tâm vô cùng 
hoan hỷ suy nghĩ răng: 

“Đúc-Phật xuất hiện trên thể gian là một 
điêu hiêm có, thật là vô cùng hy-hữu. Ta nên cô 
găng thực-hành mọi phước-thiện, gieo duyên 
lành cúng dường đến Đức-Phật Dipankara. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ liền thưa với 
họ răng: 

- Thưa quý bà con! Quý bà con sửa sang con 
đường này đề đón rước Đức-Phật Dipankara 
ngự đến cùng 400 ngàn vị Thánh A-ra-hán. Váy, 
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xin quý bà con nhường cho bẩn-đạo một đoạn 
đường để bân-đạo cùng sửa sang đoạn đường, 
củng dường đón rước Đức-Phật Dipankhara 
cùng chư Thánh A-ra-hản. 


Dân chúng biết Ngài đạo-sĩ Sumedha có 
nhiêu năng lực thân-thông, nên họ chỉ đoạn 
đường bùn lây khó khăn. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nghĩ răng: 

“Nếu ta sử dụng phép thân-thông để sửa đoạn 
đường này thì quá dễ nhưng phước-thiện ta được 
sẽ không nhiễu. 

Vậy, ta nên sử dụng sức lực của mình để sửa 
sang đoạn đường thì chắc chăn ta được phước- 
thiện nhiêu hơn. ” 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha cỗ găng tỉnh-tấn 
với sức lực của chính mình lấy đất từ nơi khác 
đến san băng đoạn đường. Khi còn độ một sải 
tay, Đức-Bồ-tát nghe mọi người reo hò vui mừng 
đón Đức-Phật Dipankhara cùng 400 ngàn chư 
Thánh A-ra-hán sắp đến. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha quyết-định rằng: 

“Hôm nay, ta xin cúng dường sinh-mạng của 
ta đến Đức-Phật Dipankara bằng cách năm sắp 
trên đoạn đường còn lại, nguyện lấy tắm thân 
này làm như một chiếc cầu để cúng dường Đức- 
Phật Dipankara cùng 400 ngàn chư Thánh 4- 
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ra-hản ngự đi qua. Chắc chắn ta sẽ được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

Nguyện ước của Đức-Bồ-tát Sumedha 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha suy tư răng: 

“Hôm nay, nếu ta từ bỏ ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì chắc 
chắn ta sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Dipankara, rồi sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới chỉ một mình ta. Nhưng còn bao 
nhiêu chúủng-sinh khác vẫn đang chìm đắm 
trong biển khổ trầm luân, chịu cảnh khổ tử sinh 
luân-hôi. Ta không đành giải thoát khổ riêng 
một mình ta. ” 

Nghĩ như vậy, với tâm đại-bi vô lượng thương 
xót chúng-sinh nên Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Sumedha 
phát nguyện răng: 

“Buddho bodheyyam... ` Khi ta tự mình chứng 
ngô chân-lý t Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác rôi, khi ấy ta sẽ thuyết pháp 
giáo hóa chúng-sinh cũng chứng ngộ chán-H tứ 
Thánh- để, chứng đắc 4 TÌ hánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản y theo ta 
vậy (tự giác rồi giác tha). 


“Mutto moceyyam... ` Khi ta tự mình giải 
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thoát khỏi mọi sự ràng-buộc của tham-ái, phiên- 
não, chứng ngộ NiễtI-bàn rồi, khi ấy, ta sẽ dẫn 
dắt chúng-sinh cùng giải thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc của tham-ái, phiên- -não, chứng ngộ Niết- 
bản y theo ta vậy (tự độ rồi độ tha). 


“Tĩnno tareyyam... ` Khi ta tự mình vượt qua 
khỏi biển khổ tử sinh luân-hôi, đạt đến Niễt-bàn 
an-lạc rôi, khi ấy, ta sẽ cứu vớt, dẫn dắt chúng- 
sinh cũng vượt qua khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hôi, đạt đến Niễt-bàn an-lạc y theo fa vậy (tự 
đáo rồi đáo tha). 

khi Ấy, một nữ bà-la-môn tên là Sumifta” 
trên tay cầm 8 đóa hoa sen để cúng đường ĐÐức- 
Phật Dipankara khỉ nhìn thấy vị đạo-sĩ 
Sưmnedha nằm sắp lấy thân mình làm chiếc cầu 
trên đoạn đường ấy, cô liền phát sinh đức-tin 
trong sạch kính dâng đến vị đạo-sĩ 5 đóa hoa 
sen, còn 3 đóa hoa sen để lại cho mình. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha nằm sắp, hai tay 
cầm 5 đóa hoa sen để trên trán. Khi ấy, Đức- 
Phật Dipankara cùng 400 ngàn chư vị Thánh 4- 
ra-hản ngự đi ngang qua băng phép thần- thông 
một cách nhẹ nhàng trên tâm thân của Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Sumedha, cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha vẫn an toàn. 





' Nữ Bà-la-môn Sumittã chính là tiền-kiếp của Công-chúa 
'Yasodhara. 


12 NGÀY RĂM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được 

thọ ký 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đâu tiên chỉ thọ 
ký cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác nào hội đủ 
8 chi-pháp: 

1- Loài người thát (không phải Long-Vưong 
hoặc thiên-nam hóa thành người). 

2- Người nam thật (không phải là ải nam, ái nữ). 

3- Kiếp hiện-tại có đây ẩủ các pháp-hạnh ba- 
la-mật có thể chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Tự mình đến hâu Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác. 

5- Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh-kiến. 

6- Chứng đắc đây đủ 4 bậc thiên sắc-giới và 
4 bậc thiển vô-sắc-giới, chứng đắc ngũ thông 
tam-giới. 

7- Quyết tâm cúng dường sinh-mạng đến 
Đức-Phật. 

8- Ý nguyện vững chắc, không thoái chí nản 
lòng, quyết tâm trở thành Đứúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Đức-Bê-tát đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chỉ- 
pháp trên, nên Đức-Phật Dipankara ngự đứng 
phía trên đầu của ĐÐức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, 
với Phật-nhãn vị-lai-kiến-minh (anägatamsañana) 
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thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Sưmnedha sẽ được thành tựu, nên 
Đức-Phật Dipankara thọ kỹ xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 4 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha 
sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gofama. ” 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật Dipankara thọ 
ký xác định thời gian còn lại như vậy, Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác đạo-sĩ Sumedha phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thời tất cả 
nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên đồng hoan 
hỷ chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bô-rát đạo-sĩ 
Sưmedha, tán dương ca tụng rằng: 

“Trong thời vị-lai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumcdha chắc chắn sẽ trở thành Đúc-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Đức-Phật Dipankara là Đúc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian 
còn lại của Đức-Bồ-táf Chánh-Đăng-Giác đạo- 
sĩ Sumedha tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo- 
sĩ Sumnedha và vô số tiền-kiếp cho đến Đức-Bỏ- 
tát Thái-tử Siddhattha đều là Đức-Bô-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cỗ-định (niyatabodhisafia) chắc chắn 
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sẽ trở thành ĐÐức-Phật Chánh Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-laI. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi 


Thật ra, ngay kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha có khả năng trở thành bác Thánh A4-ra- 
hán là thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Dipaikara, 
rồi ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. Nhưng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bỉ vô- 
lượng thương xót đến mọi chúng-sinh đang 
chìm đắm trong biến khổ trầm luân tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, nên Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha không đành giải thoát khổ một mình, 
vẫn quyết tâm giữ gìn vững chắc ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mới 
được Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký xác 
định thời gian trong thời vị-la1, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Sumedha còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha chấp 
nhận chịu đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử 
sinh luân-hỗồi trong khoảng thời gian dài 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để 
tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành ĐÐức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
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Phật Gotama, để thuyết pháp tê độ chúng-sinh 
giải thoát khỏi mọi cảnh khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải. 

Vậy nhóm chúng-sinh ấy là ai? 


Trong nhóm chủng-sinh ấy có mỗi người 
chúng ta phải vậy không? 


Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá- 
khứ, kiệp hiện-tại chính là Đức-Phật Gofama 
trong thời đại của chúng ta. 


Thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 


Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại- kiếp trái đất có 24 Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau: 


Đức-Phật Dipankara đâu tiên, Đúc-Phật 
Kondanna, Đức-Phật Mangala Đức-Phát 
Sumana, Đúc-Phát Revata, Đúc-Phật Sobhi1a, 
Đức-Phật Anomadass, Đức-Phật Paduma, 
Đức-Phật Narada  Đức-Phật Padumuttara, 
Đức-Phát Sumedha, Đức-Phật Sujata, Đức-Phát 
Pijadass, Đức-Pháật Athadass, Đuc-Phát 
Dhammadassi, Đức-Phật Siddhatha, Đức-Phát 
lissa, Đức-Phát Phụssa Đức-Phật Vipassl, 
Đức-Phật Sikhi, Đức-Phật Vesabhu, Đưc-Phát 
Kakusandha, Đức-Phật Konaägamana, Đức-Phật 
Kassapa cuối cùng. 
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Mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và được thọ ký 
xác định thời gian còn lại. 


Như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha được 
Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Ðức-Phật Gotama. 
Và Đức-Bô-tát t-khưu Jotipala, tiên-kiếp của 
Đức-Phát Gotama, được Đức-Phật Kassapa 
cuối cùng thọ ký xác định thời vị-lai, ngay trong 
Bhaddakappa kiếp trái đất này sẽ trở thành Ðức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 

Trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama trải qua vô số kiếp bồi bỗ 
cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật 


Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha tiếp tục thực- 
hành bôi bô các ?háp-hạnh ba-la-mật. 


Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 
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1- Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật (dãnapäram]). 
2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát (silaparam)). 
3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật (nekkhamma- 
param)). 
4- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật (paññaparam]). 
5- Pháp-hạnh tỉnh-tắn ba-la-mật (vriyapäraml]). 
6- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật (khanti- 
param]). 
7- Pháp-hạnh chán-thát ba-la-mật (sacca- 
paãram]). 
8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (adhi†- 
thanaparami) 
9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật (mettaparam]). 
10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật (upekkhä- 
paãram]). 
Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng như sau: 
- Phạm-hạnh bô-thi ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
- Phạm-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
- Phạm-hạnh xuất-gia ba-la-mát bác hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
- Phạm-hạnh tri-tuệ ba-la-mát bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 
- Phạm-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


18 NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





- Phạm-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh chán-thát ba-la-mát bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh tâm-từ ba-la-mát bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Phạm-hạnh tâm-xd ba-la-mật bác hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


Như vậy, I0 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 
30 pháp-hạnh ba-la-mật: 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (param]). 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
(upaparami). 

- I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
(paramafthaparami). 


* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác thì Đức-Bỏ-tát thanh- 
văn-giác cần phải thực-hành 70 pháp-hạnh ba- 
la-mát bác hạ cho được đầy đủ trọn vẹn, có 
duyên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- -quả vả 
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Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 


* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bổ-tát Độc-Giác 
cần phải thực-hành 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ và I0 pháp-hạnh 
ba-la-mát bậc trung cho được đầy đủ trọn vẹn, 
rồi sinh ra làm người nam trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Đức-Bô-tát Độc-Giác ấy xuất gia, rồi tự mình 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lÿj tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức- 
Phật Độc-Giác trong cùng thời gian. 


* Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác thì Đức-Bổ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác cần phải thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn, rồi sinh ra làm 
người nam trong thờikỳ không có Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác và giáo-pháp của Ngài. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy xuất gia, 
rồi tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để không thầy 


20 NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niế¡-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) từ vô số kiếp quá- 
khứ, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 


Đức-Phật Gotama 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, cần phải thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mậát bác 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng như sau: 


* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ (Päramn) 


Khi thực-hành phảáp-hạnh ba-la-mật bác hạ 
nào, Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác tiển-kiếp của 
Đức-Phật Œotama cần phải hy sinh những gì 
thuộc về bên ngoài thân mình như của cải, tài 
sản, ngôi báu, thậm chí cả vợ và con, để thành 
tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 


Vĩ dụ: Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh 
bế-thí ba-la-mật bậc hạ, Đúc-vua đã bồ-thí vô 
số của cải tài-sản, voi báu, thậm chí bố-thí cả 
hoàng-tử Jali và công-chủa Kanhđjinã yêu quỷ 
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nhất đến cho ông bà-la-môn Jữjaka, bỗ-thí 
Chánh-cung Hoàng-hậu Madadi yêu quỷ đến cho 
ông bà-la-môn. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung (Upapäramn) 


Khi thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama cần phải hy sinh những b6 
phận nào đó trong thân thể đễ thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 

Ví dụ: Đức-vua Bồ-tát Sivi là tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh bồ-thí 
ba-la-mật bậc trung, Đức-vua đã bồ-thí 2 con mất 
của mình đến cho vị bà-la-môn già mù đôi mắt. 

* 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 

(ParamatthaparamT) 

Khi thực-hành pháp-hạnh ba-lamật bậc 
thượng nào, Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiển- 
kiếp của Đức-Phật Gotama cần phải hy sinh 
sinh-mạng của mình để thành tựu pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ấy °, 

Ví dụ: Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita 
thực-hành pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bậc thượng. 
Đứúc-Bồ-tát thỏ yêu câu vị bà-la-môn khát thực 
gom củi khô thành đồng đốt cháy, rồi Đức-Bồ- 





! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, Quyên VI, VII, VII 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn-giả. 
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tát thỏ nhảy lên đồng lửa tự thiêu chín làm món 
ăn để bô-thí đến vị bà-la-môn khát thực. 

Trong cõi người, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã thực-hảnh bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật. Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trong cõi trời dục-giới, nhưng 
vì mong sớm hoản thành 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật nên Đức-Bồ-fát thiên-nam không muôn 
hưởng sự an-lạc ở cõi trời ây cho đến hết tuổi 
thọ mà Ðức-Bổ-tát thiên-nam nguyện từ bỏ kiếp 
thiên nam ở cõi trời dục-giới ấy (chết), đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm người nam 
trong cõi người đề thuận lợi cho việc thực-hành 
các pháp-hạnh ba-la-mật, bởi vì cõi người trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu này rất đặc biệt hơn các 
cối khác trong tam-gIới: 

- Thuận lợi cho việc thực-hành bôi bố các 
pháp-hạnh ba-la-mật hơn các cõi-giới khác. 

- Thuận lợi cho việc thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Chư Phật 
Độc-Giác, chw Thánh 1t Ối-thượng thanh-văn- 
giác, chư Thánh Đại-thanh-văn-giác đêu thành- 
tựu tại cõi người này. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
viỆt, tiền-kiếp của Đức-Phát Œotama thực-hành 
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bố sung cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, được 24 Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thọ ký, bắt đầu từ Đức-Phật Dipankara thứ 
nhất cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 cuôi 
cùng, trải qua vô số kiếp không sao kế xiết được. 


Đến kiếp gần áp chót là Đức-vua Bồ-Tát 
Vessantara tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama ngự 
tại kinh-thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi, được 
tóm lược các điểm chính. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara ? suy xét về 10 


pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi pháp-hạnh ba-la-mật 
có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng: 

1- Pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật có 3 bậc: bậc 
trung và bậc thượng đã đây đủ, chỉ còn bác hạ 
có 5 pháp đại-thí chưa đây đủ. 

2- Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát có 3 bác đã 
đây đu. 

3- Pháp-hạnh xuất gia ba-la-mát có 3 bậc đã 
đây đu. 

4- Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đây đu. 

5- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật có 3 bậc đã 
đây đu. 





' Jãtakatthakathã, Mahãnipãta, Vessantarajataka. Tìm hiểu đầy đủ 
trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật I. 
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6- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật có 3 bậc đã 
đây đu. 

7- Pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật có 3 bậc 
đã đây ấu. 

ổ- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mát có 3 bậc 
đã đây ấu. 

9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc đã 
đây đu. 

10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 3 bậc đã 
đây đu. 


Trong pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ có 5 
pháp đại-thí (pañca mahaãparicaøq) là: 


1- Pháp-hạnh đại-thí của cải, ngai vàng. 

2- Pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân mình. 
3- Pháp-hạnh đại-thí sinh mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thí con yÊu quỷ. 

5- Pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ. 


Thật ra, trong 5 pháp-hạnh đại-thí này, tiền- 
kiếp của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara có nhiều 
kiếp đã từng thực-hành 3 phạm-hạnh đại-thí là 
pháp-hạnh đại-thí của cải ngai vàng, pháp-hạnh 
đại-thí bộ phận trong thân của mình, pháp-hạnh 
đại-thí sinh mạng của mình; nhưng mà chỉ còn 2 
phạm-hạnh đại-thí là pháp-hạnh đại-thí con yêu 
quỷ của mình và pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ 
của mình thì chưa từng thực-hành mà thôi. 
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Cho nên, pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật chưa 
được đầy đủ trọn vẹn. 

Theo truyền thống, chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác trong thời quá-khứ có ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đều phải 
thực-hành 5Š pháp-hạnh đại-thí đầy đủ mới gọi là 
pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bậc hạ đầy đủ. 


Vào thời Ấy, đất nước Kalilga bị nạn hạn hán 
kéo dài, dân chúng lâm vào cảnh đói khô. 

Dân chúng tâu lên Đức-vua Kãliñga rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Wessanfara ngự 
tại kinh-thành Jetuttara, trị vì dân chúng Sivi, có 
con Bạch-tượng bảu gọi là Paccayanaga nên đát 
nước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân 
chung an cư lạc nghiệp. Đức-vua Vessantara là 
Đức-vua hoan-hÿ trong phước-thiện bô-thi. 

- Muôn táu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ gửi sứ giả 
đến kinh-thành Jetuftara, xin Đưựưc-vua Vessantara 
ban cho con Bạch-tượng bảu Paccayanäaga đáy. 


Nghe dân chúng tâu như vậy, Đức-vua Kalinga 
gửi § vị bả-la-môn sứ giả đến kinh-thành Jetuttara. 

Buổi sáng hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
ngự trên lưng Bạch-tượng báu đang trên đường 
đi đến trại bố-thí, § vị bả-la-môn sứ giả đứng 
chờ sẵn bên đường tán dương ca tụng Đức-vua 
Vessantara, tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, đất nước Kälinga bị 
hạn hản kéo dài, dân chúng sống trong cảnh đói 
khổ, kính xin Đại-vương có tám đại-bi tế độ ban 
con Bạch-tượng báu Paccayanäga cho đất nước 
Kãlinga, để có mưa thuận gió hòa, dân chúng 
gieo trồng sản xuất lương thực, cứu giúp dân 
chúng thoát khỏi cảnh đói khổ. 

Nghe các vị bà-la-môn sứ giả tâu như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Vessaniara ngự xuống Bạch- 
tượng báu Paccayanaäga, tồi làm lễ ban Bạch- 
tượng báu ấy cùng với nhóm người chăm nom 
nuôi dưỡng cho các vị bà-la-môn sứ giả đem về 
đất nước Kälinga. 

Dân chúng trong kinh thành Jetuttara cùng với 
các bả-la-môn, quân lính, ... tỏ ra bất bình không 
hài lòng về việc Đức-vua Bồ-tát Vessanfara đem 
Bạch-tượng báu của đất nước Sivi ban cho các 
sứ giả đem về đất nước Kãlinga, nên họ dẫn 
nhau đến chầu Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya, 
yêu cầu Đức Thái-thượng-hoàng mời Đức-vua 
Vessanfara ra khỏi kinh-thành Jetuttara, lưu đày 
đến núi Vañka trong khu rừng núi Himavanta. 

Dù Đức Thái-thượng-hoàng cô gắng khuyên 
giải thế nào dân chúng cũng không chịu buông 
tha Đức-vua Bồ-tát Vessanfara, nên Đức Thải- 
thượng-hoàng Safjaya đành phải chiều theo sự 
yêu câu của dân chúng đất nước Sivi. 


Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 3 





Đức Thái-thượng-hoảng liên truyền lệnh vị 
quan thân tín đên tâu lại với Đức-vua Vessantara 
mọi sự việc đã xảy ra như vậy. 


Tuân theo lệnh của Đức Thái-thượng-hoàng, 
vị quan liền đến tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 


- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ tha tội, 
thừa theo lệnh của Đức Thái-thượng-hoàng, hạ 
thân xin tâu lên Bệ-hạ rõ: 

Dân chúng Sivi gôm có người trong hoàng 
tộc, các bà-la-môn, các đội bình, thương gia, dân 
chúng trong kinh-thành Jetuttara kéo đêến tụ hội 
trước cung điện vào yêt kiên Đức Thái-thượng- 
hoàng, thỉnh câu Đức Thái-thượng-hoàng mời 
Bệ-hạ rời khỏi đất nước SiVi. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ chỉ còn đêm nay 
nữa mà thôi, ngày mai khi mặt trời mọc, Bệ-hạ 
phải rời khỏi đất nước Sivi này. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara truyên hỏi răng: 

- Này khanh! Trâm đã làm điễu gì sai mà dân 
chúng Sivi bực tức Trám? Do nguyên-nhân nào 
dân chúng Sivi mời Trâm phải rời khỏi đát nước 
Sivi này? Khanh có thê tâu cho Trâm biệt điễu 
ây được không? 

Vị quan tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 


- Muôn tâu Bệ-hạ, dân chúng Sivi gốm có 
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nhiêu giai cấp bực tức Bệ-hạ đã đem Bạch- 
tượng báu là quốc bảo của đất nước Sivi ban 
cho 8 vị bà-la-môn sử giả đất nước Kälinga. Đó 
là nguyên-nhân mà dân chúng gôm có nhiễu giai 
cấp mời Bệ-hạ rời khỏi đất nước Sivi này. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 


é 


Vessantara hoan-hỷ truyền dạy rằng: 

- Này khanh! Nếu có người nào đến xin trải 
tìm hoặc đôi mắt của Trâm thì Trẫm cũng hoan- 
hỷ ban cho người ấy được, huống hỗ gì của cải 
bên ngoài thân như ngọc mani, con Bạch-tượng 
báu, V.V..., HnẾM CÓ người. nào đến xin thì Trẫm 
hoan-hỷ ban cho người ấy, Trâm không có tâm 
keo kiệt bún xí trong của cải, bởi vì đại-thiện- 
tâm của Trâm luôn luôn hoan-hỷ tạo phước- 
thiện bô-thí đến người xin. 

Dù dân chúng Sivi mời Trâm rời khỏi đất 
nước Sivi này, hoặc giết Trâm, chặt Trâm ra làm 
7 phân, Trâm cũng không bao giờ từ bỏ pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật của Trâm. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo vị 
quan cận thần đến tâu lên Đức Thái-thượng- 
hoàng và thông báo cho các dân chúng Sivi rằng: 

“Đức-vua Vessantara chấp thuận sẽ rời khỏi 
đất nước Sivi, nhưng không phải là sảng ngày 
mái lúc mặt trời mọc, mà Đức-vua Vessantara 
xin ở lại thêm một ngày và một đêm nữa. 
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Ngày mai, sau khi Đức-vua Vessantara làm lễ 
đại-thí xong, rồi mới rời khỏi đất nước Sivi này. ” 

Thị hành theo lệnh của Đức-vua Vessantara, vị 
quan cận thần đến hầu Đức Thái-thượng-hoàng 
và thông báo cho các dân chúng đến nhận vật thí 
của Đức-vua Vessantara vào ngày hôm sau. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo phước-thiện 
đại-thí lần này đến mọi người, những vật thí 
không thiếu một thứ nảo cả. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddli và 2 con nhỏ xin 

đi theo Đức-vua Bồ-tát Vessantara 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara tời khỏi kinh-thành 
Jetuttara, bị lưu đày vào núi Vaika thuộc dãy 
rừng núi Himavanta, Cháảnh-cung Hoàng-hậu 
Maddr và 2 đứa con nhỏ yêu quý là hoảng-fứ 
Jãli, công-chúa Kanhãjinã quyết tâm xin đi theo, 
Đức Thảái-thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng-thải- 
hậu Phussaii cũng không thể ngăn cản được. 

Đức Thái-thượng-hoàng SañJjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussaff cảm thấy vô cùng khô tâm, 
bởi vì không chỉ mất Thái-#ử Wessanfara mà 
còn mất cả con dâu vương-phi MaddT và 2 đứa 
cháu đích tôn là hoàng-tử Jali, công-chúa 
Kanhđjima nữa. 

Thái-tử Vessantara hầu chuyện thân mật với 
Đức Phụ-vương Safjaya và Mâu-hậu Phussai 
suốt đêm hôm ấy. 
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Đức-vua Bồ-tát rời khỏi đất nước Sivi 


Sáng sớm hôm Ấy, trước khi mặt trời mọc, 
các quan sửa soạn chiếc long xa có 4 con ngựa 
báu. Biết ý của Thái-tử Vessantara hoan-hỷ tạo 
phước-thiện bố-thí nên #oàng-thái-hậu Phussaff 
truyền bảo các quan đem nhiều của cải quý báu 
chất đây trong chiếc long xa rồi đem đến rước 
Đức-vua Bô-tát Vessantara. 

Đức-vua Thải-tử Vessanfara cùng với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi và 2 con nhỏ yêu quỷ 
hoàng-tử .Jäli, công-chúa Kanhãjinã vào đảnh lễ 
Đức Phụ-vương Safjaya và Mâu-hậu Phussaf 
xin phép xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức Phụ- 
vương Safñjaya và Mâu-hậu Phussafr chấp thuận, 
nhưng phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, bởi vì phải 
xa lìa người thân yêu nhất của mình. 

Khi mặt trời mọc, các quan đến tâu với Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara đến giờ ngự đi ra khỏi 
kinh-thành Jetuttara, Đức-vua Thái-tử Wessantara 
cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr và 2 
con nhỏ yêu quý hoàng-tử Jđli, công-chúa 
Kanhãjinã đảnh lễ Đức Phụ-vương Safñjaya và 
Mẫu-hậu Phussafr xin phép từ giã. 

Bên ngoài, 60 ngàn quan cận thần đồng sinh 
với Đức-vua Bồ-tát Vessantara đứng chờ tiễn đưa. 
Đức-vua Bồ-tát từ giã các quan, rồi ngự đến chiếc 
long xa có 4 con ngựa báu đang chờ bên ngoài. 


Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 31 





Đức-vua Bồ-tát Vessamiara cùng với Chánh- 
cung Hoàng-hậu MaddTr và 2 con nhỏ yêu quỷ 
hoàng-tử Jali, công-chúủa Kanhajmma bước lên 
long xa, ngoảnh nhìn thấy Đức Phụ-vương 
Safjaya và Mẫu-hậu Phussaii đứng nhìn theo với 
nỗi thống khô cùng cực vì xa lìa những người thân 
yêu nhất của mình. 

Chiếc long xa có 4 con ngựa báu chở 4 vị 
vương gia lăn bánh, 2 bên đường có số người 
trong hoảng tộc, dân chúng trong kinh-thành 
đứng chờ tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Vessantara và 
gia đình ngự đi ra khỏi kinh-thành Jetuttara đến 
núi rừng Vañka trong dãy núi Himavanta xa xôi. 
Họ đứng chấp đôi tay cung kính và tâm kính yêu 
vô hạn đối với Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 


Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin 
Đức-vua Bồ-tát ban phước cho họ, Đức-vua Bồ- 
tát dừng long xa lại, lấy của cải quý báu tạo 
phước-thiện bố-thí ban cho họ. 

Đến khi tất cả mọi thứ của cải vàng ngọc quý 
báu trong xe đều hết sạch, Đức-vua Bồ-tát cởi 
những đồ trang sức đeo trong thân của mình, 
đem tạo phước-thiện bố-thí ban cho họ. 

Nghe tin Đức-vua Vessanfara tạo phước-thiện 
đại-thí, 4 vị bà-la-môn đến không kịp nên chạy 
theo sau. Nhìn từ xa thấy họ, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddli tâu với Đức phu-quân. Đức- 
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vua Bồ-tát cho dừng long xa chờ họ đến. Bốn vị 
bà-la-môn quy lạy, tâu xin Đức-vua ban của cải 
cho họ. 

Khi biết không còn thứ của cải nào ban cho 
họ nên họ tâu xin Đức-vua bố-thí cho họ mỗi 
người một con ngựa báu. 

Đức-vua Bồ-tát bước xuống long xa, cởi 4 
con ngựa báu ra, rồi ban cho 4 vị bà-la-môn mỗi 
người một con ngựa báu. Họ lên ngựa trở về, chỉ 
còn lại chiếc long Xa. 

Ngay khi Ấy, 4 vị thiên-nam hóa ra thành 4 
con ngựa báu tiếp tục kéo chiếc long xa đưa 4 vị 
vương-gia đến rừng núi Vañka trong dãy núi 
Himavanta. 

Khi ấy, nhìn thấy chiếc long xa lộng lẫy có 4 
con ngựa báu khoẻ mạnh, ông bả-la-môn già đến 
quỳ lạy tâu xin Đức-vua Bồ-tát ban chiếc long 
xa ấy cho ông. 

Nghe ông bả-lamôn già tâu xin như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát thấy ông bả-la-môn già đáng 
thương nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara ăm 
hoàng-tử Jãli, chánh-cung Hoàng-hậu Maddï ăm 
công-chúa Kanhãjinã bước xuống long xa, rồi 
Đức-vua Bồ-tát ban chiếc long xa ấy cho ông 
bà-la-môn già ấy. 

Ông bả-la-môn giả bước lên chiếc long xa thì 
4 con ngựa báu vốn là 4 vị thiên-nam biến mắt. 
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Đức-vua Bồ-tát Vessantara ăm hoàng-tử Jãäli, 
chánh-cung Hoàng-hậu MaddT ăm công-chúa 
KanhãjJinä tiêp tục ngự đi bộ tìm hỏi con đường 
đên rừng núi Vaika. 

Trên con đường đi, Đức-vua Bồ-tát gặp nhóm 
người đi ngược lại, Đức-vua Bô-tát hỏi răng: 

- Này quý vị! Rừng núi Vanka ở hướng nào? 
Từ đây đên nơi đó còn khoảng cách bao xa? 

Nhóm người nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi môi người ăm mỗi 
đứa con nhỏ hỏi đường đi đên rừng núi Vaika, 
họ cảm thây thương mà thưa răng: 

- Kính thưa hai vị, rừng núi Vanka ở xa tít mãi 
đằng kia, mà hai vị đi bộ nhự thể này biết bao giờ 
mới đi đến nơi ấy. 

Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức-vua 
Bô-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
MaddI từ giã nhóm người ây, rôi tiêp tục đi bộ 
đên kinh-thành Mãtula đât nước Cetarattha vào 
buôi chiêu ngày hôm ây, ngôi tại nhà nghỉ trước 
công kinh-thành Maãtula. 

Thực ra, từ &inh-thành Jetuttara đất nước Sivi 
đên kinh-thành Matula đầt nước Cetarattha có 
khoảng cách xa 30 do tuân ®` do nhờ oai lực 
chư-thiên đã thâu con đường ngăn lại nên Đức- 





' 1 do tuần đài khoảng 20 cây số. 
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vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi khởi hành từ kinh-thành Jetuttara đất 
nước Sivi vào buổi sáng và đã đến kinh-thành 
Mãtula đất nước Cetarattha vào ngay buổi chiều 
hôm ấy. 

Nghe quân lính gác tại cổng thành tâu báo 
rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Vessantara cùng 
Chánh-cung hoàng-hậu Madadi, hoàng-tử Jđli và 
công-chúa Kanhajinä đã ngự đến, và đang ngồi 
tại nhà nghỉ trước cổng kinh-thành. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ceta cùng các 
quan văn võ ngự ra tận nhà nghỉ trước công 
kinh-thành, đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jali và công-chúa KanhãJinä. 

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của 4 vị Vương-gia 
như vậy, Đức-vua Ceta cùng các quan cận thần 
vô cùng xúc động rơi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp 
rất đơn giản mà tình cảm thật đậm đà thăm thiết. 

Đức-vua Ceta cung thỉnh Đức-vua Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long 
xa sang trọng, rồi cung nghinh rước vào cung 
điện để cho bốn vị Vương gia tắm rửa sạch sẽ, 
rồi cung thỉnh ngự đến phòng khách. Đức-vua 
Ceta tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, hôm nay 
bồn vương cùng bá quan văn võ vô cùng diễm 
phúc được đón tiếp Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu, hoàng-tứ Jali và công-chúa 
Kanhäjinä, xin được mở tiệc thết đãi 4 vị vương- 
gia là thượng khách của triểu đình. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền 
bảo rằng: 

- Thưa Đức-vua Ceta, Đức-vua cùng các 
quan đã đón tiếp bồn-vương cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu, hoàng-tử và công-chúa thát là trọng 
thể với tình cảm đậm đà thắm thiết như thế này, 
bồn vương xin cảm tạ toàn thể quý vị. 

Đức-vua Ceta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessamtara, Đức Thải- 
thượng-hoàng Safjaya, Hoàng-thải-hậu PhussafT 
được khoẻ mạnh hay không? 

Do nguyên nhán nào mà Đại-vương cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu phải vất vả như thế này? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo cho 
Đức-vua Ceta biết Đức Thái-thượng-hoàng 
SañJaya, Hoàng-Thái-Hậu Phussati được khoẻ 
mạnh và thuật cho biết nguyên nhân như sau: 

- Thưa Đức-vua Ceta, sở đĩ bồn vương phải 
rời khỏi đất nước Sivi là vì bồn vương đem con 
Bạch-tượng bảu của triểu đình, làm phước-thiện 
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bô-thí ban cho 8 vị bà-la-môn sứ giả của đất 
nước Kalinga. Vì vậy, dân chúng Sivi bực tức bổn 
vương, dẫn nhau đến châu Đức Thái-thượng- 
hoàng, yêu câu Đức Thái-thượng-hoàng phải 
truyền lệnh mời bồn vương rời khỏi nước Sivi, 
đến ở rừng núi Vanka trong dãy núi Himavama. 

Tuy Đức Thái-thượng-hoàng rất thương yêu 
bồn vương, nhưng dân chúng Sivi hăm dọa, nêu 
Đức Thái-thượng-hoàng không truyền lệnh mời 
bồn-vương rời khỏi đất nước Sivi thì họ sẽ gây 
nguy hiểm không chỉ đến cho bồn-vương, mà 
còn đến Đức Thải-thượng-hoàng nữa. Vì vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng đành phải chiếu theo ÿ 
của dán chúng Sivi. 

Đó là nguyên nhân khiến bổn-vương phải rời 
khỏi đất nước Sivi, đến ở rừng múi Vanka trong 
dãy múi Himavanta. Còn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddïr ăm hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhaäjinä xin đi theo bồn vương. 

Nghe xong câu chuyện của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Đức-vua Ceta cùng các quan vô 
cùng thương cảm cho cảnh ngộ của Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoảng-hậu 
Maddl, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinä 
còn thơ ấu. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan cận thần 
chắp tay khẩn khoản tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Vessamtara, kính thỉnh 
Đại-vương lên ngôi bảu ngự tại kinh-thành 
Matula trị vì đất nước Cefa này, còn tất cả 
chúng thân nguyện hết lòng làm bê tôi trung 
thành của Đại-Vương. 

Dù Đức-vua Ceta khẩn khoản tâu nhiều lần 
như vậy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara vẫn một 
mực khước từ lời thỉnh cầu của Đức-vua Ceta 
cùng các quan trong triều đình, bởi vì, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara chỉ muốn ngự đến rừng núi 
Vaika mà thôi. 

Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức-vua 
Ceta, sáng hôm sau Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long xa 
tiếp tục khởi hành ngự đi đến rừng núi Vañka. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngản quan theo sau 
đưa tiễn Đức-vua Bồ-tát Vessantara một đoạn 
đường dài 15 do tuần, rồi dừng lại nơi đầu bìa 
rừng và tâu chỉ rõ đường cho Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, chúng 
thân xin tiễn Đại-vương nơi đây, còn Đại-vương 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddli, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhäjinä tiếp tục ngự đi về 
hướng bắc nhìn thấy sườn núi cao Vepulla, tiếp 
đến dòng sông Ketumafi nước trong trẻo, tiếp 
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đến núi Nã|ika. Từ đó, ngự đi về hướng đông 
bắc có hỗ nước Mucalinda to lớn có nhiều thứ 
Sen trắng, sen hông,... Từ đó, ngự vào rừng sâu 
có nhiều loại cây ăn quả, tiếp đến sườn núi 
Vanka, gân đó có cái hô vuông lớn nước ngon 
lành, Đại-vương có thể làm cốc lá trú ngụ nơi ấy. 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương ngự đi 
thêm khoảng 15 do tuần nữa, trải qua các dãy 
núi rừng này mới đến rừng núi Vanka. 

Tại nơi ấy, cuộc chia tay đầy lưu luyến, vô 
cùng cảm động, Đức-vua Ceta cảm động trảo 
nước mắt, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã tiếp tục lên đường đầy khó 
khăn nguy hiểm, Đức-vua Ceta đứng nhìn theo 
cho đến khi khuất dạng. 

Để bảo vệ an toàn cho Đức-vua Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinä, không cho kẻ thủ 
nảo đến quấy rây, nên Đức-vua Ceta gọi người 
thợ săn tên là Cetaputta đến truyền bảo răng: 

- Này ngươi! Ngươi có phận sự giữ gìn cửa 
rừng này, xem xét những người lạ khả nghỉ 
không cho phép vào khu rừng. 

Sau khi truyền bảo người thợ săn xong, Đức- 
vua Ceta hồi cung ngự trở về kinh-thành Mãtula 
cùng với 60 ngàn quan trong triều. 
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Đức-vua Bô-tát Vessantara ngự đên núi Vaika 


Theo sự chỉ dẫn đường của Đức-vua Ceta, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddI, hoảng-tử Jali và công-chúa 
Kanhãjinã ngự đi đến núi Gandhamädana, đứng 
nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc 
đến chân núi Vepulla, ngồi nghỉ nơi bến sông 
Ketumati, tắm mát, ăn trái cây xong, rồi tiếp tục 
ngự đến núi NãJika, ngự đi về phía hướng đông 
bắc đến hồ nước lớn Mucalinda, từ đó ngự vào 
rừng sâu có nhiều cây ăn quả và cũng có nhiều 
thú đữ, vượt qua khu rừng ấy, đến cái hồ vuông 
lớn gần rừng núi Vañka. 

Khi ấy, chỗ ở của Đức-vua-trời Sakka phát 
nóng, Đức-vua-trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
biết rõ Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu MaddlI, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinãä ngự vào rừng núi Himavanta, 
trú tại núi Vañka, xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên 
Đức-vua-trời Sakka gọi thiên nam Vissakamma 
truyền bảo rằng: 

- Này Vissakamma! Ngươi hãy hiện xuống 
rừng núi Himavamta, hóa ra hai cốc lá tại rừng 
múi Vanka để làm chỗ ở cho Đức-vua Bồ-tát 
Wessamara và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr 
và những thứ vật dụng cân thiết cho các vị xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. 
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Vâng lệnh Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma hiện xuống rừng núi Himavanta, 
hóa ra hai cốc lá khoảng cách không xa, đường 
đi kinh hành thuận lợi, hóa ra một bộ y phục 
đạo-sĩ, một bộ nữ đạo-sĩ, hai bộ trẻ con, và các 
thứ vật dụng cần thiết của các đạo-sĩ, rồi ghi 
mấy dòng chữ: 


“Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, xin hãy sử dụng những: bộ y phục và những 
thứ vật dụng cân thiết này. ° 


VỊ thiên nam Vissakamma dùng oal lực của 
mình cấm các loài thú đữ, các loài rắn độc, các 
con vật có tiếng kêu đáng sợ không được đến gần 
nơi ấy, rồi trở về cõi trời Tam-thập-Tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã ngự đi theo con đường ấy đên nƠI, 
Đức-vua Bồ-tát quan sát nhìn thấy hai cốc lá 
khoảng cách không xa nhau, có đường đi kinh 
hành, v.v... Đức-vua Bồ-tát bước vào cốc lá 
thấy dòng chữ, hiểu biết đó là những thứ Đức- 
vua-trời Sakka ban cho. 


Xuất gia trở thành đạo-sĩ 


Đức-vua Bồ-tát mở cốc lá ra nhìn thấy bên 
trong có những y phục và các thứ vật dụng của 
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đạo-sĩ. Đức-vua Bồ-tát Vessantara thay bộ y phục 
cũ, mặc bộ y phục đạo-sĩ mới vào, sử dụng các 
vật dụng của đạo-sĩ, trở thành bậc xuất-gia đạo- 
sĩ. Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara cầm gậy bước 
xuống cốc cảm thấy hạnh phúc, nên thốt lên rằng: 


ẽ Ô! An-lạc quá, hạnh phúc quá! Ta đã là bậc 
xuát-gia đạo-sĩ rồi! 


Đức-Bỏ-tát Đạo-sĩ Vessantara đi qua lại trên 
đường kinh hành. Sau đó, đi đến cốc lá của 
Chánh-cung Hoảàng-hậu Maddl, hoàng-tử Jali và 
công-chúa KanhãJinã. 

Nhìn thấy Hoàng-thượng trong tướng mạo 
đạo-sĩ, Chánh-cung Hoàng-hậu cúi xuống lạy 
dưới đôi bàn chân của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, xin 
phép Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cho phép xuất gia trở 
thành nữ đạo-sĩ. Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI 
vào cốc mặc bộ y phục nữ đạo-sĩ và hoảng-tử 
Jali và công-chúa KanhãjJinãä cũng mặc y phục 
đạo-sĩ. Cả bốn vị vương-gia đều trở thành đạo-sĩ 
sống trong rừng núi Vañka. 

Nữ đạo-sĩ Maddï bạch với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
rằng: 

- Kính bạch Đức đạo-sĩ, xin Ngài ngự tại cốc 
chăm sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận 
sự vào rừng tìm các loại trái cây đem về dâng 
lên Ngài và hai con. 
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Từ đó mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ MaddT một 
mình vào rừng núi tìm các loại trái cây, rồi đem 
về dâng lên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ và hai con. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy nữ đạo-sĩ MaddI 
rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Bây giờ chúng ta đễu 
là bậc xuất-gia đạo-sĩ rồi. 

Vậy, từ nay nữ đạo-sĩ không nên đến tìm bản 
đạo trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ 
giới có thể làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. 

Nữ đạo-sĩ Maddï cung kính vâng lời truyền 
dạy của Đức-Bỏ- lá đạo-sĩ, nên bạch răng: 

“Dạ, xin vắng. ” 


Từ ngày đó, nữ đạo-sĩ Maddï dậy từ sáng sớm 
đi lây nước uống, nước dùng, cây đánh răng đem 
đến dâng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, quét dọn xung 
quanh cốc, dẫn hai con đến gửi Đức-Bô-tát đạo- 
sĩ xong, nữ đạo-sĩ đeo gùi trên đôi vai, tay cầm 
mai một mình đi vào rừng núi tìm các loại trái 
cây, loại củ, buôi chiều mới trở về đến cốc lá, tự 
tay sửa soạn các loại trái cây, các loại củ dọn 
trên sàn trước cốc, rồi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
và gọi hai con vảo dùng, bốn vị đạo-sĩ cùng 
nhau dùng trái cây và củ. 

Đời sống yên ổn của 4 vị vương gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng trong núi 
Vaika đã trôi qua 7 tháng. 
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Bà-La-Môn Jũjaka 


Vào thời ấy, có bà-la-môn già hành khất tên 
Jñjaka, có người vợ trẻ đẹp mới dẫn về ở làng 
bà-la-môn Dunnivittha trong đất nước Kãlinga. 

Người vợ trẻ đẹp ấy tên Amittatäpanä là 
người vợ tận tụy biết lo phục vụ chồng mình rất 
chu đáo. Một số ông chồng bà-la-môn trẻ khác 
trong làng nhìn thấy cô Amittatäpanãä như vậy, 
nên khen ngợi cô Amittatäpana mà chê trách vợ 
mình rằng: 

“Cô Amiftatäpana, vợ của ông bả-la-môn 
Jijaka già, biết tận tuy lo phục vụ chông của cô 
một cách chu đảo như vậy, còn bà sao không 
biết noi gương cô Amittatäpanä mà phục vụ tôi 
như vậy?” 

Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến 
các bà vợ cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau 
bàn tính rằng: 

“Từ ngày cô Amiftatapana, vợ ông bả-la- 
môn Jijaka già đến ở trong làng này, ông chồng 
của chúng ta khen ngợi cô ấy mà chê trách 
chúng ta. 

Vậy, chúng ta nên tìm cách nảo, để cô 
Amittatäpana bỏ làng này đi đến làng khác?” 

Các bà bà-la-môn bàn tính với nhau rằng: 
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“Khi gặp cô chỗ nào, chúng ta cùng nhau 
nói xâu, chê cười cô có chông già xáu xi, đó là 
điều bất hạnh, thà chịu chết còn hơn có chồng 
già xấu xí như vậy!” 

Một hôm, nhìn thấy cô Amittatãpanä đem nồi 
đến bến sông để lấy nước, các bả bà-la-môn vợ 
của các ông bà-la-môn trẻ trong làng, cùng dẫn 
nhau đến gặp cô Amittatäpanä để nói xấu, chê 
cười cô rằng: 

- Này cô Amittatäpana! Cô còn trẻ đẹp nhự 
thế này, sao mà cha mẹ cô không gả cô cho một 
người chông trẻ đẹp xứng đôi vừa lứa mà lại 
đem gả cô cho ông bàả-la-môn Jñjaka già khom 
lưng còng xấu xí như thể kia! 

Cô có được hạnh phúc gì đâu! Thà chết còn 
hơn là sống chung với ông bà-la-môn Jijaka già 
khom xấu xí như vậy. 

Cha mẹ của cô không tìm cho cô được một 
người chông trẻ đẹp, nên gả cô cho ông Bà-la- 
môn /Jijaka già lưng còng xấu xí như thể kia. 
Chắc cô đã tạo ác-nghiệp, nên cô không may mà 
gặp phải ông bà-la-môn Jijaka già lưng còng 
xấu xí làm chỗng như vậy... 

Vậy, cô em nên bỏ ông bàả-la-môn Jujaka 
chồng già khom xấu xí ấy, đi trở về lại nhà cha 
mẹ của mình. Đó là điều hạnh phúc đối với cô 
em. Nếu cô em còn bị ràng buộc với ông bà-la- 
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môn .Jijaka chỗng già khom xấu xi thì cô em có 
được hạnh phúc an-lạc gì đâu! Thật uống phí 
cuộc đời con gái xinh đẹp như cô! 

Nghe các bà vợ của các ông bà-la-môn vừa 
chê trách vừa khuyên bảo, nên làm cho cô 
Amittatäpanä cảm thấy tủi thân. Trên đường 
đem nước về nhà, cô Amittatäpanä vừa đi vừa 
khóc thảm thương cho đến khi về đến nhà. 


Nhìn thấy cô Amifatãpanä, người vợ trẻ đẹp 
yêu quý của mình khóc, ông bà-la-môn JũJaka giả 
liên hỏi răng: 

- Này Amiffatapana em yêu quý! Vì sao em 
khóc vậy? 


- Này ông bà-la-mônm! Tôi sẽ không đi đến bến 
sông lấy nước nữa đâu! Vì các bà vợ của các 
ông bà-la-môn trẻ chê cười tôi làm vợ của một 
ông chồng già khom xấu xí như ô Ông đây! Họ chế 
nhạo tôi đủ điều, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Vì 
vậy, từ nay tôi không đi đến bến sông lấy nước 
nữa đâu! 


Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý của mình than 
vẫn như vậy, ông bả-la-môn Jũjaka cảm thấy 
khổ tâm, nói lời an ủi rằng: 


- Này Amittatapana em yêu quý! Từ nay, em 
không phải đi đến bến sông lấy nước nữa! Anh 
sẽ tự đi lấy nước về cho em và anh dùng. 
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- Này ông bả-la-môn! Tôi sinh ra trong một 
gia đình có truyền thống không để chông đi lấy 
nước. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không tìm 
được tớ trai, tớ gái đem về phục vụ thì tôi không 
thể sống chung với ông trong gia đình này nữa. 


Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý của mình nói 
như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka thở than rằng: 

- Này em yêu quý! Em biết anh nghèo khổ, 
sống bằng nghề hành khất như thế này, thì làm 
sao có nhiễu tiên để thuê tớ trai, tớ gái đem về 
phục vụ cho em được. Xin em đừng giận dỗi 
nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một mình 
anh làm mọi việc trong nhà để phục vụ cho em. 


Do oal lực của chư-thiên mách bảo cho cô bà- 
lamôn Amittatäpanãä nói với ông bả-la-môn 
JũJaka răng: 

- Này anh! Em nghe tin Đức-vua Ứessantara 
đang ở tại rừng núi Vanka, anh đên yêt kiến 
Đức-vua, xin Đức-vua ban cho tớ trai, tớ gái. 
Đức-vua chắc chăn sẽ ban tớ trai, tở gái cho 
anh được toại nguyỆH. 

Ông Bả-la-môn Jũjaka than vãn rằng: 

- Này Amittatäpanä em yêu quý! Anh già yếu 
không còn sức lực, đường đi đến rừng núi Vanka 
lại xa xôi khó khăn hiêm trở, có nhiễu thú dữ gây 
tại hại đến sinh-mạng. 
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- Này Amittatapana em yêu quỷ! Xin em đừng 
bận tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và 
phục vụ em một cách chu đáo. Xin em hãy an 
tâm ở đáy với anh. 

Nghe ông bà-la-môn JũJaka than vẫn như vậy, 
cô Amittatäpanä chê trách răng: 

- Này ông bà-la-môn Jijaka!l Ông là người 
nhút nhát chưa ra đến trận địa, chưa chiến đấu 
đã chịu đầu hàng rồi! Ông chưa đi mà đã co rút 
cô chịu thua rồi. 

- Này ông bà-la-môn Jñjaka! Ông nên biết: 

Nếu ông không chịu đi xin tớ trai, tớ gái từ 
Đức-vua Vessantara thì tôi không ở trong nhà 
ông nữa. Khi ấy, ông sẽ buôn khổ nhiêu, lưng 
của ông sẽ khòm xuống, tóc ông sẽ bạc trắng, 
thân hình ông sẽ gây ôm và ông sẽ chết vì 
thương nhớ tôi. 

Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý nói như vậy, 
ông bà-la-môn JũJaka già khọm lo sợ người vợ 
trẻ bỏ đi thật, bởi vì ông đã bị ràng buộc bởi 
tham-ái say đăm với cô vợ trẻ đẹp Amitta- 
tãpanã, nên ông nói rằng: 

- Này Amittatäpana em yêu quý! Em hãy 
chuẩn bị vật thực đi đường, để anh đi đến yết 
kiến Đức-vua Vessantara, xin tớ trai, tớ gải đem 
về phục vụ em suốt ngày đêm. 
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Trước lúc khởi hành, ông bà-la-môn JũJaka 
sửa cửa ngõ lại cho chắc chăn, vào rừng tìm củi 
về để trong nhà, lẫy nước đầy các bể chứa để 
cho người vợ ở nhà dùng, rồi ông bả-la-môn 
Jũjaka dạy bảo rằng: 

- Này Amittatapana em yêu quý! Em ở nhà 
chớ nên dễ duôi, ban ngày em không nên tiếp 
xúc nhiêu người, ban đêm chớ nên đi ra khỏi 
nhà. Em ở nhà chờ đợi anh đem tớ trai, tở gái về 
cho em. 

Dạy bảo người vợ trẻ đẹp xong, ông bả-la- 
môn JũJaka mang hình thức đạo-sĩ, trên gương 
mặt đầm đìa nước mắt vì lưu luyến nói lời từ giã 
người vợ trẻ đẹp yêu quý. 

Ông lên đường đi thắng đến kinh-thành 
Jetuttara, đất nước Sivi, hỏi thăm đường đi đến 
chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát Vessantara tại rừng 
núi Vañka. Dân chúng kinh-thành Jetuttara biết 
ông bả-la-môn Jñjaka là người dân của đất nước 
Käãlinga đi ăn xin, họ mắng nhiếc xua đuôi, ông 
bà-la-môn JiJaka sợ chạy đi ra khỏi kinh-thành 
Jetuttara. 

Do nhờ oai lực của chư-thiên khiến ông chạy 
nhằm đúng con đường mà Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara đã ngự đi trước kia. 

Ông bà-la-môn Jũjaka già đã trải qua một thời 
gian lâu, qua quãng đường dài gian nan vất vả 
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đầy khổ cực, cuối cùng ông bà-la-môn Jñjaka 
già cũng tìm đến rừng núi Vañka. (Từ kinh- 
thành Jetuttara đến rừng núi Vañka cách xa 
khoảng 60 do-tuân). 

Ông bà-la-môn Jũjaka đến gần chỗ ở của 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara, nữ đạo-sĩ Maddi, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã. Vào buổi 
chiều hôm ấy, ông nghĩ răng: 


“Nếu ta đến vết kiến Đức-vua Vessamtara để 
xin hoàng-tử Jal và công-chúa Kanhđjinã mà 
có sự hiện diện của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madai thì bất lợi cho ta, vậy ta nên tìm một chỗ 
nghỉ qua đêm, chờ sảng mai lúc Chánh-cung 
Hoàng-hậu Madảï đi vào rừng để tìm trái cây. 
Khi ấy, ta sẽ đến yết kiến Đức-vua Vessantara, 
xin Đức-vua ban cho ta hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhãjinã. Ta sẽ dẫn về làm tôi tớ cho 
người vợ trẻ đẹp yêu quý của ta. ” 


Nữ đạo-sĩ Maddï thấy ác mộng 


- Trong đêm â ây, lúc gần sáng, nữ đạo-sĩ MaddT 
năm thấy ác mộng rằng: 


“Một ông bà-la-môn có thán hình xấu xí đị 
dạng đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, tay cẩm vũ khí 
hung hãn xông vào cốc lá, năm đâu của Chánh- 
cung Hoàng-hậu lôi làm té xuống nằm trên nên, 
rồi móc hai con mắt, chặt hai tay, Chánh-cung 
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Hoàng-hậu khóc la thảm thiết, y liên mồ ngực 
của Chánh-cung Hoàng-hậu móc lây trái tim, 
máắu chảy lại láng, rồi y đem đi. ” 

Khi tỉnh giấc nữ đạo-sĩ Maddï cảm thấy kinh 
hoàng, hoảng sợ, nghĩ răng: 

“Ta đã nằm thấy ác mộng. Ngoài Hoàng- 
thượng ra, không một ai có thê đoán được ác 
mộng này, ta nên ngự đên cháu Hoàng-thượng, 
kê lại ác mộng này. ” 

Nữ đạo-sĩ MaddI đi đến gõ cửa cốc của Đức- 
Bô-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nghe tiếng gõ cửa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
'Vessanfara truyền hỏi: - 47 đó? 





Nữ đạo-sĩ Maddl tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thân- 
thiếp là Madal, kính xin Đức đạo-sĩ tha tội. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Nữ đạo-sĩ đã phả lời 
cam kêt của chúng ta rôi! Do nguyên nhân nào 
mà nữ đạo-sĩ đến đáy không đúng thời, đúng lúc 
vậy? 

Chánh-cung Hoảng-hậu Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thân- 
thiệp không dám phả lời cam kết, nhưng thán- 
thiệp vừa năm tháy cơn ác mộng hãi hùng. 
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Đức đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Nếu vậy thì nữ đạo- 
sĩ hãy thuật rõ lại cho bần đạo nghe cơn ác 
mộng ấy. 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu rõ lại ác mộng Ấy, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara đoán mộng biết 
chắc rằng: 

“Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật của mình sẽ 
được thành tựu. Sáng mai này sẽ có người hành 
khất đến xin hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhđjina. ” 

Đoán biết như vậy, nên Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ 
Vessantara trấn an nữ đạo-sĩ Maddi răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Nữ đạo-sĩ ngủ không 
được yên giác nên năm mộng thấy như vậy, nữ 
đạo-sĩ không nên hoảng sợ mà an tâm trở về cốc 
của mình. 

Đêm đã qua, lúc hừng đông, nữ đạo-sĩ thức 
dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung 
quanh, lẫy nước uống nước dùng xong, rồi ôm 
hoàng-tử Jali và công-chúa KanhãJinã vào lòng, 
hôn trên đầu, dạy bảo răng: 

- Này hai con yêu quý! Đêm nay, Mẫu-hậu 
năm thấy cơn ác mộng hãi hùng, hai con ở nhà 
nên thận trọng. 


Dặn dò xong, nữ đạo-sĩ MaddlI tăm rửa sạch 
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sẽ và thay y phục cho hai con yêu quý, rồi dẫn 
đến trao cho Đức đạo-sĩ Vessantara, kính xin 
Đức đạo-sĩ trông nom hai con, rồi nữ đạo-sĩ 
mang gùi, cầm mai vào rừng đi tìm các thứ trái 
cây, các thứ củ. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara thực-hành pháp- 
hạnh đạiï-thí con yêu quý 


Theo dõi biết nữ đạo-sĩ Maddi đã vào rừng, 
ông bà-la-môn JJaka vội vã đi thăng đên côc lá 
đê yêt kiên Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessanfara. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đang 
ngôi trước cửa côc lá như một pho tượng vàng, 
còn hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhãjina đang 
chơi đùa bên cạnh côc lá của Đức-Bô-tát đạo-sĩ. 

Nhìn từ xa thấy ông bà-la-môn hành khất đi 
đên, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ răng: 

“Suốt bảy tháng qua, ta chưa thấy một bà-la- 
môn nào. ” 

Khi thấy ông bà-la-môn Jũjaka già đến đứng 
trước cửa côc, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền bảo răng: 

- Này bà-la-môn! Xin mời vào! 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi, ông 
bà-la-môn JũJaka liên đên yêt kiên Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ Vessantara, bèn tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có 
bệnh, sống được an-lạc, tìm trái cây ẩu sống 
hằng ngày, muối mòng rắn rít không làm khổ 
Đại-vương có phải không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Bắn đạo ít bệnh, sống được 
an-lạc, tìm trái cây thuận lợi, đủ dùng hằng 
ngày, muỗi mông răn rít không làm khổ bân đạo. 

Chúng tôi sống rong rừng núi này suốt bảy 
tháng qua, thấy bà-la-môn là người đâu tiên. 

- Này bà-la-môn! Ngươi đến đây hợp thời 
đúng lúc, xin mời dùng các thứ trái cây và uống 
nước suối. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi ông 
bà-la-môn rằng: 

- Này bà-la-môn! Ngươi đã vất vả đi đến 
rừng núi Vanka này, chắc chắn có mục đích gì, 
ngươi hãy nói cho bắn đạo biết rõ mục đích ấy? 


Ông bà-la-môn Jñjaka tâu xin hoàng-tử và 

công-chúa 

Ông Bà-la-môn Jñjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Wessanlara, nước các 
dòng sông không bao giờ khô cạn như thế nào, 
Đại-vương luôn luôn có tâm đại-bi tế độ đến 
những người hành khất cũng như thể ấy. Kẻ tiện 
dân này đến xin hoàng-tử và công-chúa. 
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Kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban hoàng- 
tử và công-chúa cho kẻ tiện dân này, để làm tớ 
trai, tở gái của người vợ trẻ đẹp yêu quỷ là 
Amittatapana của kẻ tiện dán. 


Pháp-Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 


Nghe ông bà-la-môn JũJaka giả tâu xin như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ vì có được cơ hội tốt 
bồi bổ cho đầy đủ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý là một trong 
năm pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cần phải tạo, để cho pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn. Cho nên 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm vững chắc không hề nao núng, làm 
cho núi Vañka rung chuyền, truyền dạy rằng: 


- Này Bà-la-môn! Bân đạo sẽ ban hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kahajina cho ngươi. Ngươi sẽ 
là chủ của hai đứa con yêu quJ của bân đạo. 

Nữ đạo-sĩ MaddI đã đi vào rừng từ sảng sớm, 
tìm các loại trái cây, các loại củ, và sẽ trở về 
vào lúc buổi chiêu. 

- Này bả-lamôn! Ngươi nên nghỉ lại một 
đêm, sáng ngày mai đợi cho Mẫu-hậu của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinä tắm rửa 
hai đứa con sạch sẽ, trang điểm các hoa thơm, 
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ôm hôn hoàng-tử .JAli và công-chúa Kanhđjina, 
rồi sau đó ngươi hãy dắt hai đứa con yêu quỷ 
của bân đạo đi theo ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
dạy như vậy, ông bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantfara, kẻ tiện 
dân này không muốn nghỉ lại đêm, mà muốn ra 
khỏi nơi đây ngay bây giò, bởi vì đàn bà không 
ai muốn cho đứa con yêu quU của mình đến 
người khác. 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu Đại-vương muốn 
thực-hành pháp-hạnh bô-thi, pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý thì Đại-vương đừng để Chánh-cung 
Hoàng-hậu thấy hoàng-tử và công-chúa, Chánh- 
cung Hoàng-hậu sẽ cản trở pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý của Đại-VWƠơng. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân xin dẫn 
hoàng-tử và công-chúa đi ngay bây giờ. 

Xin Đại-vương gọi hoàng-ftử và công-chúa 
đến đây giao cho tiện dân, không nên chờ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï trở vê, cũng 
không nên để hoàng-tử và công-chúa gặp Mẫu- 
hậu của chúng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này bà-la-môn! Ngươi không muốn gặp nữ 
đạo-sĩ MaddI cũng được, nhưng ngươi nên dẫn 
hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã đến kính 
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dáng lên Đức Thảái-thượng-hoàng Safjaya đang 
ngự tại kinh-thành .Jetuttara. 

Khi nhìn thấy hai đứa chảu đích tôn của 
Người, thì Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya sẽ 
ban cho ngươi nhiều của cải, nhiều tớ trai, tớ gái. 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo như vậy, ông bả-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu kẻ tiện dân này 
dân hoàng-dử và công-chúa đến kinh-thành 
Jetuttara châu Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya 
thì kẻ tiện dân này sợ Đức Thải-thượng-hoàng 
kết tội ăn cắp hoàng-tử và công-chúa, cháu đích 
tôn của Người Đúc Tháithượọng-hoàng sẽ 
truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dân này. 

Như vậy, kẻ tiện dán này không được tớ trai, 
tớ gái để phục vụ người vợ trẻ đẹp yêu quJ của 
tiện dán nữa. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này bả-lamôn! Đức Thải-thượng-hoàng 
Safyaya là Đức-Minh-quân sẽ vui mừng khi nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajinä, rồi 
chắc chăn sẽ ban cho ngươi nhiều của cải, tớ 
trai, tở gái. 

Ông bà-la-môn Jữjaka già lại tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dán này không 
thể tuân theo lệnh của Đại-vương được, mà kẻ 
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tiện dân này chỉ muốn dân hoàng-tử và công- 
chúa về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ đẹp 
yêu quý của kẻ tiện dân mà thôi. 

Nghe lời nói độc ác của ông bả-la-môn JũJaka 
già như vậy, hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã hoảng sợ, nên dẫn nhau đi ra sau cốc 
lá, rôi chạy vào rừng, đến hồ nước, nhảy xuống 
trốn đưới hồ nước ấy, lây lá sen che kín trên đầu. 

Khi ấy, ông bà-la-môn Jũjaka không nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã, nên 
bực tức nói với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hãy ban hoàng- 
tử Jali và công-chúa Kanhajina cho tôi ngay bây 
giờ có được không? Tôi khẳng định chắc chắn 
không dẫn hoàngdử Jãl và công-chúa 
Kanhajinã đến kinh-thành Jetuttara, mà tôi chỉ 
dân về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ đẹp 
yêu quý của tôi mà thôi. 

Đại-vương đã ra hiệu cho hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhäjinã chạy trốn mất cả rồi. Đại- 
vương ngồi làm như người không hay biết. 

Đại-vương đã hứa mà không thực hiện đúng 
theo lời hứa như vậy được hay sao? 

Nghe lời buộc tội của ông bả-la-môn JũJaka, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ giật mình nhìn phía sau không 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäj¡nã, biết 
chắc hai đứa con nghe được câu chuyện nên hoảng 
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sợ chạy trồn rồi. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền bảo ông bà-la-môn Jjaka rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi chớ nên nghĩ sai nhự 
vậy, bần đạo sẽ đi từn hai đứa con yêu quU đem 
về giao cho ngươi. 

Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng 
dậy đi ra sau cốc lá nhìn thấy dấu chân hai con 
chạy vảo rừng, theo dấu chân lần đến hồ nước, 
biết chắc chăn hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đang trỗn dưới hồ nước. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi hoảng-tử Jãli rằng: 

- Này Jãli con yêu quý! Con hãy lên với Phụ- 
vương, con hãy nên giúp cho Phụ-vương bôi bố 
pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật cho được đây đủ 
trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn để dạy, vâng lời 
Phụ-vương, giúp cho Phụ-vương thành tựu 
pháp-hạnh đại-thí con yÊH qHý trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật này. 

Như vậy, hai con yêu quý như là chiếc thuyên 
giúp đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăẳng-Giác vượt qua biển khô luân-hồi, 
rôi sẽ dắt dẫn các chúng-sinh khác, nhán loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biển khổ luân-hồi. 

Hoàng-tử Jãli lắng nghe lời khẩn khoản thiết 
tha của Đức Phụ-vương, nên nghĩ rằng: 

“Dù ông bà-la-môn già độc ác kia hành hạ ta 
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thế nào cũng chịu đựng nồi, nhưng ta không nên 
đê Đức Phụ-vương của ta nói sai lời với ông bả- 
la-môn già kia. ” 

Nghĩ xong, hoàng-tử Jãli dở lá sen, trồi đầu 
lên khỏi mặt nước, bước lên bờ hô, đên cúi đâu 
lạy dưới bản chân bên phải của Đức Phụ-vương, 
rôi hai tay ôm chân phải của Đức Phụ-vương 
khóc nức nở, nước mắt rơi xuông bàn chân Đức 
Phụ-vương. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ JAli yêu quý! Hoàng muội 
Kanhajina của con ở đâu? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, thông thường tất 
cả chúng-sinh, khi biết tại họa xảy đên với mình, 
đêu phải tìm nơi lân tránh tai họa. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara biết chắc công- 
chúa Kanhãjina cũng đang trôn dưới hô nước 
này, nên truyên bảo răng: 

- Này Kanhđjina con yêu quý của Phụ-vương! 
Con hãy lên đây với Phụ-vương. Con nên giúp 
Phụ-vương bồi bô pháp-hạnh bô-thí ba-la-mát 
cho được đáy ẩú trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn 
dê dạy, vâng lời, giúp cho Phụ-vương thành tựu 
pháp-hạnh đại-thí con yêu qHý trong pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mật cho được đáy đủ trọn vẹn. 
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Như vậy, hai con yêu quý như là chiếc thuyên 
giúp đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăẳng-Giác, vượt qua biển khô luân-hồi, 
rôi sẽ dắt dẫn các chúng-sinh khác, nhán loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biển khổ luân-hồi. 

Lăng nghe lời tha thiết khẩn khoản của Đức 
Phụ-vương, công-chúa Kanhãjinã nghĩ rằng: 

“Ta không nên để Đức Phụ-vương nói sai lời 
với ông bà-la-môn già kia. ” 

Công-chúa KanhãJinã nôi lên khỏi mặt nước, 
bước lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái 
của Đức Phụ-vương, hai tay ôm chân trái Đức 
Phụ-vương khóc nức nở, nước mắt rơi xuống 
bàn chân Đức Phụ-vương. 


Thấy hai con khóc như vậy, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ cũng rơi nước mắt xuống trán hoàng-tử Jãli và 
công-chúa KanhãJinä, cảnh tượng thật vô cùng 
cảm động. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cảm thây vô cùng 
xúc động, trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuông 
đưa hai bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinä, rồi tha 
thiết nói lời an ủi hai đứa con yêu quý rằng: 


- Này hai con yêu quý! Hai con có biết Phụ- 
vương đang suy xét về pháp-hạnh đại-thí con 
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yêu quý trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, thì 
chỉ có hai con yêu quý mới giúp Phụ-vương bồi 
bổ pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật cho được thành 
tựu đây đu trọn vẹn mà thôi. 

Cúi xuống đỡ hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đứng dậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đặt điều 
kiện giá biểu của hoảng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã, như người chủ đàn bò cho giá mỗi 
con bò. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy hoàng-tử Jãli 
rằng: 

- Này Jali con yêu quý! Phụ-vương đã bồ-thí 
con đến ông bà-la-môn rồi, nếu con muốn được 
giải phóng, trở thành người tự do thì con phải 
trao cho bàả-la-môn JJaka 1.000 lượng vàng. 
Khi ấy con sẽ được tự do. 


Còn hoàng muội Kanhajina của con thật 
đáng yêu, đảng quỷ, nêu muôn được giải phóng, 
trở thành người tự do thì trao cho ông bả-la- 
môn .Jijaka mỗi thứ 100, đó là 100 tớ trai, 100 
tở gái, 100 con voi, 100 con ngựa, T100 con bò. 
Khi ấy hoàng-muội của con cũng sẽ được tự do. 

Những điểu kiện này, chỉ có Đức Thải- 
thượng-hoàng Sañjaya là Đức-vua nội của hai 
con mới có khả năng làm được mà thôi. Ngoài 
Đức-vua nội của hai con ra, không một di có 
khả năng làm được. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đặt điều kiện 
giá cả cho mỗi đứa con yêu quý xong, an ủi hai 
con giúp cho Đức Phụ-vương bôi bố pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara thực-hành pháp- 

hạnh đạiï-thí con yêu quý 

Dẫn hoàng-tử Jãäli và công-chúa Kanhãjinã trở 
về cốc lá, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ gọi ông bà-la-môn 
Jũjaka đến, tay phải cầm bình nước, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessanfara vô cùng hoan hỷ vừa phát- 
nguyện vừa rót nước xuống lòng bản tay của 
ông bà-la-môn, với lời phát-nguyện rằng: 


„3 


“Sabbanfiutañnanassa paccayo hofu. 


Pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ trong pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật của bân đạo này xin làm 
duyên lành để trở thành Đức-Phật Toàn-Giác. 


Sau khi thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã yêu quý nhất 
(piya-puttamahädäna) xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo với ông 
bà-la-môn Jũjaka răng: 

“Ambho Brahmana!l Puttehi me safqgunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbaffiutan- 
ñãnameva piyataram. ” 





' Khu. Jãtakatthakathä, Mahanipata, Vessantarajatakavnnanä. 
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- Này bà-la-môn Jijakal Bản đạo chỉ có 
nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn- 
Giác là nơi yêu quý bậc nhất, hơn cả yêu quỷ 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina gấp 
trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lẫn. 


Khi ấy, đo oai lực của pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, pháp-hạnh đdại-thí hoàng-tứ Jđli và 
công-chúa Kanhäjinãñ yêu quý của Đức-Bỏ-tát 
đạo-sĩ Vessamara đến cho ông bà-la-môn 
Jñjaka, làm cho trái đất rùng mình chuyên động, 
trên bầu trời sắm sét vang rên, núi Sineru (Tu- 
di-sơn) cúi đỉnh núi xuống rừng núi Vañka tỏ sự 
cung kính, toàn thể chư-thiên ngự trên mặt đất 
đều tán dương ca tụng bằng lời Sãđhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! 

Chư Đức-vua trời 6 cõi dục-giới cùng toàn 
thê chư-thiên cõi trời dục-giới đều chắp tay nói 
lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều 
nói lên lời SađÄhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Trong khu rừng núi Himavanta, các con thú 
bốn chân như sư tử, cọp, beo, v.v... đều rỗng lên 
vui mừng theo tiếng của mình. 

Pháp-hạnh dại-thí hoàng-tử Jãl và công- 
chúa Kanhäjinã yêu quý xong, Đức-Bô-tát đạo- 
sĩ Vessamfara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ thốt lên rằng: 


64 NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





“SPháp-hạnh dại-thí hoàng-tứ Jãli và công- 
chúa Kanhqjind yêu quý của ta thật là cao 
thượng! Ta có cơ hội tốt thực-hành pháp-hạnh 
bố-thi ba-la-mật được đây đủ. ” 


Ông bà-la-môn Jñjaka độc ác 


Sau khi xin hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhãjina được thỏa mãn như ý, ông bà-la-môn 
Jũjaka rất vui mừng, mỗi tay năm tay mỗi đứa 
trẻ dẫn ra đứng một nơi. Ông bà-la-môn Jũjaka 
vào rừng, dùng răng căn một sợi dây rừng đem 
ra cột vào cô tay của hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinä. Ông năm đầu dây, cầm cây 
đánh đập, chửi mắng hoàng-tử và công-chúa, 
rôi lôi đi. 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã vừa bị 
đánh đau vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da thấu 
thị, máu chảy tươm ra theo đường, trước sự 
hiện diện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Dắt đi được một đoạn đường, ông bả-la-môn 
Jũjaka bị trượt chân ngã lăn xuống đường, làm 
cho sợi dây đút rời tuột ra khỏi tay của hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinãä. Khi ấy, hoảng-tử 
Jali và công-chúa KanhãjJinã vừa khóc vừa chạy 
lại tìm Đức Phụ-vương, đảnh lễ dưới bàn chân 
của Đức Phụ-vương tâu rằng: 

- lâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương ban 
hai con cho ông bà-la-môn già độc ác, khi Mẫu- 
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hậu của hai con ngự ổi tìm các loại trái cây 
trong rừng chưa về. Kinh xin Đức Phụ-vương 
chờ đợi Mẫu-hậu trở về để hai con gặp Mẫu- 
hậu, rồi sau đó Đức Phụ-vương mới ban hai con 
cho ông bà-la-môn già độc ác ấy đem đi bản 
hoặc giết hai con cũng được. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thân hình ông bà-la- 
môn già có l8 tật nguyễn xấu xí quải dị đảng 
ghê tởm như là loài phi nhân độc ác, hoặc loài 
dạ-xoa ăn thịt người. Chắc ông bà-la-môn ấy 
đến xin Đức Phụ-vương ban hai con cho ông để 
ăn thịt. 


- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương 
nhìn thân hình của hai con bị đánh sưng, bị sợi 
dây rừng siết chặt làm trầy da, đứt thịt, máu 
tươm ra chảy dài theo đường, con đau đớn quái 
Đức Phụ-vương ơi! 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thưởng các bậc 
làm cha, làm mẹ thấy con của mình đang bị đau 
khổ thì không thể nào không cảm động được. 
Chắc trải tìm của Đức Phụ-vương được bọc 
bằng sắt răn chắc, nên không còn rung động 
trước nỗi đau đón khổ sở của hai con. 

- Tâu Đức Phụ-vương, Đúc Phụ-vương có 
biết hay không, ông bà-la-môn già ấy võ cùng 
độc ác, tàn nhân đánh đáp, chửi măng, vừa lôi 
hai con vừa đánh đập như lôi đàn bò váy. 
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Hoàng-muội Kanhãjinã chưa từng biết đau khổ, 
nay gặp nổi khô như thế này chắc chắn không 
thể chịu đựng được nổi, chắc có lẽ chết giữa 
đường thôi! 

Vậy, xin Đức Phụ-vương chỉ ban một mình 
con cho ông bà-la-môn độc ác ấy mà thôi. Còn 
hoàng-muội Kanhajina ở lại với Đức Phụ-vương 
và Mẫu-hậu. 

Hơn nữa, hoàng-muội Kanhãjinã không thấy 
Mẫu-hậu, chắc không thể sống nổi được. 


Khi nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức-Bỏ- 
tát đạo-sĩ Vessantara làm thinh không truyền 
bảo lời nào cả. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli than vãn đến Mẫu-hậu 
rằng: 

- Dù chịu muôn vàn đau khổ như thể nào, con 
cũng có thể chịu đựng được, nhưng con không 
Sắp được Mẫu- hậu, đó mới thát là nổi đau khổ 
gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân 
mà con không sao chịu đựng nội được. 

Ôi! Khi Mẫu-hậu từ rừng trở về, không nhìn 
thấy con và hoàng-muội Kanhãjinã dễ thương, 
Mẫu-hậu sẽ khổ tâm nhiêu, khóc than thảm thiết 
đi tìm 2 con mà không gặp, Mẫu-hậu càng khổ 
tâm, sâu não vì thương nhở 2 con, rồi sẽ ngủ 
không được, thản của Mẫu-hậu ngày một gây 
yếu dần. 
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Khi ông bà-la-môn già độc ác dắt 2 con ấi 
khỏi nơi này rồi, thì Đức Phụ-vương và Mẫu- 
hậu sẽ buôn khổ nhớ thương 2 con, sinh khổ tâm 
sâu não khóc than suốt đêm dài làm cho cơ thể 
ngày một héo hon. 

Hoàng-tử Jãli nói với công-chúa KanhãJinä 
rằng: 

- Từ hôm nay, hai huynh muội ta bị rời khỏi 
nơi này, bỏ lại những cây ăn quả, những cây hoa 
rừng xinh đẹp, bến nước trong trẻo, những con 
búp bê xinh đẹp mà Đức Phụ-vương khéo tay làm 
ra, rồi ban cho huynh muội ta chơi trước đây. 

Khi hoàng-tử Jali và công-chúa KanhãJina 
đang than văn với nhau, thì ông bà-la-môn có 
đôi mắt đỏ ngâu cầm sợi dây và cây chạy lại 
đánh đập xối xả, chửi mắng thô lỗ, rồi lấy sợi 
dây cột tay hoàng-tử và công-chúa lôi đi. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chứng kiến cảnh 
tượng ông bà-la-môn JũJaka độc ác đánh đập, lôi 
hoàng-tử Jãli và công-chúa KanhãJinã như vậy. 

Hoàng-tử Jãli ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức 
Phụ-vương răng: 

- Táâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương 
truyền bảo với Mâu-hậu hai con răng: 

“Hai con được khỏe mạnh bình thường, cấu 
xin Mẫu-hậu thân tâm thường được an-lạc. ” 


68 NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





Khi ấy, nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên 
đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, trái tim 
của Đức-Bỏ-tát nóng lên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ toàn 
thân rung động vì nỗi thống khổ, không thê 
đứng vững được, đôi dòng lệ trào ra giàn giụa 
trên đôi mắt, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vào trong cốc lá 
nằm khóc than thảm thiết thật đáng thương xót. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nằm than vãn 
rằng: 

“Hôm nay, hoàng-tử Jãl và công-chúa 
Kanhãjinãä yêu quý của ta sẽ như thế nào? Hai 
con của ta khóc than, đói khát trên đường đi. 

Thường mỗi buổi chiêu, đến giờ ăn, hai con 
đói xin đồ ăn rằng: “Tâu Mẫu-hậu, hai con đổi 
lắm rôi! Xin Mẫu-hậu ban đô ăn cho hai con. ” 

Chiêu nay, ai sẽ bạn đồ ăn cho hai con của ta? 

Trên con đường xa 60 đo tuân, hai con ta đi 
chân đất, không mang dép, đôi bàn chân sưng lên 
làm cho đau đón. Vậy ai dắt tay hai con ta ẩi? 

Ông bà-la-môn Jñjaka đánh đập hành hạ, 
chửi măng hai đứa con nhỏ trước mặt ta, mà 
không biết nề mặt ta chút nào, không biết ghê sợ 
tội lôi. ” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ông bà-la-môn Jijaka ấy thật là kẻ độc ác, 
ông đánh đập, chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu 
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quý của ta một cách tàn nhẫn như vậy, ta nên 
câm thanh gươm đuối theo giết chết y, rồi dẫn 
hai con của ta trở lại. ” 

Sở dĩ Đức-vua Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy 
nghĩ than vãn những điều như vậy, là vì quá 
thương yêu hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanha- 
Jinä, hai đứa con yêu quý nhất. Khi thây ông bà- 
la-môn Jũjaka già đối xử tàn nhẫn với hai đứa 
con, tâm sân hận phát sinh khiến Đức-vua Bồ-tát 
đạo-sĩ chợt nảy ra ý định giết chết ông bà-la- 
môn Jũjaka già ấy rồi dẫn hai đứa con yêu quỷ 
trở VỀ. 

Cũng ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara liền thức tỉnh, nhớ lại truyền thống 
của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trong quá 
khứ có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác đều phải thực-hành đầy đủ trọn 
vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí (Pañca mahãparicäga). 

Nếu chưa thực-hành đầy đủ năm pháp-hạnh 
đại-thí này thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác chưa 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác được. 

Hiểu biết rõ như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara tự nhủ mình rằng: 

- Này Vessantaral Ngươi đã thực-hành pháp- 
hạnh đại-thí hoàng-tử .Jali và công-chúa Kanha- 
jima, đó là một trong năm pháp-hạnh đại-thí trong 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật mà chư Đức-Bô-tát 
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Chánh-Đăng-Giác cân phải thực-hành cho được 
đây đủ trọn vẹn. 

Khi ngươi đã thực-hành phạm-hạnh đại-thí 
hai đứa con yêu quý đến ông bà-la-môn Jijaka 
rồi, ngươi đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Nay, hai con của ngươi đã thuộc về sở hữu 
của ông bà-la-môn Jujaka rồi! Ngươi nhìn thấy 
hai đứa con bị đau khổ, khiển ngươi sinh tâm sân 
sấu não cùng cực, mà phát sinh ý định giết chết 
ông bà-la-môn ấy, lấy lại hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhäjinã yêu quý của ngươi trở về. 

Đó là việc làm của Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng- 
Giác hay sao? 

Thật ra, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
đã thực-hành pháp-hạnh đại-thí nào trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật rồi, sau đó không phát 
sinh tâm sân nóng nảy sấu não, mà chỉ có phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ mà thôi. 

Sau khi tự khuyên nhủ mình như vậy, tâm của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara được ổn định, 
văng lặng được phiển-não, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ 
Vessantara phát nguyện với lời chân thật rằng: 

“Dù ông bà-la-môn Jijaka đối xử với hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhäjinä của ta như thế nào, 
thì ta vẫn nhân-nại giữ gìn đại-thiện-tâm trong 
sạch thanh-tịnh. ” 
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Sau đó, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara ngự ra 
ngôi trước cửa côc lá như tượng mảu vàng. 


Trên đường đi, hoàng-tử Jãli than vẫn với 
hoảng-muội KanhäJinã răng: 

- Đôi chân nhỏ của hai huynh muội chúng ta 
đã mỏi rã rời, mà đường thì còn xa tí, hai 
huynh muội chúng ta đi không nồi nữa, mặt trời 
thì sắp lặn, hai huynh muội chúng ta mệt lử, 
bước chán đi không nồi, vừa đói bụng vừa khát 
nước quả! 

Sau đó hoàng-tử Jãli cầu xin chư-thiên rằng: 

- Hai huynh muội chúng tôi xin kinh lạy tất cả 
chư-thiên ngự trong rừng núi Himavanfa, ngự 
trên các cội cây, ngự nơi bên hồ, ... Kính xin quỷ 
vị chư-thiên đên tâu cho Máu-hậu MaddT của 
chúng tôi biết răng: 

“Táu Chánh-cung Hoàng-hậu Madeh, hoàng- 
tứ Jali và công-chúa Kanhajina của bà vận bình 
thường, ông bà-la-môn già độc ác, tàn nhân 
đang dân hai người con của bà đi trên con 
đường nhỏ đủ một người đi. ” 

- Thưa các vị chư-thiên, xin quỷ vị tâu với 
Mẫu-hậu MaddT của chúng tôi rằng: 


“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddh, nếu Bà 
muốn đi từn hoàng-tử Jali và công-chúa Kanha- 
Jjina thì xin Bà đi theo con đường nhỏ đủ một 
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người đi, từ cốc lá ngự đi nhanh theo dấu chân, 
chắc chăn Bà sẽ gặp hoàng-tử và công-chúa ở 
giữa đường. ” 

Sau khi tha thiết khẩn khoản chư-thiên giúp 
tâu với Mẫu-hậu Maddï của mình, rồi than vẫn 
và hy vọng Mẫu-hậu Maddi đến giúp đỡ rằng: 

“Ôi! Khi Mâu-hậu từ rừng trở về cốc lả 
không nhìn thấy hai con ra đón, nhìn thấy cốc lá 
văng vẻ, không thấy bóng hai con, chắc chắn 
Mẫu-hậu sẽ khổ tâm lắm! 

Mâu-hậu ơi! Ông bả-la-môn già độc ác, cột 
tay hai con bằng sợi dây rừng, đánh đập, chửi 
măng hai con, lôi đi như đàn bò. 

Xin Mẫu-hậu mau đến kịp chiêu nay, đem trái 
cây cho ông bà-la-môn già ăn no đủ, rồi xin ông 
lôi đi chậm chậm, bởi vì hai bàn chân của hai 
con đã sưng lên, đau đớn, nhức nhối không chịu 
nổi được nữa. Còn cổ tay của hai con bị ông bà- 
la-môn già cột chặt bằng sợi dây rừng, làm trầy 
da, đứt thịt, máu chảy rơi theo đường, hai con 
đau nhức quá! Mẫu-hậu ơi! 

Xin Mẫu-hậu đến mau để cứu hai con với!” 


Khi Ấy, nhóm chư-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta nghe lời than vãn những nỗi khổ của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinäa. Nhóm 
chư-thiên bàn bạc với nhau rằng: 
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“Lúc mặt trời chưa lặn, nếu nữ đạo-sĩ 
Madai từ rừng trở về không nhìn thấy hai con, 
nữ đạo-sĩ sẽ tâu hỏi Đức-Bổ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, biết Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã bố-thí hai 
đứa con cho ông bà-la-môn Jijaka dẫn đi rồi, 
chắc chăn nữ đạo-sĩ Maddi sẽ đi theo dấu chân 
hai con, với năng lực của mẫu tử tình thâm, nữ 
đạo-sĩ sẽ phát sinh nỗi thông khổ cùng cực. ” 

Cho nên, chư Thiên-vương truyền lệnh cho ba 
vị thiên-nam hóa ra ba con thú dữ: con sư tử, 
con hồ, con báo chặn đường trở về của nữ đạo-sĩ 
Maddi cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới tránh 
đường cho nữ đạo-sĩ Maddi đi về. Sau đó, ba vị 
thiên-nam sẽ đi theo sau bảo vệ nữ đạo-sĩ MaddI 
về cốc lá được an toàn băng ánh sáng trăng rằm. 


Ba vị thiên-nam thi hành theo lệnh, biến hóa 
Ta con sự tử, con hồ, con báo năm chặn đường 
không đê cho nữ đạo-sĩ MaddlI trở vê côc lá, lúc 
ban chiêu. 

Nữ đạo-sĩ Maddi đi trở về 

Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddï đang trên đường trở 
vê côc lá, gặp ba con thú dữ ây chặn đường, mới 
nghĩ răng: 

“Đêm qua, ta năm thấy ác mộng hãi hùng, 
sáng nay gặp những điểu không may xảy ra: Cái 
mai đang cảm trong tay bị rơi ra, cải gùi trên 
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vai bị rớt xuống đất, bị máy mắt bên phải, 
những cây có quả, hôm nay nhự không có quả, 
các phương hướng không rõ ràng. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddi nghĩ rằng: 

“Điễu gì sẽ xảy ra? Trước đây chưa từng có 
như vậy. 

Vậy, điểu gì xảy ra với ta, với Đức đạo-sĩ 
Vessantara, Đức phu-quân, với hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhajina, hai đứa con VÊu quý 
của ta?” 


Khi Ấy, mặt trời sắp lặn, nữ đạo-sĩ Maddi 
mang sùi trái cây trên con đường trở về cốc lá, 
để phục vụ bữa ăn chiều cho Đức đạo-sĩ 
Vessantara, Đức phu-quân và hai đứa con yêu 
quý đang chờ đợi. 


Trên đường, nữ đạo-sĩ Maddi gặp phải ba con 
thú đữ: con sư fử, con hổ, con báo năm chặn con 
đường nhỏ đủ một người đi, nên không thể tránh 
sang con đường nào khác được, nữ đạo-sĩ MaddT 
cung kính ba chúa sơn lâm này, tha thiết khẩn 
khoản rằng: 

“Tôi vốn là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï 
của Đức-vua Vessamtara bị lưu đày đến sống 
trong núi Vanka này, tôi dẫn theo hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhajina, hai đứa con yêu quỷ đi 
theo phục vụ Đức Phu-quân của tồi. 
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Xin quý chúa sơn lâm có tâm từ, tâm bỉ 
nhường đường cho tôi đem các thứ trải cây trở 
về phục vụ bữa ăn chiêu cho Đức phu-quân và 
hai đứa con yêu qu/ của tôi. ” 

Ba chúa sơn lâm vốn là ba vị thiên-nam nghe 
lời cầu xin tha thiết khẩn khoản của nữ đạo-sĩ 
Maddl, ba vị thiên-nam cảm thấy vô cùng cảm 
động, nhưng vì phận sự nên phải chặn đường 
cho đến khi mặt trời lặn mới tránh đường, và đi 
theo bảo vệ nữ đạo-sĩ Maddi trở về đến cốc lá 
băng ánh sáng trăng rằm được an toản. 


Nữ đạo-sĩ MaddI đi về đến gần chỗ ở của 
mình, không nhìn thấy hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã đứng chờ đón như mỗi buổi 
chiều. Nữ đạo-sĩ Maddi hồi hộp bước đi theo 
con đường mòn dưới ánh trăng mờ, cảnh vật 
đêm nay văng vẻ lạ thường không một tiếng kêu 
của các loài vật, một cảnh tượng thật đáng rùng 
rợn chưa từng có trước đây. 


Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngôi 
trước cốc như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddï đến 
cung kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhajind của thân-thiếp ở đâu? 
Thân- thiếp không: thấy 2 đứa con yêu quý đón 
thân-thiếp như mỗi chiều. 
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Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu như vậy, Đức-vua 
Bô-tát đạo-sĩ Vessanfara vân ngôi im không nói 
lời nào. 

Nữ đạo-sĩ Maddl tâu lại rằng: 

- Tu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa KanhdqjJina, 2 đứa con yếu quý của thân- 
thiệp đang năm ngủ trong cóc lá của Hoàng- 
thượng phải không? 


Nữ đạo-sĩ Maddi tâu như vậy, đến lần thứ ba, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngồi im lặng 
như trước. 

Nữ đạo-sĩ Maddi khóc than vãn rằng: 

“Sở đĩ chiều nay ta đem trải cây về trễ là vì 
trên đường về gặp ba thú dữ năm chặn đường. 
Con đường nhỏ đủ một người đi, nên ta không 
còn con đường nào khác để tránh chúng được, 
chờ đến khi mặt trời lặn, chúng mới chịu tránh 
đường, nên fq mới trở về trê. ” 

Nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

- Tu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhäjinä ở nơi nào? Thân-thiếp đã tấu 
nhiễu lần, nhưng Hoàng-thượng vẫn làm thỉnh, 
không nói lời nào, làm cho thẳn-thiếp đang khổ 
lại càng thêm khổ gấp bội. 

Dưới ánh trăng, nữ đạo-sĩ Maddi khóc than 
thảm thiết đi vào trong rừng tìm những nơi mà 
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hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã thường đến 
chơi, đi qua hồ nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng 
mà vẫn không tìm thấy hoảng-tử Jãli và công- 
chúa KanhaJinã, hai đứa con yêu quý đâu cả! 

Nữ đạo-sĩ Maddl trở lại cốc lá của Đức-Bỏ-tát 
Đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhajina ở nơi nào? Hai đứa con yêu qu/ 
của thân-thiếp đang nằm ngủ trong cốc của 
Hoàng-thượng phải không? Hoặc hai đứa con 
yêu quỷ của thân-thiếp bị thú rừng bắt ăn thịt rồi 
phải không? Hoặc hai đứa con yêu quJ của thần- 
thiếp bị người ta bắt dẫn đi rôi phải không? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddiï tâu hỏi như vậy đã 
nhiều lần, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
vẫn ngôi im lặng. 

Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddl tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp có lỗi 
gì mà Hoàng-thượng không nói với thân-thiếp 
một lời nào. Hoàng-thượng không nói với thân- 
thiếp đó là nổi thông khổ cùng cực nhất đối với 
thân thiếp. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền hỏi nữ đạo-sĩ Maddï 
răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Tại sao hôm nay đến 
tôi mới trở về? 
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Nữ đạo-sĩ MaddI thuật lại những sự việc xảy 
ra hôm nay răng: 


- Muôn Tâu Hoàng-thượng, hôm nay, Hoàng- 
thượng có nghe tiếng rồng của con sư tử, con 
cọp, con báo, con voi, con trâu rừng, con chó 
rừng, v.v... trời sấm sét vang rên khắp mọi nơi. 


Những hiện tượng bảo trước những điêu 
không may xảy ra với thân-thiếp ở trong rừng 
nhự: Cái mai trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi 
trên vai bị rót xuống đất, bị máy mắt bên phải, 
những cây có quả, hôm nay nhự không có quả, 
các phương hướng không rõ ràng. 


Thân-thiếp phát sinh tâm sợ hãi, nên cấu 
nguyện chư-thiên hộ trì Đức đạo-sĩ Vessantara, 
hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanhajina, hai đứa 
con yêu quý của thân-thiếp được an toàn, thân 
tâm được an-lạc. 

Buổi chiều trên con đường từ rừng trở về, 
thân-thiếp gặp phải ba con thú đữ: con sư tử, 
con cọp, con bảo năm chặn con đường nhỏ chỉ 
đủ một người đi, nên thẩn-thiếp không còn 
đường nào khác để tránh chúng được. 

Thân-thiếp đã câu xin ba con chúa sơn lâm 
nhường đường cho thân-thiếp trở về, mãi cho đến 
hịc mặt trời lặn, ba con chúa sơn lâm mới chịu 
tránh đường, nên thân-thiếp mới trở về được. 
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Đó là nguyên nhân mà thân-thiếp về trễ. 
Kinh xin Hoàng-thượng tha lỗi cho thân-thiếp. 

Nữ đạo-sĩ Maddï ngồi than vãn đủ điều mà 
Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ vẫn ngồi lặng yên như pho 
tượng. Lòng nôn nóng muốn nhìn thấy hoàng-tử 
Jali và công-chúa KanhãJina, nữ đạo-sĩ Maddr 
vừa khóc than vừa đi vào rừng với ánh trăng, cô 
găng tìm khắp mọi nơi mà hai đứa con yêu quý 
đã từng đến chơi, với hy vọng mong manh gặp 
được hoàng-tử Jali và công-chúa KanhãJinä. 

Nữ đạo-sĩ Maddï vừa khóc than thảm thiết 
vừa thất tha thất thêu đi tìm hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã quanh quân suốt đêm, 
mệt lử cả người, thất vọng trở về đứng trước 
cốc, nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn 
ngồi yên như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddï khóc 
than nức nở răng: 

“Hoàng-tứ Jali và công-chúa Kanhajina, hai 
đứa con yêu quý của thân- thiếp chết rồi hay 
sao?” Nữ đạo-sĩ MaddT ngất xỉu ngã lăn xuông 
mặt đất chết giác. Khi ây, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ 
nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï như thể nào? ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bước xuống, đi đến đặt tay 
phải lên trên trán nữ đạo-sĩ, biết cảm giác còn 
hơi ấm, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đem nước rưới 
lên mặt. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không 
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đụng chạm vào thân thể nữ đạo-sĩ Maddï suốt 
bảy tháng qua, nhưng do năng lực của tâm sầu 
não, quá cảm động nên trảo hai dòng nước mắt, 
Đức- Bồ- tát đạo-sĩ Vessantara đưa tay nâng thân 
hình tiểu tuy của nữ đạo-sĩ MaddI đặt năm trên 
vẽ, rồi rưới nước lên mặt. 


Một lát sau nữ đạo-sĩ MaddI tỉnh lại, cảm 
thây hô thẹn, nên đảnh lễ Đức đạo-sĩ, tâu răng: 

- lâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jäli và công- 
chua KanhdqJina, hai đứa con yêu quỷ của Hoàng- 
thượng ở đâu? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu hỏi như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 


- Này nữ đạo-sĩ! Xin lỗi nữ đạo-sĩ, bẵần đạo 
đã thực-hành pháp-hạnh dại-thí hoàng-tứ Jãli 
và công-chúa Kanhajinã yêu quý đến cho Ông 
bà-la-môn Jijaka rồi, để bôi bố pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn. 

Vậy, xin nữ đạo-sĩ Maddi phát sinh đại-thiện- 
tạm hoan hý với pháp-hạnh đại-thí con VÊH qHý 
cao thượng này. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo như vậy, nữ đạo-sĩ Maddl tâu răng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã thực- 
hành pháp-hạnh dại-thí con yêu quý đến cho 
ông bàả-la-môn J#jaka rồi, đê bồi bô pháp-hạnh 
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bế-thí ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn. Sao 
Hoàng-thượng không truyền bảo cho thân-thiếp 
biết ngay từ đầu hôm vậy? 

Đức Đức-Bô-tát đạo-sĩ truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Sở dĩ bắn đạo không 
dám truyền bảo cho nữ đạo-sĩ biết ngay từ đầu 
hôm là vì bẩn đạo e ngại, nếu nữ đạo-sĩ biết như 
vậy thì sẽ không ngăn được sự khổ tâm cùng cực 
làm cho trải tìm bị võ ra. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi!l Nữ đạo-sĩ nên phát 
sinh đại-thiệntâm hoan hỷỳ pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý để bôi bồ pháp-hạnh bô-thí ba-la- 
mật cho được đây đủ trọn vẹn. 

Xin nữ đạo-sĩ không nên buôn khổ nữa. Bản 
đạo hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhdjina, hai con VÊuH quý 
của chúng ta. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Bân đạo có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, để 
tế, độ chúng-sinh thoát khỏi biển khổ luân-hồi, 
nếu có người nào đến xin đôi mắt của bắn đạo 
thì bần đạo móc đôi mắt ban cho người ấy ngay, 
nếu người nào đến xin trải tim của bần đạo thì 
bản đạo dám mổ ngực lấy trái tìm ban cho 
người ấy ngay. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo như vậy, nữ đạo-sĩ MaddlI tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, nay thân-thiếp 
cảm thấy vô cùng hoan hỷ với pháp-hạnh đại- 
thí con yêu qHý cao thượng của Hoàng-thượng. 

Kính xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn, 
để hấu mong trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác trong thời vị-lai. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, phần đông mọi 
người có tính keo kiệt bún xin trong của cải tài 
sản, con cái của mình, côn Hoàng-thượng là bậc 
luôn luôn hoan hỷ thực-hành pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí con yêu quý là 
một pháp trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Đó là điểu phi thường chưa từng có làm cho 
mặt đất rung chuyển, chư-thiên các cối trời dục- 
giới đêu hoan hỷ thốt lên lời Sãdhu! Chư Đức- 
vua-trời cõi trời dục-giới cũng đêu hoan hỷ thốt 
lên lời Sadhu! 

Nữ đạo-sĩ Maddi suy xét rằng: 

“Tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng 
sinh ra con, nuôi dưỡng con bằng bằu sữa mẹ, 
ăm bông, chăm sóc nuôi nâng con khôn lớn, 
nhưng người cha vẫn là người chủ của người 
con. Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara 
thực-hành pháp-hạnh đại-thí con yêu quý cho 
ông bà-la-môn Jijaka, để bôi bồ cho đây đủ trọn 
vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. Đó là pháp- 
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hạnh khó thực-hành mà không phải người nào 
cũng có khả năng thực-hành như vậy được. 

Vậy, ta nên bày tỏ đại-thiện-tâm hoan hỷ. ” 

Do suy xét như vậy, nên nữ đạo-sĩ Maddi tâu 
rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thẳn-thiếp thành 
tâm nói lên lời hoan hỷ “Sadhu!” với pháp- 
hạnh đại-thí con yêu qHý của Hloàng-thượng. 


Đức-Vua-trời Sakka hỗ trợ 


Đức-vua-trời Sakka thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara và nữ đạo-sĩ Maddi phát sinh đại- 
thiện-tâm cùng nhau hoan hỷ pháp-hạnh đại-thí 
hai đứa con yêu quý nhất (piyaputamahadäna) 
trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, nên Đức-vua- 
trời Sakka nghĩ rằng: 

“Hôm qua, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessamtara đã 
thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jđli và 
công-chủa Kanhäjinã yêu quý nhất đến ông 
bà-la-môn Jijaka, để bồi bồ pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mát cho được đây đủ trọn vẹn, làm cho 
trái đất rung chuyển, các hàng chư-thiên từ các 
cõi trời dục-giới cho đến các cõi trời sắc-giởi 
phạm-thiên đêu hoan hỷ thốt lên lời “Sãdhu!” 
tán dương ca tụng vang rên khắp toàn cối trời. 

Sau này, nếu có người nào đến hâầu Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessanfara, xin nữ đạo-sĩ Maddr thì 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cũng sẽ ban nữ đạo-sĩ MaddTr 
cho người ấy dẫn đi nơi khác. 

Nếu như vậy thì Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
chỉ còn một mình, không có người hộ độ Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ nữa. 

Không muốn điêu ấy sẽ xảy ra đổi với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, ta nên biến hóa thành 
vị bà-la-môn đến châu đảnh lễ Đúc-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara, rồi xin nữ đạo-sĩ Madadl, đề cho 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Wessantara thành tựu pháp- 
hạnh dđại-thí vợ yêu quý (pụabhariyamahad- 
dãna), để bồi bổ pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật cho 
được đây đủ trọn VẹH. 

Sau đó, ta sẽ kính dáng nữ đạo-sĩ MiaddT trở 
lại đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 


Sau khi nghĩ như vậy xong, vào lúc mặt trời 
mọc Đức-vua-trời Sakka từ cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên xuất hiện xuống cõi người biến hóa 
thành vị bà-la-môn đến châu đảnh lễ Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara có sự hiện diện của nữ đạo-sĩ 
Maddi, rồi tâu rằng: 

- Kính bạch Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
Ngài có ít bệnh phải không? Tứ đại của Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ được điều hòa, thân tâm của Đúc-Bồ- 
tắt đạo-sĩ thường được an-lạc, Đức-Bồ-tát đạo- 
Sĩ trủ tại nơi núi rừng này, có các loại trải cây, các 
loại củ đây đủ độ dùng hằng ngày phải không? 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này bàả-la-môn! Bân đạo có ít bệnh, tứ đại của 
bần đạo được điễu hòa, thân tâm thường được 
an-lạc, bân đạo trú tại núi rừng này, có các loại 
trái cây, các loại củ đây đủ độ dùng hằng ngày. 

Trú tại rừng núi Vanka này suốt bảy tháng 
qua, hôm nay bân đạo hân hạnh gặp được ông 
là vị bà-la-môn có phẩm hạnh cao quý thứ hai. 

- Này bà-la-môn! Ông đến nơi này hợp thời 
đúng lúc, xin mời ông vào bên trong, mời Ông 
ngôi dùng các loại trải cây, dùng nước một cách 
tự nhiên. 

- Này bà-la-môn! Ông đã vất vả đi đến đây có 
nguyện vọng gì, xin ông nói cho bẩn đạo rõ 
được không? 

Vị bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka) tâu 
tán dương Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 

- Kính bạch Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ, dòng nước 
sông lúc nào cũng tràn đây, không bao giờ khô 
cạn như thể nào, Đức-Bồ- tát đạo-sĩ Vessanfara 
Có đây tâm-từ, tâm bỉ tế độ đến những kẻ hành 
khất cũng như thể ấy. 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, kẻ tiện dân 
này già yếu, đến đây có nguyện vọng muốn xin 
Đức-đạo-sĩ ban nữ đạo-sĩ MaddT cho kẻ tiện dân 
này. Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dân già yếu 
này đến châu Đức-đạo-sĩ sáng hôm nay. 
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Đức-Bồ-Tát đạo-sĩ thực-hành pháp-hạnh đại-thí 

vợ yêu quý 

Nghe bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này bà-la-môn! Ngày hôm qua, bản đạo đã 
thực-hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jđli và 
công-chúa Kauhdjima, hai đứa c0H VÊH qHý 
nhất của bắn đạo rồi. 

Nay, dù chỉ còn nữ đạo-sĩ Maddr vốn là 
Chánh-cung Hoàng-hậu yêu quý của bản đạo 
mà thôi, bần đạo cũng hoan hỷ truyền bảo cho 
ông biết rằng: 

- Này bà-la-môn! Ông chắc chắn sẽ được toại 
nguyện. Bản-đạo vô cùng hoan hỷ ban Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddr đến cho ông với đại- 
thiện-tâm không hê nao núng, bởi vì bân đạo vô 
cùng hoan hỷ thực-hành pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật này. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đem bình nước ra, 
một tay cầm bình nước còn tay kia nắm tay bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, Đức-vua Bồ-tát 
rót nước từ bình chảy xuống bản tay bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi, rồi chảy xuống bàn tay 
vị bà-la-môn. 

Đó là nghi lễ ban Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddï cho vị bả-la-môn (vốn là Đức-vua-trời 
Sakka). 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thành tựu 
pháp-hạnh dại-thí người vợ yêu qHý (pa- 
bhariyamahädäna) của Đức-Bô-tát trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật được đây đủ trọn VẹH. 

Pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quý là ï 
trong 5Š pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác cần phải thực-hành cho pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara có cơ hội tốt, 
duyên may đã thành tựu được pháp-hạnh đại- 
thí vợ yêu quý nhất của Đức-Bỏ-tát, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ. 


Sau khi thực-hành pháp-hạụnh đại-thí vợ yêu 
quý nhát xong, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara vô 
cùng hoan hỷ truyền bảo với ông bà-la-môn răng: 


“Ambho Brahmana! Maddito me safagunena 
sahassagunena satfasahassagunena sabbafñfiutañ- 
ñãnameva piydfaram. ldam me danam Sabbaffiu- 
taññãnappativedhassa paccayo hotu. "2” 

- Này ông bà-la-môn! Bân-đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác là 
nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả yêu quý Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi gấp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gấp trăm ngàn lân. 





' Khu.Jãtakatthakathã, Mahanipatapali VessantaraJaatakavannanä. 
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Pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ này của bấn 
đạo xin làm duyên lành để trở thành Đúc-Phật 
Toản-Giác. 

Khi ấy, do oai lực của pháp-hạnh đại-thí vợ 
yêu quý (rong pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đến cho ông bà- 
la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka) làm cho trái 
đất rùng mình chuyên động, trên bầu trời sắm 
sét vang rên, đỉnh núi Sineru (Tu-di-sơn) cúi 
xuống núi Vañka tỏ sự cung kính, toàn thể chư- 
thiên ngự trên mặt đất đều tán dương ca tụng 
bằng lời Sãđdhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Đức-vua-trời các cõi trời dục-g1ới cùng 
toàn thể chư-thiên cõi dục-giới đều chắp tay nói 
lên lời S2dhữu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều 
nói lên lời SađÄhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Còn nữ đạo-sĩ Maddïi vốn là Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddr vẫn giữ trạng-thái tự nhiên, 
mặt không hề biến sắc, không tỏ vẻ không vừa 
lòng Đức phu-qguân của mình, không lộ vẻ 
ngượng ngùng, cũng không hề rơi nước mắt, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr có đức tính 
nhẫn-nại tự nhiên. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi vẫn tự nhiên, làm thính 
không nói lời nào. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
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hiểu biết được đức tính cao thượng của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddl. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tiên-kiếp của 
Đức-Phật GŒGotama, thực-hành pháp-hạnh đại- 
thí hai đứa con yêu qHý (0iyapufttamahadäand) 
là hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhđjinã còn 
nhỏ, và pháp-hạnh đại-thí người vợ yÊH qHý 
(piyabhariyamahadana) là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Madadl, để bôi bổ cho đây đủ trọn vẹn pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật, hẳu mong trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác tế độ cứu vớt chúng- 
sinh thoát khỏi biển khổ luân-hồi. 

Sự thật, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rất yêu 
thương hoàng-tử Jali, công-chúa KanhäãJinã và 
Chánh-cung Hoàng-hậu MaddIi, nhưng vì có ý 
nguyện tha thiết muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai, nên Đức-Bồ- 
tát Đạo-sĩ Vessantara phải thực-hành pháp-hạnh 
đại-thí hai đứa con nhỏ yêu quý nhất và pháp- 
hạnh dại-thí người vợ trẻ yÊM qHý nhất của 
Đức-Bồ-tát, để bôi bố cho được đây đủ trọn vẹn 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, hầu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ngôi vị Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
là mục đích T: Ối-thượng mà Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Vessantara yêu quý hơn cả hoàng-tử JAl, công- 
chúa KanhaJina và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr 
gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. 
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Hiểu biết được mực đích T: Ối-thượng của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức Phu-quân 
của mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu MaddIi 
hoan-hý hỗ trợ cho Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Phu-quân 
của mình được thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật, nên Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi vẫn giữ thái độ tự nhiên. 

Khi Ấy, thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
Đức Phu-quân, nhìn thăng vào khuôn mặt của 
mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI dõng 
đạc tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp còn trẻ 
đẹp, là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
Thượng. 

Vậy, Hoàng-thượng là Đức Phu-quân cũng là 
Đức chủú-nhân của thẳn-thiếp. Cho nên, Hoàng- 
thượng muốn ban thân-thiếp đến cho vị nào, 
hoặc đem sinh-mạng của thân-thiếp hiến dâng 
đến vị nào, tùy theo ỷ của Hoàng-thượng. 

Thân-thiếp vô cùng hoan hỷ thuận theo ÿ của 
Hoàng-thượng, chỉ để giúp cho Hoàng-thượng 
được thành tựu đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật của Hoàng-thượng mà thôi. 

Hiểu biết được đại-thiện-tâm vô cùng cao 
thượng của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ 
đạo-sĩ Maddi, nên vị bả-la-môn vốn là Đức-vua- 
trời Sakka tán dương ca tụng rằng: 
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- Kính bạch Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
Ngài đã thắng được kẻ thù bên trong tâm là mọi 
phiên-não và cảm thắng được kẻ thù bên ngoài 
là loài người và chư-thiên, nên làm cho mặt đất 
rùng mình chuyển động, Đức-vua-trời trong cối 
trời dục-giới cùng với chư-thiên trong cối trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong các tầng trời 
sắc-giới cũng đến tản dương ca tụng Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara. Tất cả chu-thiên, phạm-thiên 
đêu hoan hỷ thốt lên rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thực-hành 
pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất và 
pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quý nhất, để 
bôi bồ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho được đây 
đủ trọn vẹn. ” 

Đó là những pháp-hạnh đại-thí khó thực- 
hành, chỉ có chư Đức-Bô-tát Chánh-Đắng-Giác 
mới có thể thực-hành những pháp-hạnh đại-thí 
này được mà thôi. Những hạng người thường 
không thể nào thực-hành được. 

Cho nên, các pháp-hạnh ba-la-mật của chư 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác là cao thượng, khác 
hẳn với việc làm của những hạng người thường. 

Sau khi nói lời hoan hỷ tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara xong, vị bả-la-môn 
vốn là Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên dâng nữ đạo-sĩ Maddr vốn là 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl lại cho Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ”, nên tâu rằng: 

- Kính bạch Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara, 
hôm qua Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã thực-hành pháp- 
hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất, hôm 
nay Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã thực-hành pháp-hạnh 
đại-thí vợ trẻ yêu quý nhất, làm cho mặt đất 
rùng mình chuyển động, chư-thiên trong các 
tầng trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các 
tầng trời sãc-giới cũng đêu tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

- Kinh bạch Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ, nay tôi xin 
kính dâng nữ đạo-sĩ Madảdï vốn là Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddTr lại cho Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ, 
bởi vì Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ và nữ đạo-sĩ Maddr 
đếu là hai bậc đại-thiện-trí thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng, hai bậc đại-thiện-trí đếu thuộc 
dòng dõi vua chúa. 

Hãng ngày, nữ đạo-sĩ Maddr hộ độ, phục vụ 
Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ. 

- Kính bạch Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ, bốn vương 
vốn là Đức-Vua-trời Sakka xuất hiện đến nơi 
này, biến hóa thành vị bà-la-môn, chỉ cốt để hỗ- 
trợ giúp Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ thực-hành pháp- 
hạnh đại-thí vợ trẻ yêu quý nhất cho thành tựu 
đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mà thôi. 
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Khi ấy, vị bà-la-môn biến trở lại thành Đức- 
vua-trời Sakka đứng trên hư không tâu với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, bốn Vương sẽ 
kính dáng đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 8 ân huệ. 

Kính xin Đức-Bô-tát đạo-sĩ nhận lấy Š8 ân huệ 
của bổn vương. 

Tám ân huệ 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Táu Đức-vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam- 
tháập-tam-thiên có nhiễu oai lực, nếu Đức-vua- 
trời ban 8 ân-huệ cho bần đạo, thì bắn đạo xin 
nhận 8 ân-huệ như sau: 

1- Kính xin Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya 
là Đức Phụ-vương của bản đạo ngự đến nơi 
đây, truyền ngôi báu lại cho bân đạo, rồi đón 
rước bản đạo cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madai hồi cung ngự trở về kinh-thành JetuHtara. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà bắn đạo xin nhận. 

2- Khi trở thành Đức-vua trị vì kinh-thành 
Jettutara, bân đạo sẽ ân xá tất cả mọi tà nhân có 
tội tử hình, vì không muốn phạm lội sảf-sinh. 

Đó là ân-huệ thứ nhì mà bắn đạo xin nhận. 

3- Thân dân thiên hạ trong nước, nếu là 
người lão niên, trung niên, ấu niên nghèo khổ 
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không nơi nương tựa, tất cả những người ấy Sẽ 
nương nhờ nơi Đức-Vvua, để có cuộc sông no đủ. 

Đó là ân-huệ thứ ba bân đạo xin nhận. 

4- Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhđjina là 
hai đứa con yêu quý nhất của bản đạo sẽ được 
gặp trở lại, sẽ được sống lâu, sẽ lên ngôi vua trị 
vì đất nước Sivi bằng chánh-pháp. 

Đó là ân-huệ thứ tr mà bần đạo xin nhận. 

5- Bân-đạo khi trở thành Đức-vua chỉ có một 
Chánh-cung Hoàng hậu MaddT mà thôi, và 
không bị ở trong sự cảm đỗ của đàn bà. 

Đó là ân-huệ thứ năm mà bân đạo xin nhận. 

6- Khi đêm đã qua, mặt trời mọc, xin cho vật 
thực trời hiện ra cho bắn đạo. 

Đó là ân-huệ thứ sáu mà bắn đạo xin nhận. 

7- Khi bân đạo trở thành Đức-vua tạo phước- 
thiện bố-thí bao nhiêu đi nữa, của cải tài sản 
cũng không vơi đi chút nào, lúc nào trong các 
kho cũng đây đủ của cải. 

Khi đang bố-thí với đại-thiện-tâm hoan hỷ, 
sau khi đã bồ-thi rồi với đại-thiện-tâm càng 
hoan hỷ, không hồi tiếc, không nóng nảy khổ 
tâm VỀ sau. 

Đó là án-huệ thứ bảy mà bần đạo xin nhận. 

8- Khi bằn-đạo hết tuổi thọ kiếp hiện-tại này, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
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sinh làm vị thiên-nam trên cối trời Tusita (Đâu- 
suất-đà-thiên), rồi từ cõi Tusila chuyển kiếp 
(cuti), tái-sinh kiếp sau (patisandhi) làm người 
là kiếp chót sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, Sẽ tịch diệt Niễ-bàn, không còn tải- 
sinh kiếp sau nữa. 

Đó là ân-huệ thứ tám mà bần đạo xin nhận. 

Lăng nghe § điều ân-huệ mà Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara xin nhận, Đức-vua-trời Sakka xét 
thấy cả 8 điều ân-huệ ấy đều được thành tựu như 
ý, nên tâu rằng: 

- Kính bạch Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, Đức Thái- 
thượng-hoàng Saljaya không lâu sẽ ngự đến 
đây, sẽ truyền ngôi vua lại cho Đức-Bồ-tát Đạo- 
sĩ rồi đón rước trở về kinh-thành JetuHara. 
Những điễu ân-huệ khác cũng sẽ được thành tựu 
như ÿ. 

Sau khi ban 8 điều ân-huệ xong, Đức-vua-trời 
Sakka ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Hoàng-tử Jäli, Công-chúa Kanhäãjinäã 

Ông Bả-la-môn Jũjaka cầm sợi dây và cây 
dẫn hoàng-tử Jãäli và công-chúa Kanhãjinã đi 
suốt một đoạn đường đải 60 do tuần, có chư- 
thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhãjinã suốt ngày đêm. 

Mỗi ngày, đến khi mặt trời lặn, ông bà-la-môn 
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Jũjaka cột hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã 
tại gốc cây, năm ngủ trên mặt đất, còn ông leo 
lên cây năm ngủ trên cành cây, vì sợ các thú dữ 
làm hại ông. 

Mỗi đêm, một vị fhiên-nam hóa ra làm Đức- 
vua Bồ-tát Vessanfara và một vị thiên-nữ hóa 
làm Chánh-cung Hoàng-hậu Madảï hiện đến mở 
dây cột tay của hoảng-fứ J4li và công-chúa 
Kanhãjinä, rồi xoa bóp toàn thân thể hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjina, tắm rửa sạch sẽ, 
trang điểm đẹp đẽ, cho dùng vật thực chư-thiên, 
rôi ăm lên đặt trên giường của chư-thiên như 
trong một lâu đài, năm ngủ cho đến lúc rạng 
đông. Hoàng-tử và công-chúa trở lại bị cột dây 
như cũ, còn hai vị chư-thiên biến mắt. 

Nhờ vậy, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhã- 
Jinã vẫn khoẻ mạnh không có bệnh. 

Sáng dậy, ông Bà-la-môn Jũjaka leo xuống 
đất, ăn trái cây, uống nước, rồi tiếp tục dắt 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi. Đến 
đoạn đường có hai ngã rẽ: 

* Một ngã đến đất nước Kalinga. 

* Một ngã đến kinh-thành Jetuttara. 

Chư-thiên khiến ông bà-la-môn Jũjaka không 
rẽ theo ngã đường đến đất nước Kãliñga mà rẽ 
theo ngã đường đến kinh-thành Jetuttara, mà ông 
tưởng răng đi trở về đất nước Kãliñga. 
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Ông bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã đến kinh-thành Jetuttara 
chỉ có nửa tháng mà thôi. Đó là do oal lực của 
chư-thiên thâu ngắn đường. 


Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya nằm mộng 


Đêm hôm ấy gần rạng đông, Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya năm mộng thây răng: 

“Đức Thái-thượng-hoàng đang ngự trên sản 
rồng, nhìn thấy một ông bàả-la-môn già da đen 
đem hai đóa hoa sen đên đặt trong tay của Đức 
Thảái-thượng-hoàng. Nhận hai đóa hoa sen, Đức 
Thảái-thượng-hoàng trang điểm hai bên lô tai, 
nhuy hai đóa hoa sen rơi xuông ngực. ” 

Khi tỉnh giấc, sáng sớm thức đậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng truyền bảo mời các vị quân sư 
đên đoán mộng. 

Các vị quân sư tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, đây là 
giác mộng lành, có hai người trong hoàng lộc 
của Đức Thái-thượng-hoàng từ xa trở về. 

Nghe các vị quân sư suy đoán như vậy, Đức 
Thái-thượng-hoàng vô cùng hoan hỷ ban thưởng 
cho các quân sư. 


Đức Thái-thượng- hoàng tắm rửa, độ bữa ăn 
sáng xong, ngự đến ngôi tại sân rồng. Chư-thiên 
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khiến ông bả-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhãjinã đến trước sân rồng. 


Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng nhìn thấy 
hai đứa bé, một bé trai giống như hoàng-tử JäÌi 
và một bé gái giống như công-chúa Kanhäjinä, 
hai đứa bẻ rất xinh đẹp dễ thương, ăn mặc như 
đạo-sĩ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo vị quan 
cận thần ra dẫn ông bà-la-môn và hai đứa bé vào. 

Vâng lệnh Đức Thái-thượng-hoàng, vị quan 
cận thần dẫn ông bà-la-môn và hai đứa trẻ vào 
chàu Đức Thái-thượng-hoàng. 

Nhìn thấy ông bả-la-môn nắm dây dắt hai đứa 
bé như dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sañjaya nhận biết ngay hai đứa bé ấy 
chính là hoàng-fử .Jali và công-chúa Kanhđjina, 
cháu đích tôn của mình, nên truyền hỏi rằng: 

- Này ông bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến? 
Ngươi có được hai đứa bé này bằng cách nào? 
Ngươi hãy mau tâu cho Trâm rõ? 

Nghe lệnh truyền của Đức Thái-thượng- 
hoảng như vậy, ông bà-la-môn JũJaka hoảng sợ 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ hèn này từ rừng 
núi Vanka đến, kẻ hèn đi đến rừng núi Vanka, 
xin Đức-đạo-sĩ Vessamtara ban hoàng-tử Jali và 
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công-chúủa Kanhđjinã này. Đức-đạo-sĩ hoan hỷ 
ban hai đứa con yêu quỷ nhất này cho kẻ hèn. 
Từ rừng núi Vanka, kẻ hèn đã dắt hoàng-tử và 
công-chủa đến đây suốt 15 ngày qua. Tâu Đại- 
VƯƠNg. 

Nghe ông Bà-la-môn tâu như vậy, nhưng Đức 
Thái-thượng-hoàng Sañjaya không tin đó là sự 
thật, nên truyền hỏi lại răng: 

- Này bà-la-môn! Trâm không thể tin lời của 
ngươi là sự thật, bởi vì trong đời này không có 
người cha nào chịu đem hai đứa con nhỏ yêu 
quý nhất của mình cho người khác được. 

Vậy, ngươi hãy tâu cho Trâm rõ, lý do nào 
mà ngươi có được hoàng-tứ Jaäli và công-chúa 
Kanhđjinã này. 

Ông bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn táu Đại-vương, Đức-vua Vessantara 
là nơi nương nhờ của những kẻ hành khất ví như 
mặt đất là nơi nương nhờ của tất cả chúng-sinh 
muôn loài, ví nhự đại dương là nơi nương nhờ 
của các loài thủy tộc. 

Đức-vua Wessamtara trú trong rừng núi Vanka 
đã bồ-thí hoàng-tử Jäli và công-chúa Kahajinã 
đến cho kẻ tiện dân này đem về làm tôi tớ cho 
người vợ trẻ đẹp yêu quý của kẻ tiện dán. 

Nghe ông bà-la-môn JũJaka tâu như vậy, các 
quan bản tán với nhau rằng: 


100 NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





“Đức-vua Vessantara bị lưu đày ở rừng núi 
Vanka, chỉ có hoàng-tứ Jđli và công-chúa 
Kanhãjinä thế mà cũng đem bô-thi đến ông bà- 
la-môn này. Đó là điểu không thể có được. ” 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya 
truyền hỏi hai đứa cháu đích tôn rằng: 

- Này hai chảu yêu quý! Đức Phụ-vương của 
hai chảu đem hai cháu bô-thí đến ông bà-la-môn 
hành khát này với tâm trạng như thể nào? 

Nghe vua nội truyền hỏi như vậy, hoàng-tử 
Jãali tâu: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-vương 
đã đem hai cháu bô-thí đến kẻ hành khất bà-la- 
môn này rôi, nghe tiếng khóc than của hoàng- 
muội Kanhđjma, Đức Phụ-vương của hai cháu 
phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, đôi mắt đỏ ngầu 
chảy hai dòng nước mắt như hai dòng nước nóng. 

Đức Thái-thượng-hoảng Sañjaya truyền hỏi 
tiếp rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đức 
Phụ-vương của hai châu là Thái-tử của vua nội, 
Mẫu-hậu của hai cháu là vương-phi (con dâu) 
Của VWa HỘI. 

Vậy, hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. 


Trước đây, hai cháu thấy vua nội, liên chạy 
đến ngồi trên về của vua nội. Sao bây giờ, hai 
cháu đứng xa vua nội như vậy? 
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Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Đức Phụ-vương của 
hai cháu là Thái-hử của Đúc-vua nội, Mẫu-hậu 
của hai cháu là vương-phi của Đức-vua nội, và 
hai cháu là cháu đích tôn của Đức-vua nội. 
Nhưng bây giờ hai cháu là tôi tớ của ông bả-la- 
môn này, không còn là chẳu của Đức-vua nội nữa. 

Vì vậy, hai cháu phải đứng xa Đức-Vvua nội. 

Đức Thái-thượng-hoảng Sañjaya khổ tâm 
truyền bảo rằng: 

- Này hai chảu yêu quý của vua nội! Hai cháu 
chớ nên tâu như vậy, làm cho trải tìm của vua 
nội bị đau nhói, thân thể của vua nội nóng nhự 
ngôi trên lò than nóng, thân tâm của vua nội 
cảm thấy đau khổ, nỗi thông khổ cùng cực. 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Với bất 
cứ giá nào, vua nội cũng chuộc hai chảu yêu quỷ 
ra, không còn là tôi tớ của ông bà-la-môn này. 

- Này Jãli cháu yêu quý của vua nội! Khi bố- 
thí hai chu yêu quỷ cho ông bả-la-môn này, 
Đức Phụ-vương của cháu có truyền bảo, môi 
cháu cân phải chuộc bao nhiêu hay không? 
Cháu nên tâu cho vua nội rõ, để vua nội truyền 
quan giữ kho đem của cải đến để chuộc hai cháu 
yêu quỷ của vua nội ra, không còn là tôi tở của 
ông bà-la-môn này. 

Hoàng hoàng-tử Jãli tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-vương 
bố- thí hai cháu cho ông bà-la-môn già này, nêu 
muốn chuộc hai cháu ra khỏi kiếp tôi tớ của ông 
bà-la-môn này thì Đức-vua nội cân phải trao 
cho ông bà-la-môn này một số của cải như sau: 

* Jê phân cháu, Đức-vua nội cần phải trao 
cho ông bà-la-môn này T.000 lượng vàng. 

* Vê phần hoàng-muội Kanhäjinã dễ thương, 
cân phải trao cho ông bà-la-môn này 100 tớ gái, 
100 tớ trai, 100 con bò sữa, 100 con bò đực, và 
các thứ khác, mỗi thứ 100. 

Nghe hoàng-tử Jali tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh vị quan giữ 
kho lấy 1.000 lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ 
trai, dắt 100 con bò sữa, 100 con bò đực, đỗ 
dùng, đồ ăn, đồ uống, v.v... ban cho ông bà-la- 
môn JũJaka, để chuộc lại hai đứa cháu đích tôn 
ra khỏi kiếp tôi tớ của ông bà-la-môn Jũjaka. 

Đức Thái-thượng-hoàng còn ban cho ông bả- 
la-môn Jữjaka một lâu đài bảy tầng. Từ đó ông 
bả-la-môn Jũjaka có nhiều vàng, có nhiều tớ trai, 
tớ gái và các thứ của cải. 

Ông bả-la-môn Jũjaka vô cùng hoan hỷ có 
được những thứ của cải quý báu, ở trong lâu đài 
sang trọng có nhiều người hầu hạ, ăn những món 
ngon vật lạ mà cuộc đời của ông không bao giờ 
dám mơ tưởng được. 
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Khi ấy, hoàng-t#ử Jãli và công-chúa Kanhã- 
/ina được tự đo, thoát khỏi tôi tớ của ông bả-la- 
môn J0Jaka. 

Hoàng-tử Jäli, công-chúa Kanhãjinã được tự do 

Hoàng-t Jãl và công-chúa Kanhdqjina 
không còn là tôi tớ của ông bả-la-môn JũJaka 
nữa, trở lại là cháu đích tôn Đức Thái-thượng- 
hoàng SañJaya. Hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã được tắm rửa sạch sẽ, mặc những 
trang phục của hoàng-tử, của công- -chúa, ăn 
uông những món ăn ngon lành, rôi hoàng-tử lên 
ngồi trên về của Đức-vua nội, công-chúa lên 
ngồi trên về của bà nội. 

Khi ấy, Đức Thái- thượng-hoàng Sañjaya và 
Hoàng-thái-hậu PhussafT truyền hỏi rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đức 
Phụ-vương và Mẫu-hậu của hai cháu được khỏe 
mạnh phải không? Các loài thú đữ trong rừng 
có đến làm hại không? 

Hằng ngày, Đức Phụ-vương, Mẫu-hậu và hai 
cháu sống bằng các loại trái cây rừng, các loại 
củ có được đây đủ hay không? 

Hoàng hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu của hai chu vẫn khoẻ mạnh 
như thường. Các loài thú đữ trong rừng không 
đến làm hại gì cả. 
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Hằng ngày, mỗi buổi sáng, Mâẫu-hậu của hai 
cháu là nữ đạo-sĩ thức dậy sớm, mạng nồi xuỐng 
sông lấy nước uống, nước dùng đây đủ, rồi dẫn 
hai cháu đến ở với Đức Phụ-vương. Mẫu-hậu 
một mình mang gùi trên vai, tay cẩm cây mai 
ngự đi vào rừng tìm các loại trái cây, các loại 
củ, đến buổi chiêu mang về dâng lên Đức Phụ- 
VƯƠNG; rồi Đức Phụ-vương, Mẫu-hậu và hai 
cháu dùng bữa ăn chiễu, còn dành lại một phân 
trải cây để dùng vào buổi sáng ngày hôm sau. 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Mâu-hậu 
của hai chảu vốn là công-chúa có thân hình 
mảnh mai, đảm đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ- 
vương và hai cháu hằng ngày, nên thân hình trở 
nên tiêu tụy, da đẻ rám nắng. 

Mỗi ngày, Mâu-hậu của hai chảu một mình 
ngự đi vào rừng có nhiễu loài thú dữ, các loài 
răn độc đây nguy hiểm đến sinh-mạng. 

Côn Đức Phụ-vương của hai chảu là đạo-sĩ 
cao thượng, mặc đa cọp, năm trên mặt đất, ăn 
mỗi ngày một bữa vào buổi chiêu, đi vào rừng 
tìm củi, và chăm nom săn sóc hai chảu, cũng 
chịu bao nhiêu nổi vất vả khổ cực. 

Lăng nghe lời thỏ thẻ của hoàng-tử Jäli diễn 
tả đời sống vất vả khổ cực của Vương-phi 
Maddr (người con dâu hiền) và Thái-tử 
Vessantara, Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya và 
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Hoàng-thái-hậu PhussatT vô cùng cảm động rơi 
đôi dòng nước mắt. 

Khi ây, hoàng-tử JãÏI tâu tiêp răng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, trong đời 
này, những người cha mẹ đêu yêu thương những 
đứa con trai, con gái của mình. Còn Đức-vua 
nội và bà nội có yêu thương Thái-tử Vessanftara 
là Đức Phụ-vương của con hay không? 


Nghe cháu đích tôn, hoàng-tử Jali tâu hỏi như 
vậy, Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussafi cảm thấy đau nhói trong tim, nên 
truyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đúng 
vậy, trong đời này, những bậc làm cha mẹ đêu 
yêu thương những đứa con trai, con gái của 
mình. Nhưng vua nội đã chiều theo lời tâu của 
dân chúng đất nước Sivi, nên vua nội đã lưu đày 
Đức-vua Vessamtara, Thải-tử của vua nội, là 
người vô tội đến rừng núi Vanka. 

Như vậy, vua nội không có tâm-từ, tâm-bi đối 
với Thái-tử Vessantara, làm cho Đức Phụ-vương 
Vessantara, Mẫu-hậu MaddI của hai cháu đích 
tôn của vua nội phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả 
khổ cực như vậy. 

Để sửa lại những lỗi lầm của vua nội trước 
đây, cháu nên đi thỉnh Đức Phụ-vương và Mẫu- 
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hậu của hai chảu hôi cung ngự trở về kinh-thành 
Jetuttara, vua nội sẽ nhường ngôi bảu lại cho 
Đức Phụ-vương của hai cháu, trị vì đất nước 
SIvi này. 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn táu Đức-vua nội, châu tin chắc rằng: 
Đức Phụ-vương của cháu không tự mình hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara này theo lời 
thỉnh câu của cháu đâu! 

Cháu kính xin Đức-vua nội ngự đến rừng núi 
Vanka, làm lễ đăng quang truyền ngôi báu lại 
cho Đức Phụ-vương của chảu, rồi thỉnh hôi 
cung ngự trở về kinh-thành Jetutara, trị vì đất 
nước SIVi này. 

Nghe lời tâu thỉnh của hoàng-tử Jali, Đức 
Thái-thượng-hoàng Sañjaya. chấp thuận. Để cho 
buổi lễ phong vương truyền ngôi vua lại cho 
Thái-tử Vessantara được trọng thể, Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya và Hoàng-thái-hậu PhussafI 
sẽ thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ giá tùy 
tùng đông đảo. Cho nên, Đức Thái-thượng-hoàng 
truyền lệnh Quan thừa-tướng rằng: 

- Này Thừa tướng! Trâm sẽ thân chỉnh ngự 
đến rừng núi Vanka, để làm lễ phong Vương 
truyền ngôi vua lại cho Thái-tứ Vessantara, rồi 
thỉnh hồi cung trở về kinh-thành Jetutara, trị vì 
đất nước Sivi này như trước. 
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Vậy, khanh hãy truyền lệnh của Trâm răng: 

- Các đoàn binh: đoàn tượng bình, đoàn mã 
bình, đoàn quân xa, đoàn bộ binh hộ giả theo 
Trâm. Các đoàn binh hãy chuẩn bị sẵn sàng. 

- Các vương gia trong hoàng tộc chuẩn bị sẵn 
sảng. 

- 60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử 
của ta chia ra từng nhóm, môi nhóm mặc sắc 
phục khác nhau: nhóm mặc màu trắng, nhóm 
màu đỏ, nhóm màu vàng, nhóm màu xanh, 
trang sức đẹp đẽ chuẩn bị sẵn sàng. 

- Các vị bà-la-môn quân sư, các vị bà-la-môn 
trong triêu ăn mặc chỉnh tê trang sức đẹp đễ 
chuẩn bị sẵn sàng. 

- Dán chúng trong nội thành, ngoại thành, 
các tỉnh thành, ăn mặc tử tế, trang sức đẹp đề 
chuẩn bị sẵn sàng. 

- 14 ngàn con voi báu, 14 ngàn con ngựa báu 
trang sức đây đủ đẹp để chuẩn bị sẵn sàng. 

- 14 ngàn chiếc xe trang hoàng lộng lây. 

- Sửa sang con đường từ kinh-thành .Jetuttara 
đến rừng núi Wanka đẹp đẽ, hai bên đường có 
trồng hoa, reo cờ. 

- Dân chúng chuẩn bị đô ăn, thức uống ngon 
lành hai bên đường, để tiếp đãi những người ấi 
đón rước Thái-tử Vessantara hồi cung ngự trở 
về kinh-thành Jetuttara. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh 
đên các quan. toàn thê dân chúng trong đât nước 
Sivi hãy chuân bị săn sàng chờ lệnh khởi hành. 


Ông bà-la-môn Jũjaka chết 


Khi ấy, bà-la-môn Jũjaka dùng vật thực ngon 
miệng, ăn quá độ, nên không thê tiêu hóa được, 
đã ngã lăn ra chết tại chỗ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền lệnh làm lễ 
hỏa táng và thông báo răng: 

“Ai là thân quyến của ông bà-la-môn 
JuJjaka, hãy đến nhận thừa kê tát cả của cải tài 
sản của Ông. ” 

Nhưng không thấy một ai đến, cho nên tất 
cả của cải tài sản ây được sung vào kho của 
triêu đình. 


Lễ đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 


Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được 
chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt trong buổi lễ đi rước 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara có con Bạch-tượng 
báu Paccayanäga mà Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
đã bố-thí đến § vị Bà-la-môn đất nước Käãliñga 
trước đây. 

Sau khi họ đem con Bạch-tượng bảu về đất 
nước Kãlinga thì trời không còn nắng hạn nữa, 
mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cấy trồng trọt 
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thuận lợi. Vì vậy, Đức-vua đất nước Kãlinga 
truyền lệnh 8 vị bả-la-môn đem trả con Bạch- 
tượng báu ấy lại cho đất nước Sivi. Cho nên, 
trong buôi lễ đón rước này, con Bạch-tượng bảu 
vô cùng hoan hỷ được gặp lại Đức-vua 
Vessantara chủ cũ, bởi vì nó sinh ra cùng ngày 
với Đức-Bồ-tát Vessantara, chỉ để phục vụ Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara mà thôi. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañ7aya thân chính 
ngự ổi cùng với các đoàn tùy tùng đông đảo theo 
hộ giá, hoảng-tử Jali và công-chúa Kanhajina 
dẫn đường từ kinh-thành Jetuttara đến rừng núi 
Vañka, quãng đường dài 60 do tuần. 

Khu rừng núi Vañka thật phi thường, các loài 
hoa đua nhau nở rộ, các loại trái cây đua nhau 
chín có mùi thơm ngon ngọt, các loài chim rừng 
đua nhau hót lên tiếng lảnh lót vui mừng trên 
các cành cây, những con thú rừng đua nhau trổ 
tài rống lên tiếng vui mừng vang đội khắp khu 
rừng núi Vanka. 

Phái đoàn người đến hồ Mucalinda, hoàng-tử 
Jãli cho đoàn dừng lại, đóng trại tại nơi ấy, để 
ø1ữ gìn bảo vệ sự an toàn. 

Khi ấy, nghe tiếng đàn voi rồng, tiếng ngựa 
hí, ... Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi nữ đạo- 
sĩ Maddiï, dẫn nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn 
thấy các đoàn binh đông đảo, bụi mù bốc lên 
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trong khu rừng lớn, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền 
hỏi nữ đạo-sĩ Maddi rằng: 

- Này Maddi! Các đoàn binh đông đảo đang 
kéo đến đây, chắc chắn có việc quan trọng phải 
không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền hỏi như vậy, 
nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đúng vậy, chẳng 
có ai dám đụng đến Hoàng-thượng đâu! Cũng 
nh lửa không thể đụng đến nước đại dương. 

Kinh xin Hoàng-thượng suy xét đến 8 điều 
án-huệ mà Đức-vua-trời SaRkka đã ban cho 
Hoàng-thượng. 

Vậy, chắc chắn, Đức Thái-thượng-hoàng 
Safjaya sẽ ngự đến đây, đem lại những điểu tốt 
lành đến Hoàng-thượng. 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddiï tâu như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ cùng VỚI 
nữ đạo-sĩ Maddï xuống núi, trở về ngồi tại cốc 
lá, nữ đạo-sĩ Maddi cũng ngồi trước cửa cốc lá 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 


Vương gia đoàn tụ 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo 
với bà Hoàng-thái-hậu Phussati răng: 

- Này di-khanh Phussafil Nếu chúng f4 ngự 
đên cùng một lúc thì sẽ xảy ra nôi sâu não lớn. 
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Vậy, Trâm ngự đến gặp Thải-tử Vessantara 
trước, rồi ái-khanh ngự đến sau, kế tiếp hai đứa 
cháu đích tôn, hoàng-tử Jđli và công-chúa 
Kanhäjinã đến sau cùng. 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya ngự 
đi cùng với đoàn tùy tùng các quan hộ giá đông 
đảo đến cốc lá của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa, thấy Đức Thái-thượng-hoàng 
đang ngự đến, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddi đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ 
xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thái- 
thượng-hoàng. Nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

- Muôn táu Đức Phụ-vương, con là Madal, 
con dâu của Đức Phụ-vương, kính xin đánh lễ 
dưới hai bàn chân của Đức Phụ-vương. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya cúi xuống 
ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi 
Maddï vào lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai 
hai người con, nhìn thấy Thái-tử Vessantara và 
Vương-phi Maddi thân hình gầy ốm, Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya quá cảm động nên bật ra 
tiếng khóc. Một lát sau Đức Thái-thượng-hoàng 
được thỉnh vào ngồi trong cốc lá. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền hỏi 
rằng: 

- Này hai con yêu quý! Hai con thường được 
khỏe mạnh hay không? Hai con có đây đủ các thứ 
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trải cây để dùng hằng ngày hay không? Các loài 
thủ rừng có đến làm khổ hai con hay không? 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai con sống 
trong rừng núi Vanka này ít bệnh hoạn, nhưng 
phải vát vả khổ cực lắm, thiểu thôn mọi điều. 

Hằng ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ Maddr 
mang gùi trên vai, tay cám cây mái, đi vào rừng 
sâu có nhiều thú dữ đây nguy hiểm để tìm các 
thứ trái cây rừng, đào các loại củ, đến buổi 
chiêu đem về nuôi dưỡng con và hoàng tử JäÏi, 
công-chúa Kanhäjinä, đủ ăn một bữa chiếu tối. 

Côn con ở cốc, vào rừng tìm củi khô, mang 
nổi xuống sông lấy nước, chăm nom săn sóc hai 
đứa con yêu quý nhất. Cuộc sống của chúng con 
chịu võ vàn cực khổ không sao kế xiết, nỗi khổ 
cực ấy đã dạy cho chúng con biết nhân-nại chịu 
đựng, biết tri túc. Cho nên, cuộc sống của chúng 
con vẫn được yên lành. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, chúng con bị lưu 
đày đến rừng núi Vanha này, dù cuộc sống có 
muôn vàn vất vả khô cực về phân khổ thân vẫn 
chịu đựng được, nhưng nổi khổ tâm vì phải xa 
la Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu thì không sao 
chịu nổi được. 

Vì vậy, chúng con làm sao an-lạc cho được. 
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- Muôn táu Đức Phụ-vương, hai đứa cháu 
đích tôn của Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu là 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhđjina đã bị con 
bô-thí đến cho ông bà-la-môn Jijaka. Ông bà- 
la-môn là người độc ác, đã đánh đập, chửi mắng 
hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanhđjina, lôi kéo 
đi một cách tàn nhẫn như đánh đáp đàn bỏ. 

Nếu Đức Phụ-vương nghe biết tin hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina thì xin Đức Phụ- 
vương truyền bảo cho hai con biết liễn ngay bây 
giỏ. Ví như Vị thầy rắn trị nọc độc cứu sông liên 
bệnh nhân bị răn độc căn váy. 


Nghe Tháitử Vessantara nóng lòng muốn 
biết tin hai đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo răng: 

- Này hai con yêu quý! Hai đứa cháu đích tôn 
yêu quý của Phụ-vương là hoàng-tử Jãli và công- 
chua KanhaqJina đã được Phụ-vương đem của 
cải tài sản ra chuộc lại rồi. 

Vậy, hai con chớ nên nóng lòng khổ tâm nữa, 
chắc chắn hai con sẽ gặp lại hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhajina ngay bây giờ tại nơi đây. 

Nghe Đức Phụ-vương truyền bảo như vậy, 
Tháitử Vessantara và Vương-phi Maddr vô 
cùng hoan hỷ an tâm chờ đợi. Thái-tử Vessantara 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vưong, Đức Phụ-vương 
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vẫn được khỏe mạnh, thân tâm thường được 
an-lạc, và Mẫu-hậu của hai con cũng được 
khỏe mạnh, thân tâm thường được am-lạc, có 
đôi mắt sáng, không bị mờ vì khóc thương hai 
con phải không? 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quý! Mẫu-hậu của hai con 
vẫn khoẻ mạnh, thân tâm thường được an-lạc, 
có đôi mắt vẫn còn sáng, không bị mờ vì khóc 
thương hai con. 

Thái-tử Vessantara tâu hỏi về việc triều đình, 
hoàng tộc, dân chúng trong kinh-thành Jetuttara, 
ngoài kinh-thành, toàn thê dân chúng trong đất 
nước S1VI. 

Khi ấy, Hoàng-thải-hậu Phussaf biết lúc này 
Đức Thải-thượng-hoàng, Thải-tử Vessanfara và 
Vương-phi Madảr (con dâu) đã bớt nỗi khô tâm 
rồi, nên Bà nóng lòng muốn ngự vào gặp Thái-wứ 
và vương-phi, con dâu yêu quý. Bà ngự ổi cùng 
với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. 

Nhìn từ xa thấy Mẫu-hậu PhussatT đang ngự 
đến, Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddï 
ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Mẫu-hậu. Nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con là Maddr, con dâu 
của Mẫu-hậu, kinh xin đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Mẫu-hậu. 
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Hoàng-thái-hậu Phussafi cúi xuống đưa hai 
tay ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phI1 
Maddï vào lòng, hôn trên đầu, xoa vai của hai 
người con yêu quý. 

Khi ấy, cả ba vị vương gia đang đứng ôm 
nhau khóc vì quá cảm động, thì hoàng-tử J4l¡ 
và công-chúa Kanhäjinã từ xa ngự đến. 

Đức-vua Bồ-tát Vessanfara đứng nhìn hai đứa 
con yêu quý nhất đang ngự đến, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Ä⁄4đZ7 toàn thân rung động không 
nén nổi xúc động, bật ra tiếng khóc lớn, chạy bổ 
nhào về phía hai đứa con yêu quý của mình, như 
con bò mẹ chạy bố nhào đến con bê, ngã vật 
xuống nằm trên mặt đất ngất xiu, từ hai đầu vú 
hai dòng sữa bắn ra, vừa đúng lúc hoàng-tử JãlT 
và công-chúa Kanhãjinã chạy bố nhào đến ngã 
trên ngực Mẫu-hậu Maddl, đưa miệng ngậm bú 
mỗi đứa một dòng sữa mẹ, rồi cũng ngất xỉu trên 
ngực Mẫu-hậu. 


Thấy cảnh tượng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi, hoàng-tử JalT và công-chúa Kanhđjina, 
hai đứa con yêu quý như vậy, nên Ðức-vua Bồ- 
tát Vessaniara phát sinh nỗi thống khổ cùng cực 
không chịu đựng nổi, nên cũng bị ngất xỉu ngã 
lăn xuống mặt đất ngay tại nơi ấy. 

Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya và Hoảng- 
thải-hậu Phussafï chứng kiên Thải-tử Vessantara 
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vương-phi MaddT và hai đứa chảu đích tôn của 
mình như vậy, vô cùng xúc động, nên cũng bị 
ngất xỉu ngã xuông năm trên mặt đất tại nơi ây. 


Thấy sáu vị vương gia đều bị ngất xỉiu như 
vậy, 60 ngàn vị quan cùng sinh cùng một ngày 
với Đức-vua Bồ-tát Vessantara, vì xúc động quá, 
nên cũng đều bị ngất xỉu, ngã xuống nằm trên 
mặt đất tại nơi ấy. 


Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thấy 
cảnh tượng cảm động quá đều cũng ngất xỉu ngã 
xuống năm trên mặt đất tại nơi ây. 


Trước cốc lá của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ 'Vessantara 
trở thành bãi tha ma đầy thân người nằm ngôn 
ngang bắt động trên mặt đất. 


Khi ấy, rừng núi Vañka bị rung chuyển, mặt 
đât bị rung động, núi Sineru (Tu-di-sơn) bị 
chuyên động, chư-thiên các tâng trời dục-glới 
đều xao xuyên trong lòng. 

Trận mưa phép 

Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập- 
tam-thiên nghĩ răng: 

“Sáu vị vương-gia cùng với các nhóm tùy 
tùng hộ giá đếu bị ngất xiu hết thảy, không có 


một ai có thể ngôi dậy để rưới nước lên đâu cho 
họ tỉnh lại được cả. 
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Vậy, ta nên hóa ra trận mưa rơi xuống ngay 
báy giờ. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hóa một trận 
mưa rơi xuống chỉ cho sáu vị vương-gia cùng 
các nhóm tùy tùng hộ giá, làm cho họ tỉnh lại mà 
thôi, còn những người khác không một ai bị ướt 
cả, hạt mưa rơi xuông đụng họ liền trượt xuống 
đất như hạt nước rơi xuống lá sen. 


Ngay khi ấy, sáu vị vương gia tỉnh lại và nhìn 
thấy đám tùy tùng cũng đều tỉnh lại. Tất cả dân 
chúng trong xứ Sivi nhìn thấy một sự kiện chưa 
từng có bao giờ, một trận mưa làm tỉnh lại sáu vị 
vương-gia cùng đám tùy tùng hộ giá đông đảo. 

Buổi đoàn tụ sáu vương-gia: Đức Thái- 
thượng-hoàng Safjaya bà Hoàng-thái-hậu 
Phussal, Thái-tứ Vessantara, Vương-phi Madal, 
hoàng-tử Jđli và công-chúa Kanhđÿ7ina làm cho 
toàn thể dân chúng đất nước Sivi vô cùng cảm 
động trào nước mắt. 

Tất cả những người trong hoảng tộc, dân 
chúng trong kinh-thành Jetuttara, dân chúng các 
tỉnh thành trong đất nước Sivi đều khóc, rồi chắp 
hai tay khẩn khoản thỉnh cầu Thái-tử Vessantara 
và Vương-phi Maddl rằng: 

- Muôn tâu Thảái-tứ, kính thỉnh Thái-tử lên 
ngôi Vua trị vì đất nước Sivi, Vương-phi Madảdï 
trở thành Chảnh-cung Hoàng-hậu như trước. 
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Nghe lời thỉnh cầu của dân chúng đất nước 
SIvi, Thái-tử Vessantara làm thinh, bèn tâu Đức 
Phụ-vương rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, ngày trước dân 
chúng đất nước Sivi hội họp kéo đến trước cung 
điện yêu cầu Đức Phụ-vương mời con là Đức- 
vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, lưu đây 
đến rừng núi Wanka này. 

Khi nghe Thái-tử Vessantara tâu như vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo răng: 

- Này Hoàng-nhỉ Vessantara yêu quỷ! Thật 
vậy, ngày trước dân chúng đất nước Sivi hội họp 
kéo đến trước cung điện yêu cầu Phụ-vương mời 
con ra khỏi đất nước Sivi, lưu đày đến rừng núi 
Vanka này. Do chiều theo yêu cấu của họ, nên 
Phụ-vương đã mời con là Đức-vua Vessantara 
không có lỗi ra khỏi kinh-thành Jetutara, ra 
khỏi đất nước Sivi, lưu đày đến rừng núi Vanka 
này, làm cho con, Vương-phi Maddi, hai cháu 
địch tôn là hoàng Jãali và công-chúa 
Kanhajina phải chịu vô vàn khổ cực, vất vả 
thiểu thôn suốt thời gian chín tháng rưỡi qua. 

Đó là điểu sai lầm mà Phụ-vương đã làm, 
Phụ-vương có lỗi với hai con và hai cháu đích 
tôn. Phụ-vương đã biết lỗi của mình từ lâu. 

Vậy, con nên bỏ lỗi cho Phụ-vương, đề cho 
tâm của Phụ-vương được thanh thản lúc tuổi già. 
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- Này Hoàng-nhỉ yêu quý! Nay Phụ-vương xin 
truyền ngôi vua lại cho con. Xin con vâng lời 
Phụ-vương, xả bỏ cuộc đời đạo-sĩ ở tại rừng núi 
Vanka này, nhận lời lên ngôi làm vua. Phụ- 
vương sẽ làm đại-lỄ đăng-quang con lên ngôi 
vua, rồi thính hôi cung ngự trở vê kinh-thành 
Jefuftara, frị vì đất nước Sivi này. 

Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ- 
vương, Thái-tử Vessantara hoan hỷ tâu rằng: 


- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Sadhu! Con xin 
cung kính vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vương. 

Biết Thái-tử Vessantara đã nhận lời lên ngôi 
làm vua, Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya cảm 
thây vô cùng hoan hý, và nhât là 60 ngàn vị 
quan đông sinh cùng một ngày với Thái-tử 
'Vessantara lại càng hoan hỷ tâu răng: 

- Tâu Thái-tử Vessantara, xin mời Thải-H đi 
tăm rửa cho thân thê sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo- 
sỉ, cạo râu, sửa tóc, rồi mặc bộ trang phục Đức- 
vua đê làm đại-lê đăng-quang lên ngôi vua tại 
nơi đây. 

Thái-tử Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Hãy chờ một lái. 


Thái-tử Vessantara ngự ra sau tăm rửa sạch sẽ, 
bỏ bộ y phục đạo-sĩ, mặc bộ y phục màu trăng 
tinh, ngự vào ngôi trong côc lá suy xét răng: 
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“Ta đã trú tại nơi ngôi cốc lá này suốt chín 
tháng rưỡi, đã thực-hành pháp-hành thiên-định, 
và các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là thực-hành 
pháp-hạnh dại-thí hai đứa con yêu quý và 
pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quý, để bồi bổ 
cho đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật 
của ta, làm cho mặt đất rụng chuyển, chư-thiên 
vô cùng hoan hỷ nói lên lời “Sadhu! Sadhu!” 

Ta chân thành trì ân nơi này, cầu mong tất cả 
chúng-sinh sống yên lành, thân tâm thường 
được an-lạc. ” 

Khi Ấy, Thái-tử Vessantara ngự ra khỏi cốc, 
truyền bảo vị quan đến sửa râu, tóc xong, mặc 
bộ trang phục Đức-vua, trang sức các viên ngọc 
quý lộng lẫy như Đức-vua-trời. 


Lễ đăng-quang lên ngôi vua 


Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh 
60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử 
Vessantara mặc trang phục chỉnh tê, bá quan văn 
võ t tựu đông đủ, truyền lệnh đoàn nhạc trỗi 
lên, tiếng tù và được thôi lên vang đội khắp khu 
rừng núi Vanka. 

Đại-lễ đăng-quang Thái-tử Vessantara lên 
ngôi vua được cử hành rất trọng thể, Thái-tử 
Vessantara lại chính thức trở thành Đức-vua 
Vessantara tại khu rừng núi Vaika, bầu trời gầm 
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vang dội khắp mọi nơi, các loải thú rừng rồng lên 
thành tiếng vui mừng hoan hỷ, các loài chim đua 
nhau hót vui mừng. 

Và Vương-phi Maddli trang phục đẹp đẽ lộng 
lẫy như thiên nữ cũng được tấn phong trở lại 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi của Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddI nhớ lại mới đây tại khu rừng 
núi Vañka này, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddi phải sống chịu đựng vô vàn vất 
vả, khổ cực. 

Nay, cũng tại khu rừng núi Vanka này, sáu 
vương-gia đã được đoàn tụ: Đức Thái-thượng- 
hoàng Sañjaya, Hoàng-thải-hậu Phussaf, Thái- 
tử Vessantara, Vương-phi Maddl, hoàng-tử Jalï 
và công-chúa Kanhajinä, đại-lễ đăng-quang lên 
ngôi cũng đã cử hành trọng thể tại khu rừng núi 
Vanka này. 

Như vậy, ân huệ thứ nhất đã được thành tựu. 


Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddiï truyền 
bảo hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã rằng: 

- Này hai con yêu qu) của Mẫu-hậu! Khi biết 
Đức Phụ-vương thực-hành pháp-hạnh đại-thí 
hai con yêu quý cho ông bà-la-môn Jñjaka dẫn 
ấi, Mâu-hậu chỉ dùng trải cây một bữa mỗi 
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ngày, nằm dưới đất, ngày đêm câu nguyện chư- 
thiên hộ trì cho hai con không có bệnh hoạn, 
thân tâm thường được an-lạc, và cầu mong sớm 
gặp lại hai con. Pháp-hành của Mẫu-hậu được 
thành tựu trong ngày hôm naÿ. 

Những pháp-hạnh ba-lamật của Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai 
con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Bà Hoàng-thái-hậu Phussatï nghĩ rằng: 

“Vương-phi MadadT của Thái-tử Vessantara 
suốt thời gian ở trong rừng núi Vanka, đã chịu 
đựng muôn vàn vất vả, khổ cực, nay ta nên ban 
cho Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl, con dâu 
của ta những bộ y phục sang trọng, những đô 
trang sức quỷ giá, các thứ ngọc quý báu. ” 


Chánh-cung Hoàng-hậu MaddT mặc bộ y 
phục lộng lẫy, trang sức những thứ ngọc quý 
báu, đẹp đẽ lộng lẫy như một thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 


Khi ấy, các quan trang hoàng con Bạch-tượng 
báu Paccayanäsa lộng lẫy dẫn đến tâu với Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi răng: 

- Muôn tậu Đại-vương Vessantara và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Madal, kính thỉnh ngự lên ngồi 
trên con Bạch-tượng bảu này. 
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Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddï ngự lên ngồi trên con Bạch- 
tượng báu dẫn đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ 
giá đông đảo duyệt qua các đoàn bình hùng 
mạnh của triều đình. 


Hồi cung trở về kinh-thành Jetuttara 


Đức Tháải-thượng-hoàng Safjaya đã truyền 
lệnh sửa sang đẹp đẽ con đường từ kinh-thành 
Jetuttara đến khu rừng núi Vañka có chiều dải 
khoảng 60 do tuân. 

Trên con đường hồi cung trở về kinh-thành 
Jetuttara, các đoàn binh hộ giá đi trước dẫn 
đường, tiếp theo sáu con voi báu của sáu vị 
vương-gia: Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya, 
Hoàng-thải-hậu Phussan, Đức-vua Bổ-tát 
Vessamtara, Chánh-cung Hoàng-hậu Míadadl, 
hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanhajina. Và theo 
sau là các quan, hoàng tộc, bả-la-môn và dân 
chúng đất nước Sivi. 

Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đường, dân chúng 
sông tại nơi ấy đón rước, tiếp đãi đầy đủ các 
món ăn ngon, đồ uống, ca hát nhảy múa kính 
mừng Đức-vua Bồ-tát Vessantara hồi cung ngự 
trở về kinh-thành Jetuttara. 


Cứ như vậy suốt con đường dài khoảng 60 do 
tuân, cho đên kinh-thành ]etuttara. 
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Về đến kinh-thành Jetuttara, ngự vào cung 
điện, ngồi trên ngai vàng, Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara truyền lệnh hội triều, các quan văn 
võ tÈ tựu đông đủ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Trong toàn đất nước Sivi 
này, Trâm truyền lệnh thả tất cả các tà nhân 
đang bị giam giữ đêu được tự do, và thả các con 
vật đang bị trói buộc cũng đêu được tự do. 


Trận mưa thất báu 


Ngay đêm đầu tiên ngủ tại cung điện, vào 
canh chót đêm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
tỉnh giấc, nghĩ rằng: 

“Nghe tin ta đã hồi cung ngự trở về cung 
điện, chắc chắn ngày mai những người hành 
khát sẽ dẫn nhau đến xin ta bố-thi, ta sẽ lấy thứ 
gì để bô-thi đến những người hành khất đây. ” 

Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời 
Sakka phát nóng lên, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
do nguyên nhân nào thì biết rõ ý nghĩ của Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara ấy, nên Đức-vua-trời 
Sakka hóa ra một trận mưa thất báu (bảy thứ 
báu) rơi xuống phía trước phía sau cung điện, 
bảy thứ báu chất đầy đến thắt lưng, còn trong 
kinh-thành Jetuttara, bảy thứ báu rơi xuống chất 
đầy đến đầu gối, và các tỉnh thành, làng xóm. 
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Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh răng: 

- Này toàn thể dân chúng! Nếu bảy thứ báu 
nào rơi trước và sau nhà nào thì thuộc về của 
riêng gia đình ấy. Còn lại bảy thứ báu nào rơi 
bên ngoài nhà thì nhặt đem nạp vào các kho của 
triểu đình. Phần bảy thứ báu rơi xuống rong 
cung điện của Trâm thì thuộc về của Trâm. 


Từ đó, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự tại 
kinh-thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi bằng 
thiện-pháp, đất nước Sivi phôn vinh, thần dân thiên 
hạ sống trong cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara thực-hành bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh bồ- 
thí ba-la-mật, dù Đức-vua Bồ-tát đem của cải 
bố-thí bao nhiêu đi nữa, cũng không hề vơi bớt 
chút nào cả, lúc nào của cải cũng đây các kho. 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara thực-hành pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm Ðức-Bồ- 
tát thiên-nam tên Sefakefu¿ tại cối trời Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên) đúng như ân huệ mà tiền- 
kiếp là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã từng 
cầu mong và đã được thành tựu như ý. 

Sau khi thuyết fích Wessanfarajätaka xong 
rồi, Đức-Thế-Tôn truyền dạy răng: 
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- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quá khứ, tiên- 
kiếp của Như-Lai là Đức-vua Bô-tát Vessantara 
cũng có một trận mưa rơi xuống giữa dòng họ 
hoàng tộc của tiên-kiếp Như-Lai như vậy. 


Tích Vessantarajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong fích Vessanfarajätaka này Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức- 
vua Bồ-tát Vessanfara trong thời quá-khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế g1an, 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong íích 
Vessantarajãätaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại 
như sau: 

- Đức Tháải-thượng-hoàng Safñjaya, nay kiếp 
hiện-tại là Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Hoàng-thải-hậu Phussaf, nay kiếp hiện-tại 
là Mẫu-hậu Sirimahämäyädew. 

- Đức-vua Cefaputa, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Channa. 

- Đạo-sĩ Áccufafäpasa, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta. 

- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Ông bà-la-môn Jijaka, nay kiếp hiện-tại là 
)-khưu Devadatia. 

- Cô Amittatäpanä, nay kiếp hiện-tại là kỹ-nữ 
Cïñcamanavikã. 
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- Chánh-cung Hoàng-hậu Madảdi, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Yasodhara 
(Rahulamai4). 

- Hoàng-tử Jãli, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Rahula. 

- Công-chúa Kanhäjinã, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna. 

-_ Những nhân vật khác, nay kiếp hiện-tại là 
tứ chúng t)-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cán- 
SỰ-Hữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessanfara, nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 


Mười pháp-hạnh ba-la-mật 


Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã thực-hành 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ, đặc biệt 
thực-hành pháp-hạnh đ4¡-0hf hai đứa con yêu 
quỷ và pháp-hạnh đại-thí người vợ trẻ VÊu quỷ, 
để thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bồ-thí 
ba-la-mật. Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la- 
mật phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bô-tát Vessanfara giữ gìn giới 
trong sạch, đó là phảp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Wessantara xuất gia đạo-sĩ, 
đó là pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessamtara có trí-tuệ sáng 
suốt, đó là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 
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- Đức-vua Bỏ-tát Ứessanfara có sự tỉnh-tấn 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tỉnh-tấn ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara nói lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát-nguyện 
bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mát. 

- Đức-vua Bô-tát Vessanfara có tâm-từ đôi với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tâm-xả đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời cùng 
thành tựu với pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bậc hạ. 


Nhận xét về Đức-vua Bô-tát Vessantara 


Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, thực-hành pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mát, đặc biệt thực-hành pháp-hạnh 
đại-thí hai đứa con yêu qHý là hoàng-tứ Jäli và 
công-chủa Kanhajima, và pháp-hạnh dđại-thí 
người vợ yêu qHý là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madảdr để bồi bỗ vào pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 


Pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật bậc hạ là một 
trong mười pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ mà chư 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, chư Đức-Bồ-tát 
Đóc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác đều cần 
phải thực-hảnh cho được đầy đủ trọn vẹn tùy 
theo ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

Đối với chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác, 
thì pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật đặc biệt gồm có 5 
pháp-hạnh đại-thí (mahaparicaga). 

Pañca mahãparicaäga: Năm pháp-hạnh đại-thí 

1- Dhanaparicaga: Pháp-hạnh đại-thí của cải 

tài sản. 

2- Angaparicaga: Pháp-hạnh đại-thí bộ phận 

trong thân. 

3- Puttaparicaga: Pháp-hạnh đại-thí con VÊu qHỤ. 

4- Bhariyaparicaga: Pháp-hạnh đại-thí vợ 

VÊU quỷ. 

5- Jitaparicaga: Pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng. 

Mỗi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải 
thực-hành đầy đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí nảy. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành và bồi 
bỗ 30 pháp-hạnh ba-la-mật là 10 pháp-hạnh ba- 
lamật bác hạ, I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng trải 
qua ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đầu: Thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt 7 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 
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- Thởi-kỳ giữa: Thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt „ a tăng-kỳ kiếp trải đất. 

- Thời-k} cuối: Thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trải đái. 


Chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có frí-fuệ 
siêu-việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua suốt 
3 thời-kỳ gôm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Đó là 
khoảng thời gian bằng một nửa (1⁄2) thời gian của 
chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-fin 
siêu-việt và khoảng thời gian bằng một phần tư 
(1⁄4) thời gian của chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng- 
Giác có finh-tấn siêu-việt. 

Tuy nhiên, trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy, 
chỉ còn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật chưa đầy 
đủ trọn vẹn, bởi vì còn thiếu pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý và pháp-hạnh dại-thí vợ yêu quý, 
nên đến kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara cần 
phải thực-hành hai pháp-hạnh đại-thí còn lại 
này, đề bồi bỗ vào pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotfama ngày nay. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy xét thấy rõ 
biết rõ chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trong 
thời quá-khứ và trong thời vị-lai đều phải thực- 
hành đầy đủ trọn vẹn $ pháp-hạnh đại-thí trong 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ này. 

Cho nên, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara cũng 
phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại- 
thí để bồi bỗ vào pháp-hạnh bốồ-thí ba-la-mật bậc 
hạ của mình, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


Giả sử nếu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara là 
tiển-kiếp của Đức-Phật Gotama không thực- 
hành pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý là 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhdjina, và 
không thực-hành pháp-hạnh đại-thí người vợ 
yêu quý là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr thì 
liệu có Đức-Phật GŒGotama xuất hiện trên thể 
gian này hay không? 

Lễ dĩ nhiên là không có Đức-Phát Œotama 
xuất hiện trên thể gian này được. 

Sự-thật, cha mẹ nào chăng yêu thương con, 
nhưng mà Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara sau khi 
làm lễ thực-hành pháp-hạnh đại-thí 2 đứa con 
yêu quý nhất của mình cho ông bà-la-môn già 
Jijaka rồi, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo rằng: 

- “Này bà-la-môn Jijaka! Bẵn đạo chỉ có 
nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn- 
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Giác là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quý 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã gấp trăm 
lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lần. ” 

Đối với chư Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác chỉ 
có nguyện vọng muốn trở thành Ðức-Phật 
Toàn-Giác là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu 
quý các con và người vợ của mình. 


Thỉnh Đức-Bồ-tát Setaketu giảng thế 


Sau khi Ðức-vua Bồ-tát Vessanfara băng hà, 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiệntâm cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đgi-qgud-fâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
ciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tên $efakefu là tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, trên cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà- 
thiên). VỊ thiên-nam Sefakefu đang hưởng an-lạc 
trên cõi trời ấy. Khi ấy, ĐÐại-thiên-vương 
Dhafarattha, Đại-thiên- vương Virulhaka, Đại- 
thiên-vương Viripakkha, Đại-thiên-vương Kuvera 
cõi trời 7T Đại-thiên-vương, Đức-vua-trời Sakka 
cối trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua-trởi Suyäma 
cối trời Dạ-ma-thiên, Đức-vua-trời Sanfussita 
cõi trời Đâu-suát-đà-thiên, Đức-vua-trời Sunim- 
ma cõi trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời 
Vasavaffi. cõi trời Tha-hóa tự-tại-thiên, cùng 
chư-thiên 6 cõi trời dục-giới, chư Đại-Phạm- 
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thiên các cõi trời sắc-giới đồng tụ hội đến hầu 
Đức-Bô-tát thiên-nam Seftakefu, tât cả đông chắp 
tay bạch răng: 


- Kính bạch Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu, 
Đúc-Bồ-tát đã thựục-hành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật xong rôi. Pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy không phải để Đức-Bồ-tát mong ngôi 
vị các Đức-vua trời trong cối dục-giới, cũng 
không phải để mong ngồi vị Đức-vua Chuyển 
luân Thánh-vương, cũng không phải để mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp- 
hạnh ba-la-mật ấy giúp hỗ trợ Đúc-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, để thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

- Kinh bạch Đức-Bỏ-tát thiên-nam, bây giờ 
đúng lúc đúng thời-kỳ, để cho Đức-Bồ-tát trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cao thượng. 

- Kinh bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, tất cả 
chúng con thành kính thính Đức-Bồ-tát tải-sinh 
xuống làm người, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Lăng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, phạm- 
thiên, Đức-Bỏ-tát thiên-nam Sefakefu chưa nhận 
lời thỉnh cầu ấy, mà Đức-Bồ-tát xem xét trong 
thời quá-khứ răng: 
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“Chu Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót 
tải-sinh xuống làm người đê trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, đã xem xét như thê nào? ” 

Suy xét 5 điều trước khi tái-sinh 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác kiêp chót tái-sinh xuông làm người, 
thường phải suy xét đây đủ 5 điêu như sau: 

1- Suy xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Suy xét châu đến tải-sinh. 

3- Suy xét xứ sở đến tải-sinh. 

4- Suy xét dòng họ nơi tái-sinh. 

5- Suy xét tuổi thọ của mẫu hậu, để đầu thai. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Sefakefui suy xét mỗi 
điều như sau: 

1- Đức-Bồ-tát suy xét thòi-kỳ tuỗi thọ con người 

Chư Phật Chánh-Đăng-Giác không xuất hiện 
trên thê gian trong thời đại con người có tuôi thọ 
trên 100 ngàn năm và trong thời đại con người có 
tuôi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuổi thọ sống lâu 
trên 100 ngàn năm, môi khi Đức-Phật thuyêt 
pháp răng: 

“Sinh là khổ, giả là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khổ; hoặc ngũ-uẩn có trạng-thái vồ-thường, 
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trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, ... ” thì họ khó 
hiểu rõ chánh-pháp, phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác không 
xuất hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuổi thọ ngăn 
ngủi đưới 100 năm thì con người có phiền-não 
nặng nè, tâm bị ô nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức- 
Phật thuyết giảng chánh-pháp vi- -tễ cao siêu, họ 
khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 


Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác cũng 
không xuất hiện trên thế gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện trên 
thế gian trong thời đại con người có tuổi thọ trong 
khoảng 100 ngàn năm với 100 năm. Khi ấy, con 
người có trí-tuệ sáng suốt, nếu lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp thì có thê hiểu rõ được chánh- 
pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý #6 Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy 
khi ấy thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
năm, đó là thời-kỳ thích hợp cho Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt xuất hiện 
trên thể gian. 
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2- Đức-Bồ-tát suy xét các châu đến tái-sinh 


Loài người ở trong 4 châu là Đồng-thắng- 
thân-châu, Nam-thiện-bộ-châu, Tây-ngưu-hóa- 
châu, Bắc-cưu-lưu-châu. Trong quá-khử, Chư 
Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất hiện trong cõi 
Nam-thiện-bồ-châu mà thôi, không xuất hiện ở 
ba châu khác. 


Vì vậy, Đức-Bỏ-tát thiên-nam Setakefu quyết 
định tái-sinh trong cõi Nan-thiện bộ-cháu. 


3- Đức-Bồ-tát suy xét xứ sở đến tái-sinh 


Cối Nam-thiện-bộ-châu rộng lớn mênh mông, 
trong quá-khứ, chư Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ 
xuât hiện trong /rwng-xứ (majjhimapadesa) mà 
thôi, không xuât hiện ở nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bỏ-tát thiên-nam Sefakefu quyết 
định tái-sinh nơi frung-xứ, vùng Sakka, kinh- 
thành Kapilavatthu. 

4- Đức-Bồ-tát suy-xét dòng họ nơi tái-sinh 

Trong quákhứ, chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác kiêp chót trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác không sinh trong dòng họ hạ tiện, 
nghèo khô, mà chỉ sinh một trong hai dòng dõi 
là dòng đối Vua chúa hoặc dòng đối bà-la-môn. 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng 
dòng dõi bả-lamôn, thì Đức-Bổ-iát Chánh- 
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Đăng-Giác kiếp chót sẽ tái-sinh vào trong đỏng 
đối bà-la-môn; hoặc nêu thời-kỳ ấy, tất cả mọi 
người kính trọng dòng dõi Vua chúa, thì Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác sẽ tái-sinh vào trong 
dòng dõi Vua chúa. 

Đức-Bô-tát thiên nam Sefakefu suy xét thấy 
thời-kỳ ấy, tất cả mọi người đều kính trọng đỏng 
đối Vua chúa hơn dòng đõi bà-la-môn, nên Đức- 
Bồ-tát thiên-nam Setakex quyết định sinh vào 
dòng dõi Vua Sakya. 

Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời Vua 
tinh khiết (không lẫn lộn với dòng khác) làm 
Đức-Phụ- Vương của Đức-Bô-tát. 

5- Đức-Bồ-tát suy xét mẫu hậu và tuỗi thọ của bà 

Mẫu-hậu của Ðức-Bổ-tát Chánh-Đắng-Giác 
kiếp chót phải là người đã từng /hực-hành 10 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất và được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong 
quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. ” 

Mẫu-hậu của Đức-Bô-tát Chánh-Đắng-Giác 
ấy là người có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn, không hề bị phạm giới nào; ngoài 
ngũ-giới ra, Bả còn thọ trì bát-giới osathas11la 
trong những ngày giới hăng tháng. 
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Đức-Bồ-tát thiên-nam suy-xét thây Bà Mahä- 
mãyađevi, Chánh-cung Hoàng-hậu của ĐÐức-vua 
Suddhodana, cô đầy đủ những tiêu chuẩn trên và 
tuổi thọ của Bà Mahämayädevr chỉ còn đúng 10 
tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đúc-Bồ-tát thiên-nam Setakefu chọn 
Bà Mahãmäãyädevï làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 


Sau khi suy xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bổ-tát 
thiên nam sSefakefu quyết định tái-sinh xuống 
làm người để trở thành một Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. Nên Đức-Bồ-tát truyền dạy răng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên, ta động ÿ 
nhận lời thỉnh câu của các ngươi. Ta sẽ tải-sinh 
xuống làm người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, 
tại trung-xứ, kinh-thành Kapilavatthu, trong 
dòng đối Vua Sakya, Đức-vua Suddhodana là 
Đức-Phụ-vương và bà Mahamayadevi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mâu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bỏ- 
tát thiên-nam Setaketu, tất cả chư-thiên và chư 
phạm-thiên vô cùng hoan hỷ cùng nhau tán 
dương ca tụng Ðức-Bô-tát thiên-nam Setaketn. 

Sau đó, chư-thiên và chư phạm-thiên xin phép 
trở về cảnh giới của mình, đồng. thời loan báo 
cho toàn thế giới chúng-sinh biết rằng: 
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“Đứúc-Phật sẽ xuất hiện trên thể gian!” 

Theo truyền thống của Chw Phật Chánh- 
Đăng-Giác, hầu hết đều có những điều cơ bản 
hoàn toản giống nhau, Cư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác trong quá-khứ như thế nào thì Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong hiện-tại cũng như thế 
ây và Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị- 
lai cũng sẽ như thế ấy. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những 
điều chỉ tiết như thời gian thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, tuổi thọ, cây Đại-Bồ-đè, v.v... 


Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai làm người 


Đức-Bồ-tát thiênnam sSefakeu+ quyết định 
chuyển kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời 7sia 
(Đâu-suất-đà-thiên) tái-sinh đấu thai vào lòng 
mẫu-hậu Mahãämayadevr Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đức-vua Suddhodana tại kinh-thành 
Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm ngày 
rằm tháng sáu lúc canh chót. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmäyädevĩ thấy 

mộng lành 

Vào ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahãmayadevr của Đức-vua 
Suddhodana đến hầu vị Đạo-sư Kãladevila xin 
thọ trì báí-giới uposathasila. Canh chót đêm ấy, 
trước khi Đức-Bồ-tát tái-sinh đầu thai, Öà 
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Mahämäyädevr năm mộng thấy tứ-Đại-Thiên- 
vương cung nghĩnh Bà lên núi Himavanta, đặt 
Bà năm trên một tảng đá lớn gần hồ Anotatta. 
Sau đó, có 4 Chánh-cung Hoàng-hậu của tứ Đại- 
Thiên-vương cùng chư-thiên-nữ đến tắm sạch sẽ 
cho Bà, xoa các thứ vật thơm của cõi trời, dâng 
những đóa hoa trời xinh đẹp, rỒi cung nghĩnh Bà 
đến một ngọn núi bằng bạc, có một lâu đài bằng 
vàng nguy nga tráng lệ và đặt Bà năm nghiêng 
bên phải nghỉ ngơi nơi đó. 

Khi Ấy, một con bạch tượng cao thượng hiện 
đến lâu đài bằng vàng nơi Bà đang nằm nghỉ, 
con bạch tượng ấy cung-kính đi vòng quanh nơi 
Bà nằm 3 vòng rồi chui vào hông phía bên phải 
của Bà. 

Khi Bà Mahãmäyädevr đang nằm mộng, đó 
cũng là lúc Đức-Bỏ-tát thiên-nam Sefaketu chuyên 
kiếp thiên-nam (chết) ở cõi trời Tusita (Đâu- 
suất-đà-thiên), có đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm thứ nhất động sinh với hỷ, hợp với trí-tuệ, 
không cần tác động cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm thứ 
nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không 
cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng 
mẫu-hậu Mahãmäyädevr, nhằm vào ngày thứ 
năm canh chót đêm rằm tháng sáu (âm-lịch). 
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Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maha- 
mãyãđevr có tuôi thọ được 55 năm 6 tháng 20 
ngày °”. Ngay lúc ây, trái đât rùng mình rung 
chuyên và có 32 hiện tượng xảy ra chưa từng 
thây bao giờ. Chư-thiên, phạm-thiên trong 10 
ngàn thê giới chúng-sinh vô cùng hoan hỷ loan 
báo tin lành răng: 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác đã tái-sinh rồi! 

Quân sư bà-la-môn đoán mộng 


Chánh-cung Hoàng hậu Mahamayadevr đã 
trải qua giác mộng lành và sau khi tỉnh dậy, Bà 
đến chầu Đức-vua Suddhodana và tâu trình lên 
Đức-vua về giấc mộng vừa qua. Sáng sớm hôm 
sau, Đức-vua Suddhodana bèn truyền lệnh cho 
mời nhóm Bả-la-môn quân sư vào triều yết kiến. 
Sau khi thiết đãi và ban thưởng xong, Đức-vua 
bèn tường thuật lại giấc mộng canh chót đêm 
trước của Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayä- 
devĩ cho nhóm quân sư Bà-la-môn nghe, để họ 
cùng nhau tiên đoán. 

Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa quân sư, giấc mộng như vậy có ÿ 
nghĩa như thế nào? Xin quỷ quân sư tâu cho 
Trâm được rõ. 





' Theo Bộ Samantacakkhudipani. 
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Một vị Bà-la-môn trưởng bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương an tám, 
Chánh-cung Hoàng-hậu đã thụ-thai, thai-nhi 
không phải là Công-chúa mà chắc chắn là Thải- 
tứ, Bậc cao thượng nhất. 

Nếu Thái-tử sống trong triêu thì sẽ là Đức 
Chuyển-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có 4 
biển làm ranh giỏi. 

Nếu Thải-tử bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác cao thượng nhất 
trong toàn cối-giới chúng-sinh. 

Oai lực kiếp chót của Đức-Bồ-tát 

Từ khi Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót fái-sinh đầu thai vào lòng mẫu-hậu, do oai 
lực của Đức-Bô-tát Chánh-Đắng-Giác nên ngày 
đêm //-Đại-Thiên-vương theo hầu, để tỏ lòng 
cung kính, không phải theo hộ trì Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahäamaäyadevr. Bởi vì, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác kiếp chót có oai lực phi thường, 
nên không có một ai có thể làm hại Bà được. 

Mẫu-hậu của Ðức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
có giới-đức tự nhiên, nên Bà không phải đến hầu 
vị Đạo-sư Kãladevila để xin thọ giới như trước 
đây nữa. Thân và tâm của bà thường an-lạc. 


Tâm tham muốn trong dục lạc không hệ phát 
sinh và khi Đức-vua Suddhodana nhìn thây Bà 
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liền phát sinh đại-thiện-tâm trong sáng, nên 
Đức-vua rất tôn trọng Bà. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác phát triển và 
tăng trưởng ở trong bào thai mẫu-hậu như ở 
trong một căn phòng sạch sẽ và sang trọng. Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ngồi kiết già như vị 
Pháp-sư đang ngôi trên pháp-tòa, cho đến khi 
tròn đủ 10 tháng. 


Rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát đản-sinh 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr | biết 
gần đến ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyền thống, 
Bà đến châu Đức-vua Suddhodana rồi tâu rằng: 


- Muôn tâu Bệ hạ, thân thiếp xin phép trở về 
cố quốc Devadaha để sinh hạ Thái-tử. 

Đức-vua Suddhodana chuẩn tâu lời xin của 
Bà và truyền lệnh cho các quan sửa sang đường 
sá băng phăng, trang hoàng đẹp đẽ từ kinh-thành 
Kapilavatfhu cho đến kinh-thành Devadaha để 
tiễn đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr 
trở về cô quốc. Ðức-vwa còn truyền lệnh làm 
một chiếc kiệu mới thật sang trọng để cho 
Chánh-cung Hoàng-hậu ngự đI. 

Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sảng, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahamayadevr được thỉnh ngự lên 
chiếc kiệu, các quan khiêng chiếc kiệu đi từ 
kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành Devadaha. 


144 NGÀY RĂM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





Trên đường, khi đoàn người vừa đến kj¿ vườn 
Lumbim, hôm ẫy, thật tuyệt vời! Cả muôn hoa 
đều đua nở và muôn chim cùng ca hót như hân 
hoan đón mừng một sự kiện trọng đại. Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahämäyadevr muôn dừng 
kiệu lại, ghé vào khu vườn Lumbinï để du lãm. 


Chư-thiên, chư phạm-thiên tụ hội 


Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Mahämayadevr 
ngự vào khu vườn Lumbimi, thì chư-thiên, chư 
phạm-thiên cũng tụ hội tại khu vườn và cả vạn 
thế giới chúng-sinh vui mừng reo hò rằng: 

“Hóm nay, tại khu vườn Lumbimï này, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sẽ đản-sinh ra đời khỏi 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu MahaãmayadevT. ” 

Chư-thiên, chư phạm-thiên tay cầm những 
món quả từ cõi trời như vật thơm trời, những 
đóa hoa trời, nhạc trời trỗi lên để cúng dường 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cùng với những 
chiếc lọng trăng che phủ khắp không gian. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mlahaämayadevr ngự 
đến một cây Sãla có thân to, cành cây đây hoa 
đang nở rộ. Khi Cháảnh-cung Hoàng-hậu đứng 
đưa cánh tay phải lên thì cành cây tự nhiên sà 
xuống, Bà đưa tay năm lấy cành cây với tư thế 
dáng đứng vững vàng và frong tư thể dáng đứng 
này sẽ đản sinh ra Đức-Bỗ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cao thượng. 
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Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đang đứng. Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Mahämäyädevr đứng trong tư thê dáng đứng 
vững vàng. 


Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao 
thượng đản sinh ra đời khỏi lòng Bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahämäyadevï bằng đôi chân 
ra trước, rôi xuôi hai tay, toàn thân mình sạch 
sẽ ra sau một cách suôn sẽ an toàn cả Đúc-Bồ- 
tát lần mâu-hậu của Ngài vào ban ngày thứ 6, 
nhằm ngày rằm tháng tư (âm-lịch). Khi ấy, hai 
dòng nước ấm và lạnh từ trên hư không chảy 
xuống làm cho sạch sẽ thân hình của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắẳng-Giác và mẫu-hậu của Đức-Bồ-táit. 


Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
vừa ra khỏi lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevi, trước tiên 4 vị Đại-phạm-thiên 
có đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, mỗi vị cầm mỗi chéo tắm lưới 
băng vàng đón nhận Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác xong, rồi đưa trước mặt bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahämäyädevï và tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kính xin 
Bà phát sinh đại-thiệntâm hoan hý! Đáy là 
Thái-tử của Bà, cũng là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng kiếp chót, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bô-tát là Bậc 
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Đại-phước có nhiêu oai lực nhất trong toàn cối- 
giới chúng-sinh muôn loài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao 
thượng từ trên tay 4 vị Đại-phạm-thiên được 
trao sang cho 4 vị T/-Đại-thiên-vương đón tiếp 
bằng tắm da mềm mại. Một lần nữa, Ðức-Bồ-rát 
Chánh-Đẳng-Giác cao thượng từ trên tay 4 vị 
Tú-Đại-thiên vương được trao sang cho các 
quan đón tiếp bằng tắm vải trăng tinh. 


Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao 
thượng tù trên tay các quan, bước xuống đạp 
trên mặt đất bằng đôi bàn chân băng phẳng. 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng đứng 
quay mặt nhìn về hướng Đông, chư-thiên và 
nhân-loại dâng hoa cúng dường Đức-Bồ-iát, rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhái, 
không có một ai cao thượng hơn Ngài. 


Tiếp đến, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao 
thượng quay mặt nhìn về hướng Đông-Nam, 
hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, 
hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, 
trong tám hướng, môi hướng chư-thiên và nhân- 
loại đều dâng hoa cúng dường Ðức-Bỏ-rát tồi 
tán dương ca tụng rằng: 
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- Kính bạch Đức Đại-nhân, tất cả chúng-sinh 
trong hướng này, Ngài là Bậc cao thượng nhái, 
không có một ai cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngắng mặt nhìn lên 
hướng trên, chư-thiên, chư phạm-thiên đều dâng 
hoa tán dương và ca tụng: 

- Kính bạch Đức Đại-nhán, chư-thiên, chư 
phạm-thiên hướng trên này, Ngài là Bậc cao 
thượng nhất, không có chư-thiên, chư phạm- 
thiên nào cao thượng hơn Ngài. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
đứng nhìn về hướng Bắc rồi bước đi 7 bước, 
bước đầu tiên Đức-Bỏ-tát bước băng chân phải. 
Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng 
bước đi, Đức-vua trời Phạm-thiên cầm chiếc 
lọng màu trăng che cho Đức-Bỏ-tát, Đức-vua 
Suyama cầm quạt lông, còn ba thứ khác là đôi 
hia, gươm báu, vương miện, mỗi Đức-vua trời 
cầm mỗi thứ đi theo sau Đức-Bỏ-át£ Chánh- 
Đăng-Giác cao thượng. 

Đó là năm báu vật của lễ phong Vương. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng 
dừng lại ở bước chân thứ 7. Khi ấy tất cả chư- 
thiên, chư phạm-thiên đều bảo với nhau rằng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao 
thượng sẽ truyền dạy những lời tối quan trọng. ” 
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Đức-Bồ-tát truyền dạy lời tối quan trọng đầu tiên 


Tất cả đều im lặng, chờ lắng nghe, Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác cao thượng dõng dạc 
truyền dạy rằng: 

“Aggo' ham" asmi lokassal 

Je†tho' ham" asmi lokassal 
Sef{tho' ham" asmi lokassa! 
Ayamantima Jati. 

Natthi dãni punabbhavo. ” 

“Ta là Bậc cao-cả nhất, trong toàn cõi-giới 

chúng-sinh! 
Ta là Bậc vĩ-đại nhất, trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 
Ta là Bậc tối-thượng nhất, trong toàn cối- 
giới chúng-sinh! 
Kiếp này là kiếp chót của ta. 
Ta không còn tải-sinh kiếp nào khác nữa!” 
Chư-thiên, chư phạm-thiên và nhân-loại vô 
cùng hoan hỷ, đồng thanh tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao thượng. 
. Người và vật gồm 7 thứ đồng sinh với Đức- 
Bô-tát 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đản sinh ra 
đời, đồng thời có người và vật gồm 7 thứ cùng 
sinh với Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác: 





' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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1- Công-chúa Bhaddakaccana gọi Yasodhara 
là công-chúa của Đức-vua Suppabuddha và 
Cháảnh-cung Hoàng-hậu AmitädevI xứ Devadaha. 

2- Hoàng-tử Ananda (Hoàng-tử của ông hoàng 
Amitodana dòng Sakya là hoàng đệ của Đức-vua 
Suddhodamd). 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Kã|udãyT (vị quan cận thần). 

5- Ngựa bảu Kandaka. 

6- Cây Mahabodhirukkha (cây assattha mọc 
trong khu rừng Uruvela sau này trở thành cây 
Mahabodhirukkha của Đức-Phật ŒGotama). 

7- Bồn hâm vàng, kho báu trong kinh-thành 
Kapilavatthu. 


Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Thải- 
f đản-sinh ra đời tại khu vườn Lumbimi, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahamayadevr cùng Thái-tử 
ngự trở về lại kinh-thành Kapilavatthu. 

Đầu thai sinh làm người có 4 hạng người 

Sự tái-sinh đầu thai sinh làm người có 4 hạng 
người, và có sự hiêu biệt qua ba thời-kỳ khác 
nhau như sau: 

I- Hạng người thường và chư Bô-tát thanh- 
văn-giác hạng thường khi tái-sinh đầu thai sinh 
làm người hoàn toàn không biệt cả ba thời-kỳ: 
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- Không biết thời-kỳ tái-sinh đầu thai vào 
lòng mẹ. 
- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 
- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 
2- Chư Bô-tát Đại-thanh-văn-giác kiếp chót 
khi tái-sinh đầu thai sinh làm người chỉ biết một 
thời-kỳ và không biết hai thời-kỳ: 
- Tri-tuệ biết thời-kỳ tải-sinh đầu thai vào 
lòng mẹ. 
- Không biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 
- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 
3- Chư Bồ-tát Tối-thượng thanh-văn-giác và 
chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót khi tái-sinh 
đầu thai làm người biết được hai thời-kỳ và 
không biết một thời-kỳ: 
- Tri-tuệ biết thời-kỳ tái-sinh đầu thai vào 
lòng mẹ. 
- Tri-tuệ biết thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 
- Không biết thời-kỳ sinh ra đời khỏi lòng mẹ. 
4- Chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót khi tái-sinh đầu thai làm người biết rõ cả ba 
thời-kỳ: 
- Tri-tuệ biết rõ thời-kỳ tái-sinh đầu thai vào 
lòng mẹ. 
- Tri-tuệ biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẹ. 
- Tri-tuệ biết rõ thời-kỳ đản sinh ra đời khỏi 
lòng mẹ. 
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Như trường hợp Thái-fử Siddhattha là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ siêu-việt kiếp 
chói, khi tái-sinh đầu thai sinh làm người chắc 
chăn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ biết rõ cả ba thời-kỳ: 

* Đức-Bê-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
biết rõ thời-kỳ tải-sinh đâu thai vào lòng mẫu- 
hậu là Chảnh-cung Hoàng-hậu MahamayadevT. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
biết rõ thời-kỳ đang ở trong lòng mẫu-hậu, như 
Ở trong căn phòng sạch sẽ sang trọng, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác ngôi kiết già, nhự một Vị 
Pháp-sựư ngôi trên pháp tòa và mẫu-hậu của 
Ngài cũng biết được Ngài nữa. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ biết 
rõ thời-kỳ đản sinh, khi mẫu-hậu của Ngài đang 
đứng trong tư thể vững vàng, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác sinh ra bằng đôi chân ra trước, xuôi 
hai tay toàn thân mình ra sau một cách suôn sẻ 
an toàn như vị Pháp-sư bước xuống pháp tòa. 

Đó là trường hợp đặc biệt của ĐÐức-Bổ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót chắc chắn sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Còn các hạng người khác như: hạng người 
thường, chư Bồ-tát thanh-văn-giác, chư Bồ-tát 
Đại-thanh-văn-giác kiếp chót, chư Bồ-tát Tối- 
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thượng thanh-văn-giác kiếp chót, chư Đức-Bồ- 
tát Độc-Giác kiếp chót đều không biết thời-kỳ 
sinh ra đời khỏi lòng mẹ. Bởi vì khi sắp sinh ra, 
thai nhi bị nhào lộn quay đầu xuống dưới để cái 
đầu ra trước, thân mình ra sau, chịu đau đớn sợ 
hãi, tâm không còn bình tĩnh. Do đó, những 
hạng người ấy không biết thời-kỳ sinh ra đời 
khỏi lòng mẹ. 


Tích vị Đạo-sĩ Kãladevila 


Đạo-sĩ Kãladevila chứng đắc 8 bậc thiền °, 
chứng đắc ngũ thông ' tam-giới, là vị Tôn-sư 
của Đức-vua Suddhodana. Hôm Ấy, vị Đạo-sĩ 
Kaladevila độ ngọ trong cung điện của Đức-vua 
Suddhodana xong, liền lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nghỉ trưa trong một lâu đài, ngồi nhập 
thiền để hưởng sự an-lạc trong thiền-định. 


Sau khi xả thiền, vị Đạo-sĩ ra đứng trước cửa, 
nhìn thấy Đức-vua Sakka cùng chư-thiên-nam, 
chư-thiên-nữ hoan hỷ vui mừng reo hò một cách 
khác thường, không giống như mọi ngày, vị 
Đạo-sĩ bèn hỏi rằng: 

- Này quỷ vị chư-thiên! Sao hôm nay quỷ Vị 
vui mừng hoan hỷý, reo hò ca hát vui vẻ khác 





' 8 bậc thiền: 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 
*“ Ngũ thông: Đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm- 
thông, tiên-kiêp-thông. 
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thường như vậy. Quý vị có thể nói cho bần đạo 
nghe được không? 

Chư-thiên bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sr, hôm nay Thải-tử 
của Đức-vua Suddhodana đã sinh ra đời rồi. 
Khi Thải-tử trưởng thành sẽ từ bỏ cung điện ẩi 
xuất gia và sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, thuyết pháp Chuyển-Pháp-luân tế độ cho 
chúng-sinh: nhân-loại, chư-thiên và phạm-thiên 
có cơ hội được lắng nghe chánh-pháp, rồi thực- 
hành theo chánh-pháp dân đến sự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là nguyên nhân làm cho chúng tôi vui 
mừng vô cùng hoan hý, reo hò ca hát khác 
thường như vậy! 

Sau khi lắng nghe chư-thiên trả lời như vậy, 
vị Đạo-sĩ Kãladevila liền từ cõi Tam-thập-tam- 
thiên hiện xuống cõi người, đi vào cung điện của 
Đức-vua Suddhodana, Đức-vua cung kính đón 
tiếp, thỉnh mời ngôi chỗ cao quý, Đức-vua đảnh 
lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, vị Đạo-sĩ Kaladevila bèn hỏi rằng: 

- Tâu Đại-vương, bẩn đạo nghe nói rằng 
Thảái-tử của Đại-vương đã sinh ra đời rồi, bân 
đạo xin được chiêm ngưỡng Thải-tử. 
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Đức-vua Suddhodana truyền lệnh thay trang 
phục cho Thái-tử xong, rồi thỉnh Thái-tử ra mắt 
đảnh lễ vị Đạo-sĩ Kãladevila. Khi thỉnh Thái-tử 
ra trước mặt vị Đạo-sĩ Kãladevila, Ðức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Thái-tử hiện lên đứng trên 
đầu vị Đạo-sĩ với tư thế vững vàng. Vị Đạo-sĩ 
Kãladevila nhận biết Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác Thán-tử có oal lực phi thường, nên vị Đạo-sĩ 
đứng dậy đời xuống chỗ ngôi thấp, nhường chỗ 
ngồi cao quý lại cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác cao thượng, vị Đạo-sĩ Kaladevila chắp hai tay 
đảnh lễ Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác Thái-tử. 

Nhìn thấy oai lực phi thường của Thái-tử của 
mình, Đức-vua Suddhodana vô cùng ngạc nhiên 
chưa từng thấy, nên lấn (ứ nhất Đức-vua 
Suddhodana đánh lễ Thái-tử Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác. 


Đạo-sĩ Kã]adevila mỉm cười và khóc 


Vị Đạo-sĩ Kãjadevila chứng đắc 8 bậc thiền 
và ngũ thông tam-giới, có khả năng đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ trong thời quá-khứ 40 đại-kiếp, và 
trong thời vị-lai 40 đại-kiếp, như vậy gồm 80 
đại-kiếp. VỊ Đạo-sĩ Kaladevila dùng trí-tuệ nhãn- 
thông thấy rõ, biết rõ thời vị-lai của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Thái-nử sẽ có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. 
Vị Đạo-sĩ Kãladevila biết chắc chắn rằng: 
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Không còn hoài-nghi gì nữa, Thái-tử này chắc 
chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Biết rõ như vậy, Vị Đạo-sĩ Kaladevila phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nên zmửn 
miệng cười. 

Sau đó, vị Đạo-sĩ Kãladevila xem xét về thân 
phận của mình và biết rõ răng: 

“1a không có duyên lành gặp Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác và không có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, 
bởi vì, ta sẽ chết trước khi Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Thái-tử trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 

Vả lại, sau khi ta chết, vồ-sắc-giới thiện- 
nghiệp (rong đệ-tứ-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là “phi-tưởng-phi-phi- tưởng-xú-thiên thiện- 
tâm ` sẽ “cho quả tải-sinh trên tầng trời vô- sắc- 
giới Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên có tuổi 
thọ lâu 84.000 đại-kiếp trái đất. Chư Phạm- 
thiên trong cối vô-săc-giới này chỉ có 4 danh- 
uấn (thọ-uẩn, tưởng-uấn,, hành-uẩn và thức-uẩn) 
mà thôi, không có sắc- uẩn, cho nên, phạm-thiên 
cõi vô-săc-giới không có mắt để nhìn thấy Đức- 
Phật, không có tai để nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, khi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất 
hiện trên thể gian. ” 


Khi vị Đạo-sĩ Kãladevila xem xét biết thân 
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phận mình không có duyên lành gặp được Đức- 
Phật và không nghe được chánh-pháp của Đức- 
Phật, cảm thấy tủi phận nên cảm động khóc. 

Đức-vua Suddhodana nhìn thấy vị: Đạo-sĩ 
Kaladevila khi thì mửn miệng cười, khi thì lại 
cảm động khóc bèn bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Đạo-Sư, có điều gì không may xảy 
đến với Thái-tử của con hay không? Bạch Ngài. 

Vị Đạo-sĩ Kãladevila tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, chắc chắn không có điều gì 
không may xảy đến với Thái-tử cả, Thái-tử chắc 
chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác. 

Biết rõ như vậy, Bẵn đạo cảm thấy vui mừng, 
vô cùng hoan hỷ mũm miệng cười, và bân đạo 
cũng biết rõ mình không có duyên lành được 
gặp Đúc-Phật và lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật. Do đó, bần đạo cảm thấy tủi phận 
nên cảm động khóc. 


Lễ đặt tên Đức-Bồ-tát Thái-tử 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Thái-tử sinh ra 
đời được năm ngày thì Đức-vua Suddhodana tô 
chức trọng thê buôi lễ gội đâu và đặt tên cho 
Đức-Bô-tát Cháảnh-Đăng-Giác Thái-tử. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh mời 108 vị 
Bả-la-môn thông hiêu rõ ba bộ sách xem tướng 
(theo truyện thông của Bà-la-môn) vào cung 
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điện để thiết đãi món ăn đặc biệt “cơm nấu bằng 
sữa tươi nguyên chất”. 

Trong số 108 vị Bà-la-môn ấy, có ổ vị Bà-1a- 
môn đại-trí là vị Bàả-la-môn Rãma, vị Bà-la-môn 
Dhdja, vị Bả-lamôn Lakkhana, vị Bà-la-môn 
Jotimamta, vị Bà-la-môn Yañña, vị Bà-la-môn 
Subhoja, vị Bà-la-môn Suyaäma và vị Bà-la-môn 
Sudafa, sau khi xem tướng, thấy Thái-fử sẽ có 
đầy đủ 32 rướng tốt của bậc đại-nhân và 80 
tướng tốt phụ. 

Trong § vị Bà-la-môn đại trí, có 7 vị đồng 
đưa lên 2 ngón tay và tiên đoán quả quyết rằng: 


* Thảái-tử là Bậc có đây đủ trọn vẹn các tướng 
tốt của bậc đại-nhán và các tướng tốt phụ này: 

- Nếu sống tại cung điện thì sẽ trở thành Đức 
Chuyên-luân Thánh-vương trị vì thiên-hạ có bón 
biên làm ranh giới. 

- Nếu từ bỏ cung điện đi xuất gia thì sẽ trở 
thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

Duy chỉ có một vị Bả-la-môn trẻ tuổi nhất, 
thuộc dòng dõi Koøgaññna tên là Sudaffa, sau 
khi xem xét kỹ các tướng tôt của Thái-tử xong, 
vị Bà-la-môn này chỉ đưa một ngón tay lên và 
tiên đoán quả quyết răng: 

- Thái-tử có đây đủ trọn vẹn các tưởng tốt của 
bậc đại-nhân và các tướng tốt phụ này, Thải-tử 
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không thể nào sống tại cung điện, mà chắc chắn 
Thái-tử sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia, rôi chắc 
chăn sẽ trở thành một Đúc-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác mà thôi. 

Tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí cũng đều nhất 
trí với nhau răng: 

“Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Trong lễ gội đầu và đặt tên cho Ðức-Bô-ráf 
Thái-tử, tất cả các vị Bà-la-môn đại-trí đều nhất 
trí với nhau rằng: 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Tháải-tử chắc 
chăn sẽ trở thành một Đúc-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, Sự an- 
lạc cho chúng-sinh trong tam-giới (danh từ Pa]i 
gọi là attha) và chắc chăn sẽ được thành tựu như 
ÿ (danh từ Pa]i gọi là Siddha). 

Hai danh từ này được ghép với nhau thành 
tên của Đức-Bê-tát Thái-tử là SIDDHATTHA 
nghĩa là sự lợi ích được thành tựu, hoặc Bác 
tê độ chúng-sinh được thành tựu mọi lợi ích 
cao thượng. 

Thông thường, các Bậc đại-trí làm lễ đặt tên 
cho đứa trẻ nào, quý Ngài xem xét về tương lai 
cuộc đời của đứa trẻ ấy để đặt tên gọi cho hợp 
với cả cuộc đời đứa trẻ ấy. 
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Thật ra, tên gọi nào cũng chỉ là danh từ riêng 
chế định mà thôi. Nếu danh từ riêng ấy có ý 
nghĩa phù hợp với con người, thì tự nó có một 
tiềm năng động viên khuyên khích con người ấy 
Vượt qua mọi trở ngại, đề xứng đáng với tên gọi 
của mình. Do đó, khi có đứa con sinh ra đời, gia 
đình thường mời các Bậc đại-trí đến nhà xem 
tướng, rồi làm lễ đặt tên cho đứa con của mình. 


Phật mẫu Mahämäyädevĩ quy thiên 


Đức-Bỏ-tát Thái-tử Siddhattha đản sinh ra đời 
đến ngày thứ bảy, Mẫu-hậu Mahämäyädevï của 
Đức-Bồ-tát Thái-tử quy thiên, bởi vì, Bà đã hết 
tuôi thọ. Mâu-hậu Mahãmaäyädevr hưởng thọ 56 
năm 4 tháng 27 ngày ở cối người. 

Sau khi 5à Míahämayädevr chết, đợi-¿hiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đại-guả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị /hiên- 
nam tên Sanfussifta trên cõi trời Tusita (Đâu- 
suất-đà-thiên) là cõi trời thứ tư trong 6 cõi trời 
dục-giới. Chư-thiên trên tầng trời thứ tư này có 
tuôi thọ 4.000 năm tuổi trời, so với thời gian cõi 
người bằng 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời Tusita này bằng 400 năm ở cõi người. 
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Tuyến chọn nhũ-mẫu 


Đức-vua Suddhodana truyền lệnh tuyên chọn 
nhũ mẫu để nuôi dưỡng Thái-? Siddhattha. 
Những người đàn bà đủ tiêu chuẩn được tuyên 
chọn có 240 người nhưng chỉ có 60 bà được 
chọn trực tiếp lo phục vụ 7Ö4¡7-ứ; ngoài ra, còn 
có 60 lính hầu và 60 vị quan trông coi việc nuôi 
dưỡng T7h4i-fứ. 

Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Miahämayadevr 
quy thiên, Đức-vua Suddhodana tân phong Bà 
Mahapajapaftigoftam (em của Bà Mahamäyädevn) 
lên ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Chánh-cung Hoàng-hậu MahapajapafigotamT 
sinh hạ Hoàng-fứ Nanda sau Thái-tử Siddhattha 
2-3 ngày. Bà Mahäpdjãäpafigofamĩ vốn là dì 
ruột của Thái-tfứ Siddhattha tự đảm đương địa vị 
nhũ mẫu nuôi dưỡng Thái-tử Siddhattha, còn 
Hoàng-tử Nanda, con đẻ của Bà, được giao cho 
nhũ mẫu khác nuôi dưỡng. 

Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha trưởng thành 
băng bầu sữa ngọt lành của nhữ mẫu Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahapajapatigotami. 


Cuộc đời Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha 


Năm Thái-tứ Siddhaitha được mười sáu (16) 
tuôi thì Đức-vua Suddhodana truyền ngôi báu 
cho Thải-tử. 
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Trong buổi lễ đăng quang lên ngồi vua của 
Thái-tử Siddhattha và lễ thành hôn với Công- 
chúa YVasodharä  Đúc-vua Siddhafha tân 
phong Công-chúa Yasodhara lên ngôi vị Chánh- 
cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhatdtha trị vì đất nước 
được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên-hạ 
được an cư lạc nghiệp. 

Đức Thái-thượng-hoàng Suddhodana muốn 
Đức-vua Siddhattha trở thành Đức Chuyển-luân 
Thánh-vương, không muỗn Đức-vua  Bồ-tát 
Siddhattha đi xuất gia để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. Cho nên, Đức Thái-thượng- 
hoàng truyền lệnh cho các quân lính không được 
để cho Ðức-vua Siddhattha nhìn thẫy người già, 
người bệnh, người chết và bậc xuất-gia. 

Đức vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi vua an 
hưởng sự an-lạc trên ngai vàng thời gian trải qua 
12 năm, chưa từng thấy cảnh nào để phát sinh 
động-tâm (sainvega). 


Nguyên nhân Đức-Bồ-tát đi xuất gia 


Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, 
khiên Đức-vua Bô-tát quyêt định đi xuât gia. 





' Công-chúa Yasodharä của Đức-vua Suppabuddha và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Amitädevĩ xứ Devadaha. Công-chúa Yasodhara 
là người đồng sinh với Đức- Bồ-tát Siddhattha trong ngày rằm 
tháng tư 16 năm về trước. 
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* Lân đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức- 
vua Bỏổ-tát Siddhaftha ngự đi du lãm vườn 
thượng uyền. Trên đường đi, bỗng nhiên Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thấy một người già, do chư- 
thiên hóa ra để làm cho Đức-vua Bồ-tát phát 
sinh động-tâm (sarnvega). 


Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát chưa từng nhìn thấy 
người già như thế bao giờ, cho nên Đức-vua Bồ- 
tát suy tư: 

“Chắn chắn ta sẽ có sự già như thế, không 
thê tránh khỏi sự già được. ” 


Nỗi ưu tư tràn ngập trong lòng, không còn 
muôn đi du lãm nữa, Đức-vua Bồ-tát truyên bảo 
quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 


* Lần thứ nhì, cách 4 tháng sau, vào ngày 
răm tháng 10, Đức-vua Bô-tát lại ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. Trên đường đi, lân này Đức- 
vua Bồ-tát nhìn thầy một người bệnh, cũng do 
chư-thiên hóa ra đê làm cho Đức-vua Bô-tát 
phát sinh động-tâm (sarnvegq). 

Như lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự bệnh như thế, 
không thê trảnh khỏi sự bệnh được. ” 


Tâm trạng u buôn, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua hôi cung. 
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* Lân thứ ba, cách 4 tháng sau. vào ngày rằm 
tháng 2, đê vơi bớt nỗi buôn, Đức-vua Bô-tát lại 
ngự đi du lãm vườn thượng uyên. Trên đường 
đi, bât chợt Đức-vua Bô-tát nhìn thầy một người 
chê, cũng do chư-thiên hóa ra đê làm cho Đức- 
vua Bô-tát phát sinh động-tâm (sarnvegq). 

Như hai lần trước, Đức-vua Bồ-tát suy tư: 

“Chắc chắn ta cũng có sự chết như thể, 
không thê trảnh khỏi sự chết được. ” 

Nỗi lo sợ phát sinh trong lòng, Đức-vua Bồ- 
tát truyên lệnh bảo quan đánh xe đưa Đức-vua 
hôi cung. 


Từ đó, Đức-vua Bồ-tát lúc nào cũng suy tư về 
sự già, sự bệnh, sự chết. Đức-vua Bồ-tát tự hỏi 
có con đường nào giải thoát khỏi sự già, sự bệnh, 
sự chết hay không? Sở dĩ có sự già, sự bệnh, sự 
chết là vì có sự fái-sinh. 

“Ôi! Sự tái-sinh đáng kinh sợ thật!” 


* Lân thứ tư, cách 4 tháng sau, vào ngày rằm 
tháng 6, để khuây khỏa nỗi u buồn, lo sợ trong 
lòng, một lần nữa, Đức-vua Bồ-tát ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. 

Trên đường đi, Đức-vua Bồ-tát nhìn thấy một 
bậc xuất-gia đang tĩnh tọa đưới cội cây, tỏ vẻ an 
nhiên tự tại, cũng do chư-thiên hóa ra để làm 
cho Đức-vua Bồ-tát nghĩ đến việc xuất-gia. 
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Thật vậy, khi Đức-vua Bỏ-tát nhìn thấy bậc 
xuât-gia, Ngài liên trút bỏ được mọi nôi ưu tư 
nặng trĩu trong lòng vê sự già, sự bệnh, sự chết. 
Đức-vua Bô-tát quyêt định xuât gia ngay đêm 
ây, đê fnm con đường giải thoát khỏi sự tái-sinh 
là giải thoát khỏi khô già, khô bệnh, khô chết. 

Hôm ấy, Đức-Bồ-tát cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, nên Đức-Bô-tát vân tiệp tục ngự đi du lãm 
vườn thượng uyên. 

Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm 
ây Đức-vua Bô-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng- 
hậu Yasodhara đã sinh hạ Hoàng-f, tình 
thương con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bô-tát 
than răng: 

“Sự ràng buộc lớn!” 

Do đó, Hoàng-tử được đặt tên là “Rahula ”. 

Mặc dù vậy, chí nguyện xuất-gia của Đức- 
vua Bô-tát vân không thay đôi. 

Đêm ấy, Đức-vua Bỏ-tát đến tìm gặp Chamna, 
quan giữ ngựa thân tín, rôi truyền bảo răng: 

- Này Channal Đêm nay, Trâm sẽ rời khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, khanh hãy sửa soạn cho 
Trám con ngựa Kandaka ngay Đây giờ, và nhớ 
không đề cho một ai hay biết cả. 


Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha lên ngôi 
vua, trị vì đât nước được I3 năm. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha đi xuất gia 

Bỗng nhiên Đức-vua Bồ-tát thoáng nghĩ: 

“Trước khi xuất gia, ta nên đến nhìn mặt 
Hoàng-nhỉ. ” 

Đức-vua Bồ-tát đi nhẹ nhàng lén vào phòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharäa, dưới ánh 
đèn mờ nhạt, Chánh-cung Hoàng-hậu đang nằm 
nghiêng, choàng cánh tay qua Hoàng-nhi, vì 
đứng đẳng sau nên không thể nhìn thấy rõ mặt 
Hoảng-nhi, nên Đức-vua Bồ-tát thầm nghĩ: 

“Nếu ta đến gân e rằng Chánh- -cung Hoàng- 
hậu sẽ thức giấc, làm trở ngại việc xuất-gia của 
ta trong đêm nay. Bây giờ, ta chưa nhìn thấy 
mặt Hoàng-nhi, thì chờ sau khi ta trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, ta sẽ trở về gặp 
sau cũng không muộn. ” 

Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, 
Đức-vua Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra 
khỏi phòng, lên ngựa Kandaka, còn Chamna đi 
theo sau, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khỏi 
hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuôi. 

Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư-thiên nâng 
đỡ, không phát ra tiếng động nên không một ai 
hay biết, khi đến cửa thành thì liền có chư-thiên 
mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ngự đi qua khỏi 
ba xứ: xứ Sakya, xứ Koliya và xứ Míialla khoảng 
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30 do tuần chỉ trong một đêm. Đến bờ sông 
Anoma, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha ra hiệu cho 
ngựa Kandaka bay sang bờ bên kia, rồi Ngài 
nhẹ nhàng xuống ngựa CỞI Các đồ trang phục 
đức-vua, rồi bảo Channa rằng: 

- Này Channal T râm sẽ xuất gia tại nơi đây, 
khanh hãy mang tất cả đồ trang phục nây trở về 
hoàng cung, trình tâu cho Đức-Phụ-vương của 
Trâm biết. 

Đức-vua Bồ-tát Siddhattha dùng thanh gươm 
báu cắt tóc, chừa lại khoảng hai lóng tay, tất cả 
những sợi tóc còn lại tự xoắn vòng xoáy theo 
khu ốc sang bên phải nằm sát trên da đầu và cạo 
sạch râu. 

Chỉ một lần ấy thôi, từ đó về sau suốt cả cuộc 
đời của Đức-Phật, không còn phải cắt tóc, cạo 
râu nữa. 

Sau khi cắt tóc xong, Đức-vua Bỏ-tát cầm 
năm tóc trên tay, phát nguyện rằng: 

“Nếu ta trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
thì xin cho nắm tóc này ở trên hư không, còn như 
nếu ta không trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác thì nắm tóc này sẽ rơi xuống đất. ” 

Đức-Bỏ-tát ném nắm tóc lên hư không. 

Thật là phi thường thay! Nắm tóc bay bỗng 
lên trên hư không khoảng một do tuần rồi đứng 
yên một chỗ. 
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Lúc ấy, Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy bèn 
đem cái hộp bằng ngọc hiện xuống, cung kính 
đặt nắm tóc của Đức-vua Bồ-tát vào hộp, đem 
về tôn thờ ở ngôi tháp Culamanï tại cõi Tam- 
thập-tam-thiên. 

Khi ấy, vị Đại phạm-thiên Ghafikãra, là bạn 
thân cũ từ tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-rát trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, biết hôm nay Đức- 
vua Bấ-tát Siddhatfha xuất gia, nên mang 8 thứ 
vật dụng của bậc sa-môn là /an y, bình bát, dao 
cạo, kim chỉ, dây thắt lưng và đô lọc nước đến 
kính dâng cúng dường Đức-vua Bỏ-tát. 

Đúc-Bô-tát Siddhaftha mặc y vàng màu lõi 
mít, tượng trưng như lá cờ chiến thắng của bác 
Thánh A-ra-hán, trở thành bậc xuất-gia, lúc 
Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha được 
29 tuổi. 


Đức-Bồ-tát thọ giáo pháp-hành thiền-định 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha tìm 
đến vị Đạo-sư Alãra Kalãmagoffa xin thọ giáo. 
VỊ Đạo-sư hân hoan tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi 
truyền dạy pháp-hành thiền-định. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
qua một thời gian không lâu, đã chứng đắc được 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, và chứng đắc đến 
đệ-tam-thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở- 
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hữu-xú-thiên thiện-tâm (akiicafiayatanajjhana- 
kusalaciffa) ngang bằng với bậc thiền mà vị Đạo- 
sư Älãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 


Vị Đạo-sư Alara Kalãmagotta tán dương ca 
tụng tài đức của Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiên-giải Tôi đã chứng đắc bậc thiên 
vô-săc-giới thiệntâm nào, thì hiển-giả cũng 
chứng đắc được bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm 
ấy. Hiên-giả chứng đắc bậc thiên vô- sắc-giới 
thiện tâm nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 

- Này hiển-giả! Từ nay, hai chúng ta cùng 
làm Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 

Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 

“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiên 
vồ-săc-giới thiện-tâm gọi là vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên 
thiện-tâm này sẽ cho quả tải-sinh lên tầng trời 
vô-săc-giới phạm-thiên gọi là Vô-sỏ-hữu-xứ- 
thiên, có tuổi thọ sống lâu đến 60.000 đại-kiếp 
trái đất; nên không phải là pháp dân đến sự 
nhàm chán ngũ-uẩn, không diệt tận được tham- 
ái, không diệt tận được phiên-não, không chứng 
ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, không chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn; không giải 
thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử; không giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 
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Đức-Bỏ-tát Siddhattha không bằng lòng với 
sở đắc của mình nên Đức-Bồ-tát xin từ giã vị 
Đạo-sư Älãra Kãlãmagotta khả kính để đi tìm 
pháp môn khác hầu mong giải thoát khổ sinh, 
lão, bệnh, tử. 

Sau khi từ giã vị Đạo-sư Alara Kalamagotta, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha tìm đến vị Đạo-sư Udaka 
Ramapuffa xin thọ giáo. VỊ Đạo-sư hân hoan 
tiếp nhận Đức-Bồ-tát, rồi truyền dạy pháp-hành 
thiên-định. 

Đức-Bỏ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định 
qua một thời gian không lâu, Đức-Bồ-tát chứng 
đắc 4 bậc thiền sắc-giới và chứng đắc đến đệ 
thiển vô-sắc-giới tột đỉnh gọi là: Phi-tưởng-phỉ- 
phi-trởng-xú-thiển thiện-tâm (nevasañfñänäãsañ- 
ñãyatanajjhänakusalacifa) là bậc thiền vô-sắc- 
giới tột đính ngang bằng với bậc thiền mà vị 
Đạo-sư Udaka Rãmaputta đã chứng đắc. 

Vị Đạo-sư tán đương ca tụng Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này hiển giả! Tôi đã chứng đắc bậc thiên 
vô-sắc-giới tột đỉnh nào thì hiển-giả cũng 
chứng đắc bậc thiên vô-sắc-giởi tột đỉnh ấy. 
Hiến-giả chứng đắc bậc thiển vồ-sắc-giới tột 
đỉnh nào thì tôi cũng đã chứng đắc bậc thiển 
vô-sắc-giới tột đỉnh ấy. 

- Này hiển-giải Tôi xin thính hiển-giả làm 
Đạo-sư dạy dỗ nhóm đệ-tử này. 
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Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 


“Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên 
vô-săc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiên thiện-tâm này sẽ cho quả tải-sinh 
lên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có tuổi thọ sống 
lâu đến 84.000 đại-kiếp trải đất; nên không phải 
là pháp dẫn đến sự nhàm chán ngũ-uẩn, không 
diệt tận được tham-di, không diệt tận được 
phiên-não, không chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
đề, không chứng đắc 4 T. háảnh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn; không giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, 
tử; không giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. ” 

Đức-Bồ-tát Siddhatthha xin từ giã Đạo-sư 
Udaka Rãmaputta khả kính để đi tìm pháp-môn 
khác, hầu mong giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. 


Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành khỗ-hạnh 
(Dukkaracariyä) 


Sau khi từ giã vị Đạo-sư Udaka Ramaputta, 
Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự đến khu rừng 
Uruvelã gần con sông Nerañjarä, nơi đây có 
nhóm 5 f)-khưu: Ngài Trưởng-lão Kondañna là 
trưởng nhóm cùng với Ngải Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Ássa7i xin 
theo hộ độ Đức-Bô-tát Siddhattha. 
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Đúc-Bồ-tát Siddhaftha tính-tấn thực-hành 
pháp-hành khổ-hạnh (dukkaracariyä) đó là 
pháp-khó-hành như là phương-pháp nín thở 
vào, thở ra bằng miệng và mũi, hơi thở thoát ra 
ở hai lỗ tai; rồi tiếp tục nín thở vào, thở ra bằng 
miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra 
hai lỗ tai, hơi đâm lên trên đầu đau dữ dội, hơi 
đâm xuống bụng đau tức tối, hơi nóng phát ra 
toàn thân kinh khủng đến nỗi làm cho Đức-Bồ- 
tát chết ngất. 

* Số chư-thiên tưởng rằng: “$a-môn Gofama 
chết rồi!” 

* Số khác tưởng rằng: “Sa-môn Gotama gần 
chết!” 

* Số khác cho rằng: “Sa-môn Gotama không 
phải chết, cũng không phải gân chết, mà Sa-môn 
Gotama đang thực-hành pháp-hành bác Thánh 
A-ra-hản!” 

Đức-Bồ-tát Siddhattha tiếp tục giảm vật thực 
dần dần, ban đầu độ vật thực chỉ vừa lòng bàn 
tay, từ từ giảm xuống chỉ còn bằng hạt sen,.... 
Vì vậy, kim thân của Đức-Bồ-tát gầy ốm chỉ còn 
da bọc xương, đến nỗi sờ da bụng, thì đụng phải 
đường xương sống. 

Trước kia kim thân của Đức- Bồ-tát có đầy 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và §0 tướng 
tốt phụ, có làn da màu vàng sáng ngời. Đến nay, 
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các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt 
phụ đã biến mất, còn làn da đã trở thành màu 
đen sẫm. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Suy Xét: 

“Ta đã thực-hành pháp-hành khổ-hạnh là 
pháp khó hành này đến chỗ tột cùng rồi. Trong 
quả-khứ chưa từng có Sa-môn, Bả-la-môn nào đã 
thực-hành pháp-hành khổ-hạnh đến mức như ta 
đang thực-hành. Hiện-tại và vị-lai cũng sẽ không 
có S%a-môn, Bà-la-môn nào có thể thực-hành 
pháp-hành khố-hạnh như ta, thế mà, ta không 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Như vậy, chắc chắn còn có một pháp-hành 
nào khác. ” 

X4 ai Siddhattha hồi tưởng lại: 

Khi còn nhỏ, ta cùng đi với Đức-Phụ-Vương 
ra đồng làm lễ hạ điền, Đức-Phụ- -VƯƠng để ta 
ngồi trong một chiếc lều vải dưới gốc cây mận 
(đào). Ta đã ngôi niệm đề mục hơi thở vào, hơi 
thở ra, và ta đã chứng đắc đệ-nhất-thiên sắc- 
giới thiện-tâm. Vậy, chắc chăn pháp-hành thiển- 
định này làm nên tảng, để cho ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng nên. ” 


Đức-Bồ-tát suy xét rằng: 


“Bây giờ, thân thể của ta gây ốm, sức khỏe 
của ta yêu đuổi, ta không thê thực-hành pháp- 
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hành thiên-định với đề mục niệm hơi thở vào, 
hơi thở ra này được. 

Vậy, điễu tốt hơn hết, ta nên thọ thực trở lại, 
đê phục hồi sức khỏe, rồi ta mới có thê thực-hành 
pháp-hành thiên-định với đê mục niệm hơi thở. ” 


Đức-Bồ-tát từ bó pháp-hành khỗ-hạnh 


Đức-Bỏ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp- 
hành khổ-hạnh (dukkaracariyä) đó là pháp- 
khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã mà không 
đạt đến mục đích trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, nên Ngài từ bỏ pháp-hành khốổ- 
hạnh. Đức-Bỏ-tát mang bát vào xóm nhà Senã đi 
khất thực trở lại. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đi khát-thực như vậy, 
nhóm 5 tỳ-khưu hiểu lầm ĐÐức-Bổ-tát đã từ bỏ 
sự tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành khổ-hạnh để 
trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăẳng-Giác, mà trở 
lại đời sống bình thường, nên nhóm 5 tỳ-khưu 
không theo hộ độ Đức- Bồ-tát nữa, họ dẫn nhau 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, 
gần kinh-thành Bãrãnasĩ, trú tại nơi ấy. 


Đức-Bồ-tát độ vật thực lại một thời gian 
không lâu, thì sức khỏe của Đức-Bô-tát được hôi 
phục trở lại. 

Trong thời-kỳ thực-hành pháp-hành khổ-hạnh 
là pháp-khó-hành, 32 tướng tôt của bậc đại-nhân 
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và 80 tướng tốt phụ của Đức-Bô-tát Siddhattha 
bị biến mắt. 

Nay, kim thân của Đức-Bỏ-tát Siddhattha lại 
hiện rõ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và §0 
tướng tốt phụ, có nước da màu vàng sáng ngời 
như trước. 

Ngày 14 tháng tư âm lịch, vào canh chót đêm 
ây, Đức-Bồ-tát Siddhattha năm thấy 5 đại- -mộng 
(mahasupina). Qua 5 đại-mộng này, Đức-Bồ-tát 
Siddhattha đoán biết chắc chăn rằng: 

“Tạ sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

Sáng sớm hôm rằm tháng tư âm lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới gốc cây da, 
để chờ đến giờ đi vào xóm khất-thực. 

Tại gốc cây da này, hằng năm, vào ngày rằm 
tháng tư, nàng ,$wj/Zã thường đem lễ vật đến 
cúng dường, tạ ơn chư-thiên theo lời nguyện của 
nàng. Nàng SuJãatã là con gái của ông phú hộ 
Mahãsena ở làng Senã gần khu rừng Uruvelã, 
khi nàng trưởng thành có đến gốc cây da này 
cầu nguyện rằng: 

'Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh 
được một đứa con trai đầu lòng. Nếu tôi được 
toại nguyện thì hằng năm vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư- 
thiên cội cây này. ” 


Răằm Tháng Tư - Đức-Bồ-Tát Siddhattha Đản-Sinh 175 





Lời cầu nguyện của nàng được thành tựu như 
ý, cho nên, hằng năm vào ngày rằm tháng tư âm 
lịch, nàng ,S„jZã thường đem cơm sữa đến cúng 
dường tạ ơn chư-thiên cội cây này. 

Từ sáng sớm, nàng ,$wjZfã đã thức dậy vắt sữa 
của § con bò tỉnh khiết, khi nàng đem nồi đựng 
sữa để gần vú con bò thứ nhất thì dòng sữa tự 
nhiên chảy ra một mạch. Thật là một việc lạ 
thường chưa từng có bao giờ! Lần lượt 7 con bò 
còn lại, dòng sữa cũng chảy ra một mạch như vậy. 

Khi nàng đồ sữa vào nồi nấu cơm, sữa sôi 
xoay tròn bên phải, không một giọt nào chảy 
tràn ra bên ngoài, còn lửa củi cháy đều không có 
một làn khói nào bốc lên. 

Sở đĩ, có những sự việc lạ thường như vậy, là 
vì buổi sáng hôm ấy có T⁄-Đại-Thiên-vương 
trông coi lò lửa, Đức-vua trời Sakka lẫy củi bỏ 
vào lò, Đức Phạm-Thiên che lọng, tất cả chư- 
thiên đem những chất bô dưỡng do năng lực của 
mình bỏ vào nồi cơm sữa. 

Nàng Sujãtã gọi tớ gái tên Punnä bảo rằng: 

- Này Punna! Hôm nay chư-thiên của ta thật 
đáng kính, trước đáy ta chưa từng chứng kiến 
những hiện tượng lạ thường như thế này! Con 
hãy mau đến cội cây da quét dọn cho sạch sẽ để 
chúng ta mang cơm sữa đến dâng cúng, tạ ơn vị 
thiên thân cội cây ấy. 
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Vâng lời bà chủ, người fở gái Punnã đến gốc 
cây da để quét dọn, cô nhìn thấy ĐÐức-Bồ-iáf 
Siddhattha đang ngồi quay mặt về hướng Đông, 
từ kim thân của Đức-Bồ-tát phát ra hảo quang 
sáng ngời tỏa khắp vùng, cô nghĩ rằng: 


“Sáng hôm nay, vị thiên-thân cội cây của 
chúng ta hiện ra ngồi đợi thọ nhận cơm sữa 
củng dường. ” 


Nghĩ như vậy, nên cô vô cùng hoan hỷ vội 
vàng trở về báo tin mừng cho bà chủ biết. 


Nghe lời tường trình rõ ràng của người tớ gái, 
nàng Sujatä phát sinh đại-thiện tâm vô cùng 
hoan hỷ bảo người tớ gái Punnã răng: 

- Này Punnã! Kế từ hôm nay về sau, ngươi 
trở thành đứa con gái của f4. 


Sau khi nói xong, nàng SuJjãtã ban cho cô 
Punnã những đỗ trang sức quý giá, xứng đáng 
với địa vị đứa con gái của nàng. 

Nàng Sujãtã đem chiếc mâm bằng vàng để 
đựng cơm, khi nàng đặt mâm gần nỗi cơm thì 
cơm sữa trong nôi tự nhiên viên lại thành vắt 
băng trái thốt nốt lăn ra tuần tự từ nồi sang mâm 
đúng 49 vắt vừa đầy mâm. Nàng lại chứng kiến 
thêm một việc lạ thường chưa từng có bao giờ. 
Nàng Sujãtã lây một chiếc lồng bàn đậy lại rồi 
phủ lên một lớp vải trắng tinh. 
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Hôm ấy, nàng Sujãtã trang điểm băng những 
đồ trang sức quý giá, rôi đội mâm cơm sữa 
cùng người con gái Punnä đi theo sau đến gốc 
cây da. Nhìn thấy Đức- Bỏ-tát có đầy đủ tướng 
tốt của bậc đại-nhân và tướng tốt phụ, hào 
quang tỏa ra từ kim thân của Đức-Bồ-tát sáng 
khắp vùng. Thấy vậy, nàng lại càng phát sinh 
đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hỷ chưa 
từng có bao giờ, bởi vì nàng tưởng răng: 

Đức-Bồ-tát Siddhatha là vị thiên-thân cội 
cây hiện ra để thọ nhận phẩm vật cúng dường 
tạ ơn của nàng. 

Nàng Sujãtã cung kính đi đến gần Đức-Bỏ-tát 
đặt chiếc mâm vàng đầy cơm sữa và bình nước, 
hoa quả, vật thơm, ... cung kính dâng cúng 
dường lên Đức-Bồ-tát. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bỏ-tát bỗng nhiên 
biến mất, Đức-Bỏ-tát nhìn nàng Sujãtã. Nàng 
liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đứực-]1 hiên-thân, con thành kính 
dâng cúng dường chiếc mâm vàng đây phẩm vật 
này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này để cho con được sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Con được toại nguyện như thể nào, kính xin 
Ngài cũng được toại nguyện như thể ấy. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha đưa hai tay ra nhận lây 
chiêc mâm vàng đây phâm vật cúng dường ây. 


Đức-Bồ-tát thọ nhận cơm sữa bò của nàng Sujãtã 


Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của 
nàng Sujãtã xong, Đức-Bỏ-tát đứng dậy rời khỏi 
gôc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm 
sữa đi đến bến sông Nerañjara, nơi mà chư Bò- 
tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót quá-khứ, trước 
khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác cũng 
đều ngự đến đây đề tắm, nên bến sông này gọi là 
bến Supafitthiia. Đứúc-Bồ-tát Siddhattha đặt mâm 
vàng đầy cơm sữa tại bến Supafithita rồi xuông 
dòng sông Nerañjarã tắm. 

Sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
mặc y cà sa tượng trưng lá cờ chiến thăng của 
chư Thánh A-ra-hán, rồi Đức-Bồ-tát ngồi quay 
mặt về hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm sữa và 
uống hết bình nước (ừ đó về sau suốt 7 tuân lễ 
gôm 49 ngày, Đức-Phật không độ vật thực và 
nước,chỉ an hưởng hương vị giải thoát Niết-bàn). 

Sau khi độ cơm xong, Ðức-Bồ-tát Siddhattha 
cầm chiếc mâm vàng rồi phát nguyện rằng: 

“Nếu hôm nay tôi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng này sẽ 
trôi ngược dòng nước, nếu không thì chiếc mâm 
vàng này sẽ trôi xuôi theo dòng nước. ” 
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Phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Chánh- -Đẳng- 
Giác Siddhatha ném chiếc mâm vàng xuỗng 
dòng sông NerañJarä. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang dòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược dòng nước một cách vô 
cùng mau lẹ, khoảng một đoạn khá xa, rồi chiếc 
mâm vàng chìm sâu xuống đáy nước, đụng phải 
3 chiếc mâm vàng của 3 Đức-Phật quả-khứ: 
Đức-Phật Kakusandha, Đúc-Phật Konagamana 
và Đức-Phật Kassapa, phát ra một âm thanh vang 
dội, làm cho Long-vương Kalanäga tỉnh giấc, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vương Kaãlanäga thức dậy tán dương ca 
tụng hằng trăm bài kệ một sự kiện vô cùng hy 
hữu xuất hiện trên thế gian. 

Trưa hôm ấy, Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhafttha nghỉ trong một khu rừng Säãla, bên bờ 
sông Nerañjarä, những cây Sãla đua nhau nở hoa 
khắp cả khu rừng để đón mừng Ðức-Bổ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Chiều hôm ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhai#tha ngự đến cội cây Assaffha tại khu 
rừng Uruvelä. Dọc theo hai bên đường, chư- 
thiên trang hoàng những đóa hoa trời rất xinh 
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đẹp, các hàng chư-thiên ở các cõi trời đua nhau 
cúng dường hương thơm cùng với thiên nhạc 
vang rên khắp I0 ngàn thê giới chúng-sinh. 


Ngôi bồ-đoàn quý-báu phát sinh 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya, 
trên đường đi ngược chiều về phía ÐĐức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhatfha, nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát liền phát sinh đức-tin trong sạch, nên 
dâng cúng dường tám năm cỏ lên Ðức-Bổ-fát 
Siddhattha. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhaiiha nhận 
tám nắm cỏ rồi ngự đi thắng đến cội cây .4ssawha 0, 

* Đức-Bồ-tát khi đứng hướng Nam của cội 
cây Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thăng về hướng 
Bắc, có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi 
tam-giới hướng Nam bị chìm sâu xuống cõi 
địa-ngục Avĩci, còn toàn cõi tam-giới hướng 
Bắc được nổi lên đến cõi trời sắc-giới _phạm- 
thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 


“Đáy không phải là chỗ ngôi để ta có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


! Cây Assattha này là Cây Đại-Bồ-đề đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức- Bồ-tát 
Siddhattha ngự đến ngồi tại cội cây Đại-Bồ-đề này, để trở 
thành Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. Cho nên, cây Assattha này trở thành cây Đại-Bồ-đề 
của Đức-Phật Gotama. 
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* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Tây 
của cội cây Assaftha, Đức-Bồ-iáí nhìn thăng vê 
hướng Đông, cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Tây bị 
chìm sâu xuống cõi địa-ngục AvTci, còn toàn cõi 
tam-giới ở hướng Đông được nổi lên đến cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức- Bồ-tát 
suy nghĩ răng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát ngự đi sang đứng hướng Bắc 
của cội cáy Assaftha, Đức-Bồ-rtát nhìn thẳng 
hướng Nam, cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi tam-giới hướng Bắc bị 
chìm sâu xuống cõi địa-ngục Avici, còn toàn cõi 
tam-giới ở hướng Nam được nỗi lên đến cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát 
suy nghĩ rằng: 

“Đây cũng không phải là chỗ ngôi để ta có 
thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
ngự đi sang đứng hướng Đông của cội cây 
Assattha, Đức-Bồ-tát nhìn thắng về hướng Tây. 

Thật phi thường thay! Đức-Bồ-tát có cảm 
giác toàn khắp cõi tam-giới đêu ở trạng thải 
thăng bằng, nên Đức-Bồ-tát suy nghĩ rằng: 
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“Chính đây là chỗ ngôi để ta có thể chứng 
đắc thành bậc Chánh-Đắng-Giác. ” 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
trải tim năm cỏ tại hướng Đông của cội cây 
Assatha. 

Thật phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bỗng nhiên hóa thành ngồi bồ-đoàn quý-báu có 
chiều cao 14 hắc tay thật nguy nga lộng lẫy, mà 
không có một nhà kiến trúc mỹ thuật nào có thể 
tạo nên một ngồi bổ-đoàn đẹp tuyệt vời như vậy. 

Bởi vì, ngôi bổ-đoàn quý báu này phát-sinh 
do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn 
vẹn của Đức-Bồ-tát Chảnh-Đăng-Giác Siddhattha 
sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Œ@ofama. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha ngồi 
kiệt già vững vàng trên ngôi bô-đoản quý báu, 
quay mặt vê hướng Đông rôi phát nguyện răng: 

“Dù cho thịt và máu trong thản ta khô cạn 
hết, dù sắc thân này chỉ còn da bọc xương đi 
nữa, nêu ta chưa trở thành Đưức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, ta quyết không bao giờ rời khỏi 
ngôi Bô-đoàn quỷ báu này. ” 

Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-Ma-Thiên 


Khi ấy, từ cối trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, Ác- 
Ma-Thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đêu câm 
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khí giới, cỡi vơi rời Girinekhala dẫn đầu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma bính rầm rộ hiện 
xuống vây quanh cội cây Assaffha, kéo dài 12 do 
tuần. Bên trên hư không, chúng thiên ma binh 
dày đặc 9 do tuần, chúng la hét âm thanh vang 
dội kinh khủng làm chấn động khắp mọi nơi, 
quyết tranh giành cho được ngôi bồ-đoản của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn cõi-giới đến cung kính cúng dường, tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha. 

Khi thoáng nhìn thấy Ác-M⁄a-Thiên cùng với 
thiên ma binh, thiên ma tướng trùng trùng điệp 
điệp từng đoàn, từng lớp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên đều bay xa lánh mặt, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình ĐÐức-Bồ-fát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhattha vẫn điềm nhiên 
ngồi ngự trên ngôi bồ-đoản quý báu một cách an 
nhiên tự tại. 

Ác-Ma-Thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí 
và phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha để chiêm 
đoạt ngôi bồ-đoàn quý báu ấy, với mục đích 
ngăn cản không cho Đức-Bồ-tát Siddhattha trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ 
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trọn vẹn của Đức-Bổ-táf Chánh-Đắng-Giác 
Siddhatha sắp trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, nên không có một loại phép thuật 
hay vũ khí nguy hiểm nào có thể làm hại Đức- 
Bồ-tát được. 


Quả thật như vậy! Do oai-lực 30 pháp-hạnh 
Ba-lamật của ĐÐức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-Ma-Thiên đều hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bỏ-tát. 

Ngồi trên lưng voi trời Girimekhala, Ác-Ma- 
Thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ- tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha truyền lệnh rằng: 


- Này Sa-môn Œotama! Nhà ngươi hãy mau 
mau rời khỏi ngôi bồ-đoàn ấy, vì ngôi bô-đoàn 
ấy là của ta, không phải của ngươi! 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha từ 
tốn đáp lại rằng: 

- Này Ác-Ma-Thiên! Ngôi bô-đoàn quỷ báu 
này phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 5 pháp-hạnh đại-thí, 3 pháp-hành mà 
Như-Lai đã thực-hành từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại này. 


Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc về của Như- 
Lai, không phải của ngươi. 
Khi ấy, chỉ có một mình Ðức-Bồ-tát Chánh- 
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Đăng-Giác Siddhaitha ngồi ngự trên ngôi bồ- 
đoản quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bổ-tát cả, nên Ác-Ma-Thiên đặt câu 
hỏi bắt bí Đức-Bỏ-tát rằng: 

- Thưa Sa-môn Œofamal Ngài nói răng: 
“Ngồi bồ-đoàn quý bảu ấy thuộc về của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài!” 


Nhìn xung quanh đều không có một chư- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-zát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rồi dùng ngón trỏ chỉ xuống mặt đất như truyền 
dạy bằng lời chân thật răng: 

“Tiên-kiếp của Như-Lai trải qua vô số kiếp 
quá-khứ đã từng thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, có 5 pháp-hạnh đại-thí, 3 
pháp-hành. Bây giỏ, tại nơi đây không có chúng- 
sinh nào đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có 
mặt đất, mặt đất này không có tâm thức có thể 
làm chứng cho Như-Lai được không? ” 

Thật phi thường thay! Lời chân-thật của Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vừa chấm 
dút thì ngay tức khắc, mặt đất chuyên mình, 
rung động, phát ra những tiếng sắm sét long trời 
lở đất làm cho Ác-Ma-Thiên kinh hoàng khiếp 
đảm, giục voi frởi Girinekhala bỏ chạy trở về 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn đám thiên ma 
binh, thiên ma tướng thì hỗn quân, hỗn quan vô 
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cùng khiếp sợ, cũng hốt hoảng chạy tán loạn theo 
Ac-Ma- Thiên trở vê cõi trời Tha-hóa-tự-tạI-thiên. 


Khi ấy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhaffha ngồi ngự trên ngôi bồ-đoản quý báu 
dưới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác-Ma- 
Thiên, vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn ở hướng 
Tây, mặt trăng ló dạng ở hướng Đông. Khắp 
mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, chư-thiên các 
cối trời dục-giới, chư phạm-thiên các cõi trời 
sắc-giới, Long-vương dưới long-cung, ... toàn 
thê chư-thiên, phạm-thiên vui mừng reo hò vang 
dội khắp các tầng trời, tán dương ca tụng oai lực 
của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bổ-ráí 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha rằng: 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 

- Ác-Ma-Thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 


Như vậy, ngồi bổ-đoàn quý báu này được 
phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, 
nên gọi là “aparajfapallanka” nghĩa là ngôi 
bô-đoàn quý báu nơi toàn thắng Ác-Ma-Thiên. 


Chư-thiên, chư phạm-thiên đem những phẩm 
vật quý báu nhất từ các cõi trời đến cúng dường, 
tán dương ca tụng oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha. 
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Đêm rằm tháng tư - Đức-Bồ-tát trỏ thành Đức-Phật 


Sau khi Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha đã toàn thăng 4c-Ma-Thiên vào canh 
đâu đêm răm tháng tư âm lịch, Đức-Bó-/ár thực- 
hành pháp-hành thiên-định (samathabhavand) 
vỚI đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anäpänas- 
sari) tuần tự chứng đặc 4 bậc thiên sắc-giới: 

- Đệ-nhất-thiền sắc-giới có 5 chỉi-thiền là 
hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, nhát-tám, do chê 
ngự được 5 pháp-chướng-ngại là /ham-dục, sân- 
hận, buôn-chán - buôn-ngủ, phóng-tâm - hồi- 
hán, hoài-nghi. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới có 3 chi-thiền là hỷ, 
lạc, nhát-tám, do chê ngự được 2 chi-thiên là 
hướng-tám, quan-sát. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới có 2 chi-thiền là lạc, 
nhát-tâm, do chê ngự được T chĩ-thiên là hÿ. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới có 2-chi thiền là xả, 
nhát-tâm, do chê ngự được Ì chi thiên /c, thay 
băng chi thiên xả. 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới làm nền-tảng để 
chứng đặc Tam-Minh. 


Đức-Bồ-tát chứng đắc Tam-Minh (Tevijja) 
1- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñãna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha cô 
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đệ-tứ-thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiển-tâm không lay động làm nền- 
tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
tiền-kiếp-minh: trí-tuệ nhớ rõ lại tiền-kiếp, từ 
một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, 
hàng vạn kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu triệu 
kiếp, ... cho đến vô lượng kiếp không giới hạn. 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nảo, trong cõi-giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bắt-thiện-nghiệp, ... 

Tiên-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào canh đầu đêm răm tháng tư (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiền sắc-giới, có định-tâm trong sáng 
thanh-tịnh, thiền-tâm không lay động làm nên 
tảng để ĐÐức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thiên-nhãn-mình: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh hơn 
thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (cutuipapatanana): Trí-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh 





' Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 
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muôn loài trong các cối-giới, do nghiệp nào, do 
quả của nghiệp nào... 

- Vị-ai kiến-minh (anãgatamsañäna): Tri-tuệ 
thây rõ những kiếp vị-lai của tát cả chúng-sinh. 

Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của các Đức- 
Bô-tát Chánh-Đăng-giác, Đức-Bô-tát Độc-giác, 
các vị Bô-tát thanh-văn-giác, v.v... xác định thời 
gian còn lại của các chúng-sinh trong kiêp vị-lai 
xa xăm. 

Thiên-nhãn-mình là mình thứ nhì mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đặc vào lúc canh giữa đêm răm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (Äsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
dùng đệ-tứ-thiền sắc- giới làm nên- -tảng, để fhực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ các pháp thập-nhị duyên- 
sinh (palccasamuppäda) là đối-tượng pháp- 
hành thiểntuệ của chư Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ- 
thiên-tuệ thấy rõ biết rõ thập-nhị duyên-sinh theo 
chiều thuận như sau: 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

(Avijapaccaya sankhard.) 
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- Do các hành làm duyên, nên tải-sinh-thức 
sinh. (Sankharapaccayd viññana.) 
- Do tải-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp 
săc-pháp sinh. (Vinñanapaccayä nãmaripam.) 
- Do danh-pháp sắc-pháp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh. (Namaripapaccaya saläyatanam.) 
- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Salãyatanapaccayä phasso.) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana.) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 
(Vedanapaccaya tanha.) 

- Do lục-ádi làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhãpaccayäa upadanar.) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayä bhavo.) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccayä Jđti.) 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jatipaccayä jaraãmararan... ) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ-thiền- 
tuệ thây rõ, biệt rõ fhập-nhị duyên-sinh theo 
chiêu-thuận, chiếu-sinh, đê trí-tuệ-thiên-ftuệ thầy 
TỐ, DIỆt rõ “sự-sinh” của môi pháp, /Ø7-fuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chán-]ý khô-Thánh-đề và 
nhân sinh khô- Thánh- đề. 
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* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ £hập-nhị nhân-điệt theo 
chiêu nghịch, chiêu diệt như sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijãyatveva asesaviraganirodha 
sankharanirodho.) 

- Do diệt các hành, nên diệt tải-sinh-thức. 

(Sankharanirodha viññananirodho.) 

- Đo điệt tái-sinh-thức, nên diệt danh-pháp 
sắc-pháp. (Viññãnanirodhä nãmaripanirodho.) 

- Do điệt danh-pháp sắc-pháp, nên diệt lục- 
xứ. (Namaripanirodha saläyatananirodho.) 

- Do diệt lục-xưứ, nên diệt lục-Xúc. 

(Salayatananirodha phassanirodho.) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 

(Phassanirodha vedananirodho.) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ái. 

(Vedananirodha tanhãnirodho.) 

- Do diệt lục-di, nên diệt tứ-thủ. 

(Tanhaãnirodha upädananirodho.) 

- Do diệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 

(Upadananirodha bhavanirodho.) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 

(Bhavamirodha jätinirodho.) 

- Do diệt tải-sinh, nên diệt lão, tử... 

(JaHmirodha jarämarana ... nirodho.) 
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Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét fhập- 
nhị nhân-diệt theo chiếu-nghịch, chiếu-diệt, đề 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ “sự-diệt” của 
mỗi pháp, #í-uệ-thiên-tuệ chứng ngộ chân-]ÿ 
diệt khỗ-Thánh-đề và pháp-hành dẫn đến diệt 
khố- Thánh-để. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập- 
nhị duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chiêu- 
thuận, chiêu-nghịch, chiếu-sinh, chiêu-diệt; trí- 
tuệ-thiÊn-tuệ thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-diệt của 
mỗi pháp; trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ở 
trạng-thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi pháp; dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 4 pháp- 
trâm-luân (äsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đdạo-fuệ diệt tận được 1 
pháp- trâm-luân là tà-kiến trầm-luân (dithasava) 
đồng thời diệt được /đf cả mọi tà-kiến trong các 
pháp khác. 

2- Nhắt-lai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmä- 
sava) trong ngũ-đục loại thô (còn loại vi-tễ chưa 
diệt được) đồng thời diệt được /ất cả mọi tham- 
dục loại thô trong các pháp khác. 
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3- Bánrlai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được ï 
pháp-trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-đục loại vi-tễ không còn dự sót, 
đồng thời diệt được /ất cả mọi tham-dục loại vi- 
tế trong các pháp khác. 

4- A-ra-hún Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-trâm-luân là kiếp-sinh trâm-luân (bhavä- 
sava) và vồ-minh trầm-luân (avjjäsava), đồng 
thời diệt tận được hoàn toàn mọi ftham-ái, mọi 
phiên-não, mọi ác-pháp không còn dư sót, đặc 
biệt diệt tận được tất cả mọi ứiên-khiên tật-xấu 
(vãsan3) đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá-khứ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề đâu 
tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán caø fhượng đầu tiên trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Trâm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tr (âm 
lịch), trước lúc rạng đông (aruia). 

Cho nên, Đức-Bỏổ-rát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán caø 
thượng đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô 
nhị có danh hiệu là Đức-Phật Œofama tại côi 
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cây Assaffha, đúng như 24 Đức-Phát quá-khứ 
đã từng thọ ký, nên cây Assaftha này trở thành 
Mahäbodhirukkha “?: cây Đại-Bồ-đề của Đức- 
Phật Gotama tại khu rừng Uruvela (nay gọi là 
Buddhagayä tại nước Ẩn-Độ 'India `). 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
trở thành Đức-Phật ŒGofama vào canh chót đêm 
răm tháng tư, tròn đúng 35 tuôi. 

Mười ngàn cõi-giới chúng-sinh từ mặt đất lên 
đên cõi sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, chư-thiên, 
phạm-thiên vô cùng vui mừng hoan hỷ thôt lên 
lời SaäÄhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

- Buddho uppanno! 

(Đức-Phát-Bảo đã xuất hiện trên thê gian rồi!) 

- Dhamưmo uppanno! 

(Đức-Pháp-Bdo đã xuất hiện trên thê gian rồi!) 

- Sgteho uppanno! 

(Đúc-Tăng-Bảáo sẽ xuát hiện trên thê gian này!) 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Điều phi thường chưa từng có trên thế gian 
này là: 





' Cây Assattha tại khu rừng Uruvelãä đồng sinh cùng một lúc 
với Đức-Bô-tát Siddhattha cách nay 35 năm, nên cây Assattha 
nảy gọi là Mahabodhrrukkha: cây Đại-Bô-đê của Đức-Phật Gotama. 
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* Tất cả các loài hoa đêu đua nhau nở để 
cúng dường đến Đức-Phậi. 

* Tất cả các loại cây ăn trái đều cho quả 
H18O' "ngỌI. 

* Tất cả những người mù từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không thấy được gì, thì nay có đôi 
mắt sảng, có thể nhìn thấy rõ mọi vật trên đời. 

* Tất cả những người điếc từ lúc đâu thai, khi 
sinh ra đời không nghe được âm thanh øì, thì 
nay hai tai có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh. 

* Tất cả những người què, bại liệt từ lúc đầu 
thai, khi sinh ra đời không đi lại được, thì nay 
họ ấi lại dễ dàng. 

* Đặc biệt nhất, địa-ngục Lokamtarika rộng 
lớn tối tăm, nơi giáp ranh với ba cõi-giới, dành 
cho những chúng-sinh có tà-kiến cố-định 
(niyatamicchadifthi) hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Địa-ngục tôi tăm ấy, dù ảnh 
sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc cũng 
không thể chiếu sáng đến nơi ấy, song ánh sáng 
hào quang của Đức-Phật Gotama tỏa khắp 
mười ngàn cõi-giới, chiếu sảng đến tận địa-ngục 
Lokamtarika, cho nên, những chúng-sinh ở trong 
cối địa-ngục ấy có thể nhìn thấy lẫn nhau, ... 

Toàn thê mười ngàn cõi-giới, chư-thiên, phạm- 
thiên đem những phẩm vật quý báu nhất từ các 
cõi trời đến cúng dường ĐÐức-Phật Gofama và 
tán dương ca tụng hăng ngàn bài kệ. 
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Phật ngôn đầu tiên của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm 2 bài kệ Dhammapadagatha thứ 153-154: 
Anekaqjatisamsaram, sandhãvissam anibbisam. 
Gahakaram gavesanto, dukkhãä jãtfi punaDDuna1. 
Gahakaraka! đi†tho sỉ, puna geham na kahasi. 
Sabba te phãsuka bhagøa, gahakifam visankhatam. 
Visankharagatamncittam, tanhaãnamụ khayamajJhaga. 


- Này người thợ “tham-di ” xây nhà “thân ”, 
Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa säp, 
Nên tử sinh luân-hồi vô số › kiếp, 
Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 


- Này “tham ái ”! người thợ xây nhà “thân ”, 
Báy giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 
Tất cả sườn nhà, “phiên-não” f? của ngươi, 
Như-Lai đã húy hoại sạch cả rồi, 
Đỉnh nhà “vô-minh ” cũng bị tiêu diệt, 
Nay ngươi không còn xáy nhà Nhưự-Lai, 
Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niễt-bàn, 
Diệt tận tất cả mọi “tham-ái ” '? 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán. 
Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đâu tiên của 
Đức-Phát Gotama (pathamabuddhavacana). 





' Phiền-não gồm có 1500 loại. 
* Tham-ái gồm có 108 loại. 
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Đức-Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 


Sau khi đã trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Œofama, Đúc- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn suốt 7 
tuần lễ, gồm có 49 ngày như sau: 


I-Tuần lễ thứ nhất: Ðức-Phậtr ngự trên ngôi 
bồ-đoàn quý báu tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày 
nhập 4-ra-hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập- 
nhị duyên-sinh theo chiếu-thuận, chiêu-sinh; Suy 
xét /hập-nhị nhân-diệt theo chiếu-nghịch, chiễu- 
diệt. Tiếp theo 6 ngày sau, Đức-Phật nhập 4-ra- 
hán Thánh-quá an hưởng pháp vị giải thoát Niết 
bàn suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày ló tháng 4 đến 
ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ pallaủkasattaha. 


2- Tuần lễ thứ nhì: Đức-Phát rời khỏi ngôi 
bồ-đoàn quý báu, ngự về phía Đông-Bắc, cách 
cội Đại-Bô-đề 14 sải tay. Đức-Phật đứng nhìn về 
ngôi bồ-đoàn quý báu, nơi mà Đức-Phật đã toàn 
thắng Ác-ma-thiên đã trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác. Đức-Phật đứng nhìn ngôi bồ-đoàn 
quý báu không nháy mắt suốt 7 ngày đêm, kế từ 
ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần 
lễ animisasattäha. 


3- Tuần lễ thứ ba: Đức-Phật ngự đi kinh 
hành trên đoạn đường dài 60 hặc tay, được làm 
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băng 7 loại châu báu, do chư-thiên hóa ra để 
cúng dường Đức-Phật. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gần cội Đại-Bồ- 
đề theo chiều Đông-Tây. Đức-Phật hóa phép 
thân-thông yamakapafihãriya hóa thành 2 dòng 
nước và lửa song song phát ra từ nơi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phật ngự đi kinh hành, suy 
xét về chánh-pháp suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 
30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ 
cankamasattaha. 


4- Tuần lễ thứ tư: Đức-Phật ngự tại lâu đài 
băng vàng, vê phía Tây-Băc của cội Đại-Bô-đê 
do chư-thiên hóa ra đê cúng dường Đức-Phật. 
Tại đây, Đức-Phật suy xét vê Tạng Vï-Diệu- 
Pháp (Abhidhammapifaka) gôm có 7 bộ: 

- Bộ DhammasanganmT: Bộ Pháp-hội-tụ. 

- Bộ Vibhanga: Bộ Pháp-phán-tích. 

- Bộ Dhaãtukatha: Bộ Pháp-phán-loại. 

- Bộ Pugealapafñfñatti: Bộ chúng-sinh chế- định. 

- Bộ Kathavatthu: Bộ Pháp-luận-đề. 

- Bộ Yamaka: Bộ Pháp-song-đối. 

- Bộ Pafthana: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Đức-Phật suy xét suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 
7 tháng 5 đên ngày 13 tháng 5, gọi là tuân lễ 
ratanagharasattaha. 
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5- Tuần lễ thứ năm: Đức-Phật ngự đến cội 
cây da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đề 32 sải 
tay, khi thì Đức-Phật suy-xét chánh-pháp, khi thì 
Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, có 
ba cô thiên-nữ: 7apha, Arafr và Raga là con gái 
của Ác-ma-thiên, từ cõi Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống để quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lẵng lơ và điệu bộ gợi tình, nhưng Đức-Phật 
không quan tâm, Ngài vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải 
thoát Niết-bàn. 

Ba thiên nữ đã dùng hết khả năng của mình 
mà không thể cám dỗ được Đức-Phật, bởi vì 
Đức-Phật là bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, nên không một ai trong tam-giới này 
có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba thiên 
nữ không quyến rũ được Đức-Phật nên hồi tâm 
tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã trở về cõi 
Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập? A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 14 
tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuần lễ 
ajapalasattaha. 

ó- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến cội 
me gần hồ Mucalinda, cách xa cội Đại-Bồ-đề 5l 
sải tay về phía Đông-Nam, Đức-Phật ngôi nhập 
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A-ra-hán Thánh-quả. Khi Ấy, trời mưa lớn, Đức- 
Long-Vương Muecalinda hiện ra dùng thần mình 
cuộn thành vòng tròn, chồng lên 7 vòng để bao 
bọc xung quanh kim thân Đức-Phật, và phông 
mang che trên đầu Đức-Phật, để mưa không làm 
ướt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ lòng thành 
kính cúng dường Đức-Phật. 

Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả suốt 7 
ngày đêm, kể từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 
tháng 5, gọi là tuần lễ muecalindasattäha. 


7- Tuần lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến cội 
cây gọi là Rãjãyatana, cách xa cội Đại-Bồ-đề 4 
sải tay vỀ phía Nam. Đức-Phật nhập A-ra-hán 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kế từ ngày 28 tháng 
5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuần lễ “r4jãyatana- 
sattaha ”. 

Như vậy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vị an- 
lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm có 49 
ngày xung quanh cội Đại-Bằ-đề. ° 


Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 


Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm 
có 49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngôi 





' Hiện-tại ở Buddhagayä nước Ân-Độ, quanh cội Đại-Bồ-đề có 
đánh dấu kỷ niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát Niết-bàn. 
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dưới một cội cây. Khi ấy, hai anh em lái buôn 
tên 7øpwussa và Bhallika dẫn đoàn xe bò 500 
chiếc đi ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp 
quá-khứ đã từng là mẹ của hai anh em lái buôn 
hiện ra, báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phật đã xuất hiện trên 
thế gian rôi, Đức-Phật an hưởng pháp vị an- 
lạc suốt 7 tuân lễ gôm có 49 ngày qua, chưa độ 
vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Đức-Phật. 


Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hý đem vật thực ngon lành đến đảnh 
lễ, rồi cũng dường lên Ðức-Phật Gotama. 

Đức-Phật Gofama thọ nhận vật thực của hai 
anh em lái buôn đầu tiên. Sau khi Ðức-Phật 
Gofama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 
em đảnh lễ Đức-Phật, kính xin thọ phép quy-y 
Nhị-bảo rằng: 

“Ete mayam Bhante, Bhagavaniam saranam 
gacchãmi, Dhammañca, upasake no Bhagava 
dhãrefu, aj]afag9e pãNupefe sara"an gafe. Ly 

- Kính bạch Đưc-Ti hế Tôn, chúng con thành 
kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn và xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo. 





' Vinayapitakapäli, Mahävagga, Rãjãyatanakathã. 
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Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cận-sự-nam (upasaka) đã quy y 
Nhị-bảo kê từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Hai anh em 7aøwssa và Bhallika cũng là hai 
cận-sự-nam (upasaka) đã quy y Nhị-bảo đâu 
tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hai anh em 7apussa và Bhalka kính xin 
Đức-Phật ban cho báu-vật đê tôn thờ. Đức-Phật 
Gotama ban ở sợi íóc gọi là ổ sợi xá-lợi tóc cho 
hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ (nay ổ sợi 
xú-lợt tóc được tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar). 

Đức-Phật suy xét về pháp siêu-tam-giới 

Đức-Phật suy xét về 9 pháp siêu-tam-giởi 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đặc: 

- 4 Thánh-đạo (Arijyamagga) là pháp diệt tận 
được mọi phiên-não. 

- 4 Thánh-quá (Ariyaphala) là pháp làm vắng 
lặng mọi phiên-não. 

- 1 Niễ-bàn là pháp giải thoát khô tử sinh 
luân-hôi. 

9 pháp siêu-fam-giới này chỉ là pháp của bậc 
Thánh-nhân mà thôi. Còn chúng-sinh phàm- 
nhân đang bị dính mặc trong ngũ-dục, bị say 
mê trong ngũ-dục, bị đăm chìm trong ngũ-dục, 
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làm tôi tớ của /0ổ loại (ham-ái và làm nô lệ 
1.500 loại phiên-não, thì khó mà chứng ngộ 
được chân-hý tứ Thánh-đê, khó mà chứng đặc 
được 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bản là 9 
pháp siêu-tam-giới này. 

Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Nếu Như-Lai thuyết pháp chánh-pháp cao 
thượng tê độ chúng-sinh, mà chúng-sinh không 
tháu hiểu chành-pháp ấy, không chứng đặc pháp 
siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như- 
Lai vát vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phật thuyết pháp cần 
phải có vị đại-phạm-thiên hiện xuông thỉnh cầu 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 


- Đức-Phật có tâm đại-bi (mahãkarunäa) muốn 
thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh thoát khỏi 
biển khổ trầm luân, tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

- VỊ Đgi-Phạm-thiên từ tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên hiện xuống thỉnh cầu Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Vị đại-phạm-thiên là bậc mà loài người gồm 
có mọi đạo-sĩ, tu-sĩ, sa-môn, bà-la-môn, Vua 
chúa, dân chúng, kế cả chư-thiên đều tôn kính 
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Đại-Phạm-thiên. Nay Đại-Phạm-thiên tôn kính 
Đức-Phật, thỉnh cầu Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh, thì ắt hắn phần đông chúng-sinh 
nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... cũng tôn 
kính Đức-Phật. 


Do đại-thiện-tâm tôn kính ấy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; vì có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo cho nên khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên, phạm-thiên, ... mới lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật. 


Đại-phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 


Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh nên vị Đgi- 
Phạm-thiên Sahampafi bèn thông báo cho toàn 
cõi phạm-thiên, chư-thiên khắp mười ngàn cõi- 
giới chúng-sinh hay biết răng: 

- Nassati vata Bho loko! 


- Vinassati vata Bho loko!? 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị 
bất lợi! 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị 
thiệt hại! 





Bộ MaJjhimanikayapäli, Mũlapannäsapä3lI, Päsaräsisutta. 
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Bởi vì, Đức-Phật Gofama đang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
thoát khỏi biển khổ trầm luân, giải thoát khô tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đgi-Phạm-thiên Sahampdafi cùng 
chư-thiên, phạm-thiên khắp mười ngàn cõi-giới 
hiện xuống kính lễ Đức-Phật, đồng kính thỉnh 
Đức-Phật rằng: 

- Desefu Bhante Bhagava dhammam. 

- Desefu Sugato dhamma1m. 


- Kính bạch Đưực-ÏTi hế- Tôn, chúng con hết 
lòng thành kính, cung thỉnh Đức-Thế-Tôn mở 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

- Kính bạch Đức-Thiện-Ngôn, chúng con hết 
lòng thành kính, cung thỉnh Đức-Thiện-Ngôn 
mở tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngộ chân-l) tử Thánh-để, chứng 
đắc T¡ hánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn. Nếu số 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn thì sự thiệt hại 
sẽ lớn lao biết dường nào! 


Nghe lời thỉnh cầu của vị Đại-Phạm-thiên 
Sahampaíi cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Phật có tâm đại-bi suy xét bằng Phậ¡-nhãn 
(Buddhacakkhu) thấy rõ có số chúng-sinh có 
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phiền-não nhẹ, có số chúng-sinh có phiển-não 
nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệpháp-chủ đủ năng lực, có số 
chúng-sinh có 5 pháp-chủ ít năng lực, có số 
chúng-sinh dễ dạy, có SỐ chúng-sinh khó dạy, ... 


Ví như 4 đóa hoa sen...: 


1- Có số đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ảnh sảng mặt trời liên nở ngay 
ngày hôm đáy. 

2- Có số đóa hoa sen vươn lên, năm ngang 
tâm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 

3- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ 
chờ thời gian ba - bốn hôm nữa mới nở được. 

4- Có sô đóa hoa sen còn non vừa mới tượng 
hình ở dưới nước sâu. Những đóa sen non áy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cá, 


Bôn loại hoa sen này được so sánh như bôn 
hạng người ở trong đời: 


1- Usghatitahiñi: Hạng người có trí-tuệ bậc 
thượng, bén nhạy, khi nghe tiền đề của chánh- 
pháp, chưa cân khai triển, hay trong một bài kệ 
có bốn câu, chỉ nghe hai câu đâu, những hạng 
người có tri-tuệ bậc thượng ấy có khả năng 





' Chú-giải Majjhimanikãya, Mũlapannäsa, Pãsarãsisutta. 
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chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn ngay khi ấy. 

2- VipafcitaiiH: Hạng người có trí-tuệ bậc 
trung khi nghe tiền đề của chánh-pháp và khai 
triển, hay được nghe một bài kệ đây đủ bốn câu, 
những hạng người có tri-tuệ bậc-trung ấy có khả 
năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn ngay sau đó. 

3J- Neyya: Hạng người có trí-tuệ bậc hạ khi 
nghe tiền đề của chánh-pháp và khai triển XONg, 
còn cân phải có thời gian thân cận gần gũi với 
bậc Thánh-nhân, bậc thiện-trí hướng dẫn chỉ 
dạy thêm, những hạng người có trí-tuệ bậc hạ ấy 
mới có khả năng chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- 
để, chứng đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn 
trong kiếp hiện-tại này. 

4- Padaparama: Hạng người có tri-tuệ thấp 
kém dù được nghe nhiêu, học nhiều hoặc có thân 
cận gân gũi với bậc thiện-trí, những người có trí- 
tuệ thấp kém ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn trong kiếp hiện-tại này. 

Tuy nhiên, những người có trí-tuệ thấp kém 
ấy có cơ hội tốt, một dịp may hiếm có để bôi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh-đề, chứng đắc Tì hảnh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn trong kiếp vị-lai. 
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Đức-Phật xem xét tất cả mọi chúng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy. Cho 
nên, Đức-Phật thuyết pháp đem lại lợi ích lớn 
lao cho ba hạng người trước có khả năng chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn ngay trong kiếp kiếp hiện- 
tại và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tư 
trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phật nhận lời thỉnh cầu của vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampari, Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampafil Trước 
đây Như-lai còn do dự nên chưa thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, 
Nhưu-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ những chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, để giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi biết Đức-Phật đã nhận lời thỉnh cầu, nên 
vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thê chư 
phạm-thiên, chư-thiên vô cùng hoan hỷ đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi xin phép trở về tầng trời. 

Trong đời này, chỉ có Đức-Bô-tát Chánh- 
Đẳng-Giác kiếp chót hoặc chư Bồ-tát Độc-Giác 
kiếp chót không cần lắng nghe chánh-pháp từ 
một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành pháp- 
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hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]jý 
Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đặc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất 
vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh, hoặc trở 
thành Ðức-Phật Độc-Giác mà thôi. 


Chuyển-Pháp-Luân đầu tên 


Đức-Phật Œofama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho ai đầu tiên, Đức-Phật liền nghĩ đến vị 
Đạo-sự Alãra Kalãmagofa, là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nếu vị Đạo-sư Älãra Kãlãmagofa được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
và bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, Đạo-sự Alãra 
Kalamagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 


Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Älãra 
Kãlãmagota đã viên tịch, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-tam-thiên vô-săc-giới thiện-tâm 
gọi là Wó-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
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sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên Wô-sở-hữm-xứ-thiên, 
Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” &“ 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Ðạo-sư 
Udaka Ramapuffa là bậc thiện-trí có trí-tuệ, nêu 
vị Đạo-sự Udaka Ramapuffa được nghe chánh- 
pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Khi ấy, chư-thiên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
và bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Đạo-sw Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiếu hôm qua. 

Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Ðạo-sư 
Udaka Rãmaputa đã viên tịch, vô-sắc-giới 
thiệnnghiệp trong đệ-tí-thiển vô-sắc-giởi 
thiệntâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xửứ- 
thiên thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có phỉ-trởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô- 





' Sự bắt lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô- sắc-giới 
không có sắc-uẩn, nên không có tai để nghe được chánh-pháp, 
đã mật đi cơ hội tốt hiếm có để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 
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sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên, Đúc-Phật suy nghĩ răng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm năm tỳ- 
khưu đã từng phụng sự, hộ độ cho Đức-Phật 
trong suôt thời gian còn là Đức-Bô-tát thực-hành 
pháp-hành khô-hạnh. Đức-Phật nghĩ răng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 
năm tfỳ-khưu này đáu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm năm tỳ-khưu đang trú tại khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh- 
thành Baranasi. Đức-Phật từ khu rừng Uruvelä 
ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana 
ấy, để thuyết pháp tế độ nhóm năm tỳ-khưu: 
Ngài Trưởng-lão Kondañña trưởng nhóm, Ngài 
Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và 
Ngài Assdji. 

Đức-Phật thuyết kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Đức-Phật Gotama ngự đi đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, nhằm vào øñgày rằm 
tháng 6, sau khi trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm năm tỳ-khưu nhìn thấy Đức-Phật 
Gofarma từ xa đi đến, họ nghĩ lầm rằng: 


“S%q-môn Gotama đã từ bỏ sự tỉnh-tấn thục- 
hành pháp-hành khổ-hạnh để trở thành Đức- 
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Phật Chánh-Đăng-Giác mà trở lại đời sống 
sung túc. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên nhóm năm tỳ-khưu 
không còn đức-tin và sự kính trọng Đức-Phật 
như trước, họ đồng ý thỏa thuận với nhau răng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đánh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ để cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. ” 

Nhưng khi Đức-Phật Œofama đến gần, do 
oa1 lực và tâm đại-bIi của Đức-Phật, nhóm năm 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đều tự động đứng dậy cung kính đón 
rước. V7 nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì 
sắp đặt trải chỗ ngồi cao quý, thính Đức-Phát 
ngự đến ngồi chỗ cao quỷ ấy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi 
“Äyuso ” không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính 
đối với Đức-Phật. Nghe như vậy, Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng “Ävuso” f Như-Lai là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết 
pháp giảng dạy chánh pháp mà Nhưự-Lai đã 
chứng ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, 
rồi thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 





! “Äyuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để ĐỌI VỊ 
cao hạ một cách tôn kính. 
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chứng ngộ chân-hý tứ Tì hánh-để y theo Như-lai, 
chứng đăc 4 Thánh-đạo, 4 T háảnh-quả, Niêt-bản, 
y theo Như-Lai đã chứng đấc. 


Nhóm năm tỳ-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy 
của Đức-Phật, vì nghĩ: 

“Trước đây Sa-môn Gotama thực-hành pháp- 
hành khổ-hạnh đến như thế mà không trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Nay, Sa-môn Gotama 
trở lại đời sống sung túc như vậy, lại có thể trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác được hay sao?” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm năm tỳ- 
khưu nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm năm tỳ-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa. Cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
Gotama. 

Khi Ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gofama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavaftanasutta “”: kinh Chuyển- 
pháp-luân, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài 
Trưởnglão Kondañna Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assa/¡ tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần 
kinh-thành Baranasil. 





' Samyuttanikãya, Mahãvagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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(Bài kinh DhammacakkappavatfAanasuffapali 
và ý nghĩa bài kinh trong quyên Kinh Chuyên- 
Pháp-Luán, cùng soạn giả.) 


~T~—= 


Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ- 
khưu ấy chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña 
là bậc thanh-văn đệ-tử đầu điên của Đức-Phật 
Gotama chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo 
Đức-Phát, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giảo-pháp của 
Đức-Phát Gotama. Cho nên, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Kondañna có pháp danh mới gọi là 4ññãsi- 
konudafifa: Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna đã 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, cùng với 180 
triệu chư-thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, ... 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña có đầy đủ phước- 
thiện phát sinh tám thứ vật dụng cần thiết của tỳ- 
khưu đo quả của phước-thiện phát sinh như thần 
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thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “Ehi bhikkhu ” rằng: 

- khi Bhikkhu! SvaRkhato dhammo, cara 
brahmacariyammn samưnä dukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondañna! Con hãy lại đáy, con 
trở thành t)-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp 
mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đâu, 
hoàn hảo phân giữa, hoàn hảo phần cuối, con 
hãy nên cố găng tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh- đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, chẳm dứt khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bồn loài. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt 
câu, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña mất 
hình tướng cũ, liền trở thành vị £)-khu có đầy 
đủ tám thứ vật dụng của tỳ-khưu, được thành 
tựu do quả của phước-thiện như thần thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondafna là vị 
t)-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gofama, có dáng vẻ trang nghiêm như Ngài Đại- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. Ngay khi ấy, Tam Bảo: 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo 
trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thể gian vào 
ngày răm tháng 6 (âm lịch). 

* Ngày rằm tháng íz (âm lịch) ĐÐức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thể gian, chính là lúc 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo động thời xuất 
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hiện trên thế gian. Nhưng Đức-Tăng-bảo chưa 
xuât hiện trên thê gian. 


* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Afññasikondanña là bậc 
Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu đầu 
tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Cho nên, øgày rằm tháng 6 là ngày Tam- 
Bảo: Đúc-Phật-bảo, Đúc-Pháp-báo, Đức- Tăng- 
bảo trọn vẹn lân đâu tiên xuát hiện trên thê gian. 


Vào ngày 16 tháng 6, Đức-Phật Œofarnua nhập 
hạ đầu tiên cùng với nhóm năm tỳ-khưu tại khu 
rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana, gân kinh- 
thành BaranasrT. 

- Ngày l6 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu `” 

- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
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Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu `” 


- Noày l8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia t-khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu `” 


- Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assdqji 
chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-đề, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia t-khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu `” 


- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Anaffalakkhanasuftfa: Kinh Trạng- 
thái vô-ngã, tê độ nhóm năm fỳ-khưu đều trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

(Ý nghĩa bài Kinh Tì rạng-thái vồ-ngã này 
được trình bày trong phân Đức-Pháp quyển I: 
Tam-Bádo, cùng soạn giả.) 


Như vậy, trong cõi người nảy, khi ấy, có 5 
bậc Thánh A-ra-hản thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phát Gotama. 
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Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử 
trọng đại đáng ghi nhớ: 


* Ngày rằm tháng tư là ngày Đúc-Bồ-tát 
Thái-từử Siddhaffha đản sình ra đời tai khu vườn 
LumbinT (nay thuộc về nước Nepal). 

- 35 năm sau, vào ngày rằm tháng tư, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Gofama tại khu rừng khu Uruvelä, tròn 
đúng 35 tuổi (nay là Buddhagayã, nước India). 

- Đức-Phật Gotama thuyết pháp tê độ chúng- 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn tại khu rừng 
Kusinärä, lúc tròn đúng 80 tuôi (nước India). 


* Ngày rằm tháng sáu (2 tháng sau khi trở 
thành Đức-Phật Gotama), Ðức-Phật Gofama thuyết 
giảng bài kinh Chuyển-Pháp-Luân đấu tiên đề tê 
độ nhóm Š tỳ-khưu, chỉ có Ngài Đại- Trưởng-lão 
Kondañña chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đểề đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niẵ_-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-hư¿ đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, nên Ngải Đại-Trưởng-lão 
Kondañna có tên mới là Áññãsi-kondañna. 


Đức-Phát Gotama cho phép Ngài Đại- Trưởng- 
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lão Aññãsikondañña xuất gia trở thành vị f)-khưu 
đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời Tm-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo đầy đủ trọn vẹn hoàn toàn 
xuất hiện trên thế gian, vào ngày răm tháng 6. 


* Ngày rằm tháng giêng (sau khi Đức-Phật 
Gotama thuyêt giảng bài kinh Chuyên-Pháp- 
luân 7 tháng) là ngày Đại-hội chư Thánh-Tăng 
gốm có 1.250 vị Thánh A-ra-hán lần đầu tiên 
của Đức-Phật Gotama, tại ngôi chùa Veluvana, 
gân kinh-thành RãJagaha. 

Buddhakicca: Phận sự của Đức-Phật 

Đức-Phật hằng ngày đêm có 5 phận sự: 

1- Purebhattakicca: Phận sự buổi sáng trước 
khi độ ngọ. 

2- Pacchabhaftakicca: Phận sự sau khi độ ngọ. 

3- Pathamayama: Phận sự canh đâu đêm. 

3- Majjhimayama: Phận sự canh giữa đêm. 

3- Pacchinayama: Phận sự canh chót đêm. 

Giảng giải 

1 - Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ như 
thê nào? 

Mỗi buôi sáng đến giờ đi khất thức, khi thì 
Đức-Phát ngự đi một mình đê tê độ chúng-sinh 
nào đó, khi thì Đức-Phái ngự đi cùng với chư 
ty-khưu-Tăng vào xóm làng, kinh-thành, ... đê 
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khất thực. Khi Đức-Phật thọ thực xong, số dân 
chúng kính thỉnh Đức-Phật thuyết pháp, hoặc số 
dân chúng xin thọ phép quy-y Tam-bảo, hoặc số 
người xin Đức-Phật cho phép xuất gia, rồi Đức- 
Phật ngự trở về chùa. 


2- Phán sự sau khi độ ngọ như thế nào? 


Khi ngự trở về chùa, rửa chân xong, Đức- 
Phật đứng trên bục giảng khuyên dạy chư tỷ- 
khưu răng: 


“Bhikkhve appamadena sampadethal 

Dullabho Buddhuppado lokasm1m. 

Dullabho manussaffAapaflabho. 

Dullabha khanasampafi. 

Dullabha pabbdjJa. 

Dullabham saddhammassavandm. ” 

- Này chư ()-khưu! Các con hãy nên cố gắng 
tinh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-để 
bằng pháp không dễ duôi (không thất niệm) 
thực-hành pháp-hành tửứ-niệm-Xư. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thể gian là một 
điều khó. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng là một điểu khó. 

* Được xuất gia trở thành tỳ-khưu là một 
điêu khó. 
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* Được nghe chánh-pháp của Đức-Phật là 
một điêu khó. 

Đó là các điều khó được mà Đức-Phật hằng 
ngày thường khuyên dạy nhăc nhở chư tỳ-khưu 
chớ nên dê duôi. 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào 
côc Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu môi vị ở một 
nơi, thực-hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 


3- Phận sự canh đầu đêm như thế nào? 


Canh đầu đêm, Đức-Phật giáo huấn chư tỳ- 
khưu, có số chư tỳ-khưu hỏi chánh-pháp, có số 
chư tb-khưu xin thọ pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiển-tuệ, có số chư tỳ-khưu nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu đêm, chư tỳ- 
khưu đảnh lễ Đức-Phật, trở về chỗ ở của mình. 


4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 


Canh giữa đêm, Đức-Phật cho phép chư- 
thiên, chư phạm-thiên trong các cõi trời dục- 
giới, các tầng trời sắc- giới phạm-thiên đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi đứng một nơi hợp lẽ, bạch 
hỏi pháp, Đức-Phật giảng giải các câu hỏi của 
chư-thiên, chư phạm-thiên xong. Qua hết canh 
giữa đêm, chư-thiên, chư phạm-thiên đảnh lễ 
Đức-Phật, xin phép trở về cõi-giới của mình. 
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4- Phận sự canh chót đêm như thể nào? 

Đức-Phật phần chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian đẫu: Đức-Phật ngự đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào côc 
Gandhakuti nghỉ ngơi, năm nghiêng bên phải, có 
chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác định giờ tỉnh đậy. 

- Thời gian cuối: Đức-Phật nhập thiền đại-bi, 
khi xả thiên, ĐÐức-Phát xem xét chúng-sinh 
trong các cõi-giới băng Phật-nhãn, xem xét 
chúng-sinh nào đã từng có duyên lành với Đức- 
Phật, hoặc đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật từ vô sô kiêp quá-khứ. Kiêp hiện-tại này 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, 
chúng-sinh ây dù gân dù xa, dù trong cõi người, 
dù trong cõi-giới khác, Đ/c-Phát vần ngự đên 
tận nơi đê tê độ chúng-sinh ây. 

Mỗi ngày mỗi đêm, Ðức-Phậi thực-hành đầy 
đủ 5Š phận sự suôt 45 năm, cho đên phút cuôi 
cùng Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn. 


45 hạ của Đức-Phật Gotama 
Theo lệ thường, Đức-Phật không ngự một nơi 


nảo trong thời gian lâu, chỉ khi đến mùa an cư 
nhập hạ, khi ây, Đức-Phật mới ngự một nơi suôt 
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3 tháng đầu mùa mưa (vassa) '? (kể từ ngày 16 
tháng 6 đến ngày 15 tháng 9) theo truyền thông 
của Chư Phật mà thôi. 


I- Hạ thứ nhất của Đức-Phật Gotama 


Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức-Phật 
Gotama thuyết giảng bài kinh Chuyển-pháp-luân 
lần đầu tiên tế độ nhóm 5 vị tỳ-khưu xong, chỉ 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna chứng ngộ 
chân-]ý tử Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên, nên 
Đức-Phật gọi tên mới là 4ñ/ñđsikondañña. Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu bằng cách gọi 
“Ehi bhikkhu”. Ngài Đại-Trưởng-lão Afñfasi- 
kondañña là vị tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 


Vào ngày 16 tháng 6 (âm lịch) bắt đầu mùa 
mưa, Đức-Phật an cư nhập hạ đầu tiên cùng với 
nhóm Š vị tỳ-khưu tại khu rừng phóng sinh nai 
gọi là Isipatana, gần kinh-thành BãrãnasI. Đức- 
Phật tiếp tục dạy dỗ 4 vị tỳ-khưu còn lại. 





' Vassa nghĩa là mùa mưa, có 4 tháng bắt đầu từ ngày 16 tháng 
6 cho đên ngày 15 tháng 10. 
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- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Ứappa 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “hi Bhikkhu ”” 


- Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đúc-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “hi Bhikkhu ”” 


- Ngày l8 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu ”” 


- Ngày I9 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép thọ tỳ-khưu. 


45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 225 





Đức-Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo 
cách gọi “hi Bhikkhu ””. 


- Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Anaffalakkhanasutta: Kinh Trạng-thải vô- 
nã, đề tễ độ nhóm 5 tỳ-khưu. Tất cả 5 vị tỳ-khưu 
đều chứng ngộ chân-]ý te Thánh-để, chứng đắc 
từ Nhátlai Thánh-đạo, Nhấtlai Thánh-quả, 
Niếễt-bàn, Báất-lai T¡ hành-đạo, Bắnrlai TÌ hánh-quả, 
Niết-bàn; đến A-ra-hán TÌ hảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bức 
Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, 5 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama đầu tiên xuất hiện trên 
cõi người, trong những ngày đầu mùa hạ nảy. 

Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ công-#ử 
Yasa cùng với 54 người bạn của công-tử đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niế¡-bàn, điệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
thêm 5Š vị Thánh A4-ra-hán thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật và 60 vị Thánh A- 
ra-hán, mỗi vị đi một con đường để thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh có duyên lành nên tế độ. 
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2- Hạ thứ nhì: Đ/c-Phậ¡ ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh-thành RãJa- 
gaha, cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


3-4 Hạ thứ ba, thứ tư: Ðức-Phậi ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh-thành 
RãJagaha, cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


5s- Hạ thứ năm: Đ⁄c-Phát ngự đến an cư 
nhập hạ tại gidng đường Ku‡ãgaãra trong khu 
rừng lớn gần kinh-thành Vesãlï, cùng với chư 
Đại-đức tÿ-khưu- -Tăng. 

Khi ấy, bà Mahapdjapafigotamr cùng 500 
người nữ dòng Sakya tự cạo đầu mặc y giống 
như bậc xuất-gia, đi chân không từ kinh-thành 
Kapilavatthu đến kinh-thành VesälT, đứng khóc 
trước công giảng đường Kutägãra vì tủi thân do 
Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-nI trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ânanda gặp bá-mẫu Mahä- 
Dpajapafiigotami mới hiểu rõ ý nguyện của bà, 
nên vào hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin Đức-Phật 
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cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ- 
khưu-m1. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

Nếu nhũữ-mẫu Mahäpdjäpatigotamr chấp 
thuận 8 trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự 
xuát-gia trở thành tÈ-khưu-nỉ của nhũ-mâu. 


Ngài Trưởng-lão Ananda trở ra thưa lại cho 
bá-máu Mahapajapatigotami tö 8 trọng-pháp 
ấy. Bà vô cùng hoan hý chấp thuận ổ rọng-pháp 
ấy và nghiêm chỉnh thực-hành đầy đủ trọn vẹn 
cho đến suốt đời. 


Đó là sự xuất-gia trở thành t)-khưu-ni của bà 
Mahapajapatigotami, còn 500 người nữ dòng 
Sakya xuất gia trở thành t)-khưu-ni lần đẫu tiên 
do t-khưu-Tăng hành-tăng-sự theo cách tụng 
ñatIicatutthakammaväcä (từ đó về sau, xuất-gia 
trở thành tỳ-khưu-nỉ theo cách Althavaciku- 
pasampada do Tăng hai phải: t)-khưu-ni-tăng 
trước và f)-khưu-tăng sau). 


Như vậy, f}-khưuw-ni-făng xuất hiện trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama bắt đầu từ hạ 
thứ năm của Đức-Phật, tại giảng đường Ku†ãgãra, 
trong khu rừng lớn gần &kiwh-thành Vesali. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 
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6- Hạ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại núi Ä⁄akua trong đât nước ÄM⁄agadha, cùng 
với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 


Một sự việc xảy ra, ông phú hộ R4jagaha cô 
một gốc cây trầm đỏ rất quý giá, ông cho thợ 
tiện một cái bát rồi treo trên một cây cao và 
thông báo răng: 

“Trong đời này, nẾu có vị nào là bậc Thánh A- 
ra-hắn có thân thông thì xin vị ấy bay lên lấy cái 
bát trầm này, tôi sẽ phát sinh đức-tin nơi vị ấy. ” 


Sáu nhóm ngoại đạo thường tự cho mình là 
bậc A-ra-hán có nhiêu thân thông, đêu đên xin 
ông phú hộ dâng cái bát trâm ây, nhưng ông phú 
hộ thưa răng: 

“Nếu Ngài là bậc A-ra-hán có thân thông thì 
xin Ngài bay lên lây cái bát trám xuống đây. ” 

Đã sáu ngày qua, không có một vị nào bay lên 
lấy cái bát trầm ây được nên dân chúng trong 
thành Rãjagaha thầm nghĩ rằng: 

“Trong đời này không có bậc Thánh A-ra- 
hán hay sao?” 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
moggallana và Ngài Trưởng-lão Pindolabhara- 
đwđja đi vào khât thực trong kinh-thành RãJagaha. 
Khi nghe tín như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana bảo Ngài Trưởng-lão Pimdola- 
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bhãradväja bay lên lây cái bát trầm để đem lại 
đức-tin cho mọi người. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvaja sử dụng 
phép thần thông bay lên lấy cái bát trầm ấy, bay 
ba vòng quanh kinh-thành Rãjagaha rồi đáp nhẹ 
xuống ngôi nhà ông phú hộ. Ông phú hộ phát 
sinh đức-tin trong sạch, thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào lâu đài, ngồi trên chỗ cao quý, đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão và đón nhận cái bát, cũng dường vật 
thực dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvaja trở về 
chùa, có số đông dân chúng chưa được tận mắt 
nhìn thấy Ngài Tì rưởng-lão biểu diễn thần thông, 
nên họ kéo nhau đến tìm Ngài Trưởng-lão, kính 
xin Ngài Trưởớng-lão biểu diễn thần thông cho 
họ xem. 

Khi ẫy, Đức-Phật biết sự việc xảy ra nên hội 
họp chư tỳ-khưu-Tăng lại, rồi Đức-Phật quở 
trách Ngài Trưởng-lão Pindolabhäradvija rằng: 

- Này Pindolabhäradvija! Chỉ có cái bát trầm 
này mà con biểu diễn thân-thông cho người tại 
gia xem. Đó không phải là phận sự của Sa-môn, 
không làm phát sinh đức-tin đổi với người chưa 
có đức-tin. 

Đó là nguyên nhân đầu tiên, Đức-Phật chế 
định cấm tỳ-khưu không được biểu diễn phép 
thần-thông cho người tại gia xem. Tỳ-khưu nào 
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biểu diễn phép thần thông, tỳ-khưu ây phạm giới 
dukka†a (hành không 1ôt). 

_Sau đó, Đức-Phật truyền dạy đập bê cái bát 
trầm ra từng mảnh nhỏ, tán mịn làm thuôc nhỏ 
mắt cho tỳ-khưu đau mắt. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khăp mọi nơi thuyêt 
pháp tê độ chúng-sinh. 


7- Hạ thứ bảy: Đ/c-Phát ngự lên an cư nhập 
hạ tại cung trời Tam-thập-tam-thiên 0. Đức-Phật 
thuyết giảng Abhidhammapilaka: Tạng Vi-Diệu- 
Pháp gồm có 7 bộ lớn là bộ Dhammnasangd, 
bộ Vibhanga, bộ Dhatukatha bộ Puggala- 
pañnafi, bộ Kathavatthu, bộ Yamaha và bộ 
Patthana, để tễế độ Phật-Mẫu (kiếp hiện-tại là 
một vị thiên-nam Santfussita từ cối trời Đáu- 
suất-đà-thiên hiện xuống). 


Vị thiên-nam Sanfussita chứng ngộ chân-Ù) tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-Ïưu, cùng với S00 tỷ chư-thiên, 
phạm-thiên trở thành bậc Thánh thấp hoặc cao 
tùy theo ba-la-mật của mỗi vị. 





' 3 tháng mùa mưa ở cõi người, tính theo thời gian ở cõi trời 
Tam-thập tam-thiên khoảng 3 phút 36 giây; bởi vì, l ngày 1 đêm 
ở cõi trời này băng 100 năm ở cõi người. 
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Vào ngày l6 tháng 9, Đức-Phật từ cung trời 
Tam-thập tam-thiên trở về cõi người tại công 
thành xứ Sañkassa, chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, 
chư ty-khưu-ni-Tăng, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông đảo đón rước Đức-Phật. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


S- Hạ thứ tám: Đức-Phát ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngôi chùa trong khu rừng Bhesakalavana, 
vùng BhagøgaJanapada cùng với ch Đại-ẩức f)- 
khưu-Tăng, để tế độ dân chúng trong làng 
Susumãrag1ra. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


9- Hạ thứ chín: Ð⁄c-Phật ngự đến an cư nhập 
hạ tại ngồi chùa Ghositãrãma gần kinh-thành 
Kosambi, cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


10- Hạ thứ mười: Hai nhóm tỳ-khưu trong xứ 
Kosambi cãi cọ nhau, Đức-Phật khuyên giải 
nhưng họ không chịu nghe lời, nên Đức-Phật 
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một mình ngự vảo an cư nhập hạ tại khu rừng 
Pälileyyaka suốt 3 thắng mùa mưa. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật rời khỏi khu rừng 
Pãlileyyaka, du hành khắp mọi nơi thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh. 


11- Hạ thứ mười một: Đức-Phậ: ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa trong tỉnh ly Dakkhina- 
giri gần xóm nhà Bà-la-môn Ekanäla cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng để tế độ ông Bả-la- 
môn Kasibhãradväja xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
rồi tỳ-khưu Kasibharadväja thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


12- Hạ thứ mười hai: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại xứ Veraña theo lời thỉnh mời của 
ông Bả-la-môn VerañJäa, cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. 

Trong thời ấy, xứ Verañjã gặp phải hạn hán 
mất mùa, nạn đói phát sinh, dân chúng bị chết 
đói rất đông, bởi vì thiếu thốn vật thực. Cho nên, 
chư tỳ-khưu đi khất thực không được vật thực. 

Đoàn người lái buôn từ xứ Uttarapatha cùng 
với 500 cỗ xe ngựa vừa đến xứ Verañjã gặp mùa 
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mưa, nên đành phải trú lại. Họ nhìn thấy chư tỳ- 
khưu đi khất thực, nhưng không được gì, nên họ 
làm phước-thiện bố-thí cúng dường lúa là phần 
vật thực để nuôi ngựa, giã thành gạo đỏ đem nâu 
cơm, mỗi ngày dâng cúng dường đến Đức-Phật 
cùng chư tỳ-khưu. Đặc biệt dâng cúng dường 
Ngài Trưởng-lão Ananda những món bơ, mật 
ong, đường, ... để Ngài Trưởng-lão Ẩnanda làm 
vật thực dâng cúng lên Đức-Phật. 

Trong 3 tháng an cư nhập hạ Ấy, Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng phải chịu 
cảnh độ cơm nấu bằng gạo đỏ (Đó là một trong 
những quả ác-nghiệp cũ của Đức-Phật còn dự 
sót chút đỉnh, và cũng có ảnh hưởng đến chư t}- 
khưu gần gũi với Đức-Phá)). 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


13- Hạ thứ mười ba: Đức-Phát ngự đến an cư 
nhập hạ tại một ngôi chùa trên z CZliya gần 
xóm nhà Jantu, trong xứ Caliya, cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Từ hạ đầu tiên cho đến hạ thứ mười ba này, 
Đúc-Phật chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả 
thường trực chăm sóc phục vụ Đức-Phật, khi thì 
vị tỳ-khưu này, khi thì vị tỳ-khưu khác thay đổi 
nhau phục vụ Đức-Phật. 
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Trong mùa hạ này, vị Ø-khưu Meghiya là thị 
giả của Đức-Phật. Một hôm, vị tỳ-khưu đi khất 
thực trong xóm Jantu, nhìn thấy ngoài vườn xoài 
bên bờ sông, một cảnh đẹp thiên nhiên yên tĩnh, 
đáng hài lòng, nên /}-kz Meghijya muôn đến 
nơi đó đề thực-hành pháp-hành-thiền. 


Khi trở về, tỳ-khưu Meghiya vào hầu đánh lễ 
Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép đi đến 
nơi ấy đề thực-hành pháp-hành-thiền theo ý muốn 
của mình. 


Đức-Phật xem xét thấy chưa hợp thời, nên 
dạy răng: 

- Này Meghiya! Con nên chờ có một vị f}- 
khưu khác đên thay thê, rồi con hãy đi. 


Đức-Phật truyền bảo như vậy, nhưng tỳ-khưu 
Meghiya vẫn năn nỉ xin đi. Đức-Phật khuyên 
dạy ba lần mà tỳ-khưu Meghiya không chịu 
nghe lời, biết ngăn không được nên Đức-Phật 
đành phải cho phép. 

Tỳ-khưu Meghiya đảnh lễ Đức-Phật rồi ra đi, 
đê Đức-Phật ở lại một mình trên núi Caliya. 


Khi tỳ-khưu Meghiya đến vườn xoài ngồi 
thực-hành pháp-hành thiền-định thì tâm tả-tư- 
duy phát sinh làm cho tâm nóng nảy, bực bội nên 
không thê thực-hành pháp-hành thiền-định, cũng 
không thể thực-hảnh pháp-hành thiền-tuệ, nên 
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tỳ-khưu Meghiya trở về hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, người xuất-gia với 
đức-tin trong sạch nơi Tam-Bádo, khi tà-tư-duy, 
ác-pháp phát sinh làm trở ngại sự thực-hành 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có những pháp 
nào để diệt tà-tư-duy, để hồ trợ cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Meghiyal Hànhgiả chưa diệt được 
phiên-não trâm-luân thì cân phải có đủ năm 
pháp là: 

1- Có bạn lành, bạn tối. 

2- Là người có giới-hạnh trong sạch, giữ gìn 
cẩn trọng trong các điêu-giới trong sạch để thân 
và khẩu được trong sạch thanh-tịnh, đi lại nơi 
an toàn cho phạm-hạnh, thường thấy tai họa lớn 
trong lỗi nhỏ. 

3- Là người biết tri túc trong 4 thứ vật dụng 
hằng ngày. 

4- Có tâm tinh-tấn không ngừng điệt ác-pháp, 
làm cho thiện-pháp phái sinh và tăng trưởng. 

5- Có tri-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ sự- 
sinh, sự-diệt của sắc-pháp danh-pháp, dân đến 
sự diệt phiên-não trầm luân, giải thoát khổ. 
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Đó là năm pháp diệt tà-tư-duy, để hỗ trợ cho 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến giải thoát khổ tử sinh luân-hôi. 

.Ty-khưu Meghiya vâng lời dạy của Đức-Phật. 
Về sau không lâu, ty-khưu Meghiya thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, NiễI-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


14- Hạ thứ mười bốn: Đức-Phật ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Jefavana của ông phú 
hộ Anathapindika, gần kinh-thành Sãvatthi, 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Trong mùa hạ này, ,Ša-đi Rahufa tròn đủ 20 
tuổi được nâng lên bậc tỳ-khưu, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Säriputta là Thầy tế-độ (upajjhäya) 
và Ngài Đại-Trưởng- lão Mahamoggallana là 
Thây tụng tuyên-ngôn và thành-sự-ngôn (äcariy4). 


Đức-Phật biết rõ /)-khuu Rãhula đã có đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5Š pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ; nên Đúc-Phật dự định 
thuyết pháp tế độ tỳ-khưu Rãhula diệt tận được 
mọi phiền-não trầm luân. 
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Hôm ấy, sau khi ngự đi khất thực trong kinh- 
thành Sãvatthi trở về, Đức-Phật truyền dạy £}- 
khưu Rãhula đem tọa cụ (tấm vải lót ngồi) đi 
vào rừng ở phía Nam kinh-thành Sãvatthi để 
nghỉ trưa. 


Vô số chư-thiên, phạm-thiên cùng đi theo /)- 
khưu Rãhula, do biết rằng Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ /)-khwu Rãhula diệt tận mọi phiền- 
não trằm-luân. 


Đức-Phật thuyết dạy bài kinh Cữjarahulo- 
vãdasutta: kinh dạy tỳ-khưu Rahula trẻ. Sau khi 
lắng nghe xong bài kinh, t-khưu Rahula chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc từ Nháp- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn 
cho đến 4-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não 
trầằm-luân, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ-tuệ-phảán-tích, lục-thông. 
Đồng thời trong khi Ấy, vô số chư-thiên, phạm- 
thiên cũng trở /hành Thánh bậc cao hoặc bác 
thấp tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5Š pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị chư-thiên, phạm-thiên. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 
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15- Hạ thứ mười lăm: Đ/c-Phậ¡ ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngồi chùa Nigrodhärzma gần 
kinh-thành Kapilavatthu, cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. 


Đức-vua Mahanama thuộc dòng họ Sakya đã 
xây cât chỗ ở đê dâng cúng dường đên chư tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Đức-Phật thuyết pháp giảng dạy về quả báu 
cao quý của phước-thiện bố-thí cúng đường chỗ 
ở đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


16- Hạ thứ mười sáu: Đức-Phát tế độ được 
dạ-xoa Alavaka rất hung đữ hơn cả Ác-ma- 
thiên. Dạ-xoa 4javaka chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi tế độ đạ-xoa Äjavaka xong, Đức- 
Phật ngự đến an cư nhập hạ tại ngồi tháp 
Aggalava trong xứ ÄlavI, để tế độ Đức-vua 
Alavaka cùng dân chúng trong xứ. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật ngự đi du hành 
khắp mọi nơi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 
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17- Hạ thứ mười bảy: ĐÐức-Phát ngự đến an 
cư nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana gần kinh-thành 
RãJagaha, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


18-19- Hạ thứ mười tám và mười chín: Đ⁄ức- 
Phát ngự đến an cư nhập hạ tại n0gổi chùa trên 
múi Caliya gần xóm nhà lantu trong xứ Cãliya, 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng du hành khắp mọi nơi thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 


20- Hạ thứ hai mươi: Đức-Phái ngự đến an cư 
nhập hạ tại ngôi chùa Veluvana, gần kinh-thành 
RãJagaha, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Từ hạ đấu tiên cho đến đấu hạ thứ hai mươi, 
Đức-Phật chưa có một vị tỳ-khưu nào là thị giả 
thường trực để lo phục vụ Đức-Phật, khi thì vị 
ty-khưu này, khi thì vị tỳ-khưu khác: các vị f}- 
khưu nhự tf}-khưu Nagasamdla, f-khưu Nagĩa, 
£)-khưu Upavana, t}-khưu Sunakkhatta, f)-khưu 
Cunda, tfỳ-khưu Sagafa, f}-khưu Mleghiya, ... 
thay đổi nhau làm phận sự phục vụ Đức-Phật, 
chưa có một vị tỳ-khưu nảo gọi là thị giả thường 
trực ngày đêm lo phục vụ Đức-Phật. 
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Đôi khi, Đức-Phật ngự đi khất thực một 
đường, vị ty-khưu ôm bát của Đức-Phật lại 
muốn đi con đường khác nên để bát của Đức- 
Phật xuống đất rồi đi theo ý của mình. Hoặc đôi 
khi có vị tỳ-khưu đang phục vụ Đức-Phật, thì 
xin đi thực-hành pháp-hành-thiền một nơi khác, 
chỉ còn lại một mình Đức-Phật mà không có vị 
tỳ-khưu nảo thay thế lo phục vụ Đức-Phật. 


Trong mùa hạ này, một hôm, Đức-Phật đang 
ngự tại cốc Gandhakuti, chư Đại- đức tỳ- -khưu- 
Tăng đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rôi ngôi tụ hội 
xung quanh. Đức-Phật truyền dạy rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Nay Như-Lai đã lớn tuổi 
rồi, các t)-khuưu đến lo phục vụ Như-Lai, đôi khi 
Như-Lai đi khất thực một đường, vị f}-khưu ấy 
mang bát của Như-Lai lại muốn đi con đường 
khác nên để bát của Như-Lai xuống đất rồi ấi 
theo ý của mình, . 

- Này chư Đi 80 Các con nên chọn một vị 
f-khưu làm thị giả thưởng trực ngày đêm lo 
phục vụ Như-Lai. 

Khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
Ngài Trưởng-lão Sãripufa đảnh lễ Đức-Phật 
chắp hai tay bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin được làm 
thị giả thường trực hằng ngày, hằng đêm lo 
phục vụ Đức-Thế- Tôn. 
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Đức-Phật không chấp thuận theo lời xin của 
Ngài Trưởng-lão Sãripura. Tiếp đến Ngài 
Trưởng-lão Mahamoggallana bạch xmm, Đức- 
Phật cũng không chấp thuận. Theo tuần tự các 
chư Đại-Thanh-văn đều xin, Đức-Phật đều không 
chấp thuận một vị nảo cả. 


Ngài Trưởng-lão Ananda làm thị giả thường trực 


Duy chỉ còn Ngởi Trưởng-lão Ananda đang 
ngồi im lặng, chư Đại-đức tỳ-khưu động viên 
khuyến khích Ngài Trưởng-lão Ânanda bạch xin 
làm thị giả thường trực hăng ngày đêm lo phục 
vụ Đức-Phật. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda đảnh lễ 
Đức-Phật, chắp hai tay bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, con xin Đức-Thế- 
Tôn tảm đặc án, nếu Đức-Thế-Tôn ban cho con 
äủ tám đặc ân ấy thì con sẽ xin làm thị giả 
thường trực ngày đêm lo phục vụ Đức-Thế- Tôn. 

4 đặc ân khước từ 

1- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
tâm y tốt mà Ngài có. 

2- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
vật thực ngon lành mà Ngài có. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn không ban cho con 
được ở chung với Ngài trong cốc Gandhakufi. 


242 NGÀY RĂM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 





4- Kính xin Đức-Thế-Tôn không cho con đi 
theo Ngài đến nhà thí chủ mà họ thỉnh mời Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Ẩnanda! Con xét thấy bất lợi như thể 
nào mà con xin bốn đặc ân khước từ như vậy? 

- Kính bạch Đức-Thế Tôn, con muốn tránh 
những lời chê trách của người khác cho rằng: 

“Con xin làm thị giả thường trực của Đức- 
Thế-Tôn để mong được y tối, vật thực ngon lành, 
ở chung với Đức-Ti hế-Tôn, được đi theo Đức- 
Thế-Tôn đến nhà thí chủ thỉnh mời. ” 

Đức-Phật chấp thuận theo bốn đặc ân khước 
từ ấy của Ngài Trưởng-lão Änanda. 

4 đặc-ân khẩn khoản 

1- Kính xin Đúc-Thế-Tôn ngự đến nơi mà con 
đã nhận lời thỉnh mời. 

2- Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép con dẫn 
các người từ các phương xa đến hấu Ngài. 

3- Kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép con được 
vào hấu Ngài để hỏi những pháp mà con chưa 
hiểu biẾt. 

4- Đức-Thế-Tôn thuyết pháp nơi nào, khi con 
văng mặt, kính xin Ngài thuyết lại pháp ấy cho 
con nghe. 


Đức-Phật truyền hỏi rằng: 
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- Này Ananda!l Con xét thấy những điễu lợi 
ích như thê nào mà con xin bồn đặc-ân khán 
khoản như vậy? 

- Kinh bạch Đức-Thể- Tôn, 

* Đặc-ân thứ nhất: Những người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Báo đên hấu thỉnh Đức- 
Thê-Tôn mà không gặp được Ngài, thì cho phép 
con nhận lời thính mời của họ. Nếu Đức-Tì hê-Tôn 
không ngự đi đến nơi đó thì họ sẽ nghĩ răng: 

“Con là t)-khưu thị giả thường trực của Đức- 
T hê-T, ôn vậy mà họ chỉ nhờ việc thỉnh mời Đức- 
Thê- Tôn cũng không giúp cho họ được. ” 

* Đặc-ân thứ nhì: Những người từ các 
phương xa đến hấu Đức-Thế-Tôn, nếu họ không 
có cơ hội hầu đánh lễ Đúc-Thế-Tôn để nghe 
pháp thì họ sẽ nghĩ răng: 

“Chúng ta từ phương xa đến, có ỷ nguyện 
hấu đảnh lê Đúc-Thê-Tôn, nghe pháp, nhưng vị 
£)-khưu thị giả của Đức-Thê-Tôn cũng không 
giúp cho chúng ta được có cơ hội áy. ” 

Như vậy, họ sẽ giảm đức-tin nơi Tam-Bảo. 


* Đặc-ân thứ ba: Khi con nghe pháp của 
Đức-Thế-Tôn, có pháp nào chưa hiểu rõ, con 
xin phép hỏi lại pháp ấy, Đức-Thế-Tôn giảng 
giải cho con được hiểu rõ để con được thuận lợi 
cho việc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ của con. 
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* Đặc-ân thứ tư: Có người hỏi con rằng: 

“Bài kinh này, pháp này, tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật này, ... Đức-Thê-Tôn giảng nơi nào, 
có ÿ nghĩa như thê nào 2” 

Nếu con trả lời với họ rằng: “Tôi không biết” 
thì họ sẽ nghĩ răng: 

“Ngài Trưởng-lão Ananda là thị giả của 
Đức-Ti hế- Tôn, vậy mà bài kinh ấy, pháp ấy, tích 
tiên-kiếp của Đức-Phật ấy, ... cũng không biết. ” 


Cho nên, kính xin Đức-Thế-Tôn thuyết lại 
những pháp ấy cho con để con trả lời cho họ 
hiểu rỡ. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ananda giải 
thích sự lợi ích của mỗi đặc-ân, nên Đức-Phật 
chấp thuận ẩủ tám đặc-ân của Ngài Trưởng-lão 
Ananda. 

Bắt đầu từ thời gian ấy, Ngài Trưởng-lão 
Ananda chính thức là thị giả thường trực ngày 
đêm lo phục vụ Đức-Thế-Tôn cho đến lúc Đức- 
Thé-Tôn tịch diệt Niết-bàn. 

Sở đĩ, Ngài Trưởng-lão Ananda được địa vị 
thị giả thường trực của Đức-Phật Gotama, là vì 
tiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão đã từng phát 
nguyện muốn trở thành một thị giả thường trực 
của Đức-Phật. Lời phát nguyện trong tiên-kiếp 
của Ngài Trưởnglão đã được Đúc-Phật 
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Padumuttara thời quá-khứ thọ ký và Ngài 
Trưởng-lão cũng đã thực-hành 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật suốt 100 ngàn đại- kiếp trải đất, để 
thành tựu ý nguyện áy. 


21- 44- Hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn 
mươi bôn: 

45 hạ của Đức-Phật chia ra hai thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đâu: Kê từ hạ đầu tiên đến hạ thứ 
20, môi hạ Đức-Phật an cư nhập hạ nơi nào, tê 
độ cho chúng-sinh nào được ghi chép lại rõ ràng. 

* Thời-kỳ cuối: Kê từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 
44, Đức-Phật an cư nhập hạ một trong hai ngôi 
chùa. Khi thì Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa Jetavana cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, khi thì Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngôi 
chùa Pubbarama gân kinh-thành Sãvatth1. 


Sau khi mãn hạ, Đức-Phật thường ngự đi 
thuyết pháp tế độ những chúng-sinh có duyên 
lành nên tế độ dù gần, dù xa trong cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới hoặc cõi trời sắc-giới. 

Khi đến gần mùa mưa, Đức-Phật trở lại kinh- 
thành Sãvatthi, an cư nhập hạ tại ngôi chùa 
Jetavana hoặc tại ngôi chùa Pubbarama. Bởi vì, 
Đức-vua Pasenadi Kosala ngự tại kinh-thành 
Savatthi, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có tâm tôn kính Đức-Phật, Đức-Pháp, 
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chư ty-khưu-Tăng. Đặc biệt, có hai đại-thí-chủ 
là ông phú hộ Anathapindika và bà đại-thí-chủ 
Visakhã; trong nhà của hai đại-thí-chủ này, hằng 
ngày luôn có sắp đặt sẵn 500 chỗ ngồi để đón 
rước chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến khất thực. 


Và phần đông dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi là những người có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo, hoan hỷ tạo phước-thiện bố thí cúng 
dường các thứ vật dụng đến chư tỳ-khưu-Tăng. 


Vì vậy, khi Đức-Phật an cư nhập hạ tại ngồi 
chùa Jetavana hoặc tại ngôi chùa Pubbarama, 
có số đông chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng an 
cư nhập hạ tại một trong hai ngôi chùa này và 
các nơi gần kinh-thành Sãvatthi, để chư tỳ-khưu 
có được điều thuận lợi, nhất là các thứ vật dụng 
trong suốt mùa an cư nhập hạ, để cho chư tỳ- 
khưu được thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển tốt. 


45- Hạ thứ bốn mươi lăm: Hạ cuối cùng, 
Đức-Phật ngự đến an cư nhập hạ tại ngôi làng 
Veluvagama, gần kinh-thành Vesäli. Đức-Phật 
cho phép chư Đại-đức tỳy-khưu nhập hạ quanh 
làng gần Đức-Phật để tiện cho việc đến tụ hội 
nghe lời giáo huấn của Đức-Phật. Bởi vì, Đức- 
Phật biết rõ răng chỉ còn khoảng 10 tháng nữa, 
Ngài sẽ tịch diệt Niết-bàn. 
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Trong mùa an cư nhập hạ này, Đức-Phật lâm 
bệnh trâm trọng, tưởng chừng như sắp tịch diệt 
Niêt-bàn, nhưng Đức-Phật suy nghĩ răng: 

'Như-Lai chưa truyền dạy cho thị giả Ẩnanda 
cùng chư t)-khưu Tăng biết mà tịch diệt Niết- 
bàn, đó là điểu không nên. ` 

Vì vậy, Đức-Phật nhẫn nại chịu đựng thọ khô, 
rồi nhập A-ra-hán-quả. Nhờ vậy, bệnh tình của 
Đức-Phật được thuyên giảm. 

Sau khi khỏi bệnh không lâu, Đức-Phật ngự ra 
khỏi côc đên ngôi chỗ đã trải săn, Ngài Trưởng- 
lão Ananda đảnh lễ Đức-Phật và bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, nhìn thấy Đức- 
Thê-Tôn khỏi bệnh, con vui mừng hoan hỷ quả! 

- Kính bạch Đức-]1 hế-Tôn, khi con thấy Đức- 
Thê-Tôn lâm bệnh trâm trọng, con có cảm giác 
toàn thân nặng nề, tâm con tăm tôi, mở mịt 
không còn biết rõ phương hướng, pháp-hành tứ 
niệm-xứ cũng không còn hiện rõ trong tâm con 
bởi bệnh tình trầm trọng của Đức-T: hế- Tôn, 
nhưng có một điểu mà con tự an ti rằng: 


“Đúc-T hế-Tô ôn chưa truyền dạy lời di chúc 
cuôi cùng đên chư t)-khưu-Tăng thì có lẽ Đức- 
Thê-lôn chưa tịch diệt Niêt-bản. ” 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Chư t)-khưu còn hy vọng gì 
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nơi Như-Lai nữa? Chánh-pháp mà Như-Lai đã 
thuyết giảng không hề phân biệt người thân bên 
trong, kẻ sơ bên ngoài, Như-Lai không giống 
như các vị thây khác, giấu các yếu pháp để chờ 
đến lúc trước khi lâm chung mới truyền lại cho 
người học trỏ tín cần. 

- Này Ẩnandal Vị thầy nào nghĩ rằng: 

Ta là người lãnh đạo nhóm chư tỳ-khưu- 
Tăng, và nhóm chư tỳ-khưu- Tăng nương nhờ nơi 
ta, vị thây ấy mới có lời di chúc cuối cùng đến 
nhóm chư t)È-khưu- Tăng áy. 

- Này Ẩnanda! Như-Lai không nghĩ rằng: 

“N»hư-Lai là người lãnh dạo nhóm chư t- 
khưu- Tăng và nhóm chư t)È-khwu- Tăng Hương 
nhờ nơi Như-Lai. ” 

Như vậy, sao Như-Lai lại có lời di chúc cuối 
cùng đến chư t)-khưu- Tăng. 

- Này Ananda! Bây giờ Như-Lai đã đến thời 
lão niên, tuổi đã cao, đã 80 tuổi '? rôi! Vĩ như 
chiếc xe cũ, sử dụng được là phải nhờ sửa chữa 
nhự thê nào thì sắc thân của Như-Lai cũng như 
thê ấy, luôn luôn cân được sửa chữa băng cách 
nhập A-ra-hẳản Thánh-quả. 

- Này Ananda! Khi nào Nhưu-Lai nhập A-ra-hán 





' 80 tuổi kể từ khi đầu thai vào lòng Phật mẫu vào ngày rằm 
tháng sáu (âm lịch). 
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Thánh-quả có đối tượng Vô-hiện-tượng Niết- 
bàn, điệt được các pháp trong tam-giới, hưởng 
pháp vị an-lạc Niết-bàn siêu-tam-giởi, khi ấy 
Như-Lai mới thật sự được an-lạc. 


* Cho nên, các con nên sống có fa làm hòn 
đảo (rong biển khổ), có ta f” làm nơi nương 
nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. 
Nghĩa là có chẳnh-pháp làm hòn đảo, có chánh- 
pháp làm nơi nương nhờ, không nên sống nương 
nhờ nơi nào khác. 

- Này Ananda! Vì vậy, hiện-tại Như-Lai còn 
hiện hữu, cũng như trong thời vị-lai, sau khi 
Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn, chư tÈ-khưu cũng là 
người sống có ta làm hòn đảo, có ta làm nơi 
nương nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào 
khác. Nghĩa là tỳ-khưu sống có chánh-pháp 
làm hòn đảo, có cháúnh-pháp làm nơi nương 
nhờ, không nên sống nương nhờ nơi nào khác. 

T)-khuưu ấy thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, 
sẽ là người cao thượng. 

Đức-Phật ngự an cư nhập hạ tại ngôi làng 
Veluvagama suốt ba tháng mùa mưa, đây là hạ 
cuối cùng của Đức-Phật. 





! Tasmätihänanda atadijpä  viharatha  aHasaranä 


anañfñasarana, dhammadipa dhammasaranãa anaññasarana... 
Atfä ở đây có nghĩa sabhavadhammä, đó là tam-giới thiện- 
pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp. 
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Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật 

Sau khi mãn hạ, Đức-Phật ngự trở lại ngôi 
chùa Jetavana, gân kinh-thành Sãvatthi, cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tịch diệt 

Niêt-bàn 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Chư Phật với bậc Thánh 1t Ối-thượng thanh- 
văn, vị nào sẽ tịch diệt Niêt-bàn trước ?” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: 

“Bậc Thánh T: Ối-thượng Thanh-văn đệ-tử tịch 
diệt Niết†-bàn trước Đúức-Phật. ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão suy xét về tuổi thọ của 
Ngài, biệt rõ tuôi thọ của Ngài chỉ còn 7 ngày 
nữa, nên Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa liên 
đên hâu đảnh lề Đức-Thê-Tôn lân cuôi cùng, xin 
phép trở về ngôi nhà xưa đê tịch diệt Niêt-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputfa răng: 

- Này Sãriputtal Con sẽ tịch diệt Niễt-bàn 
tại nơi nào vậy? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta kính bạch với 
Đúc-Phật răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn lại ngôi nhà xưa trong làng 
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Nalakagama, xứ Magadha nơi con đã sinh 
trưởng, đông thời để tẾ độ cho thân mẫu của 
con. Tuy bà có bảy người con đếu trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản nhưng bà vẫn chưa có đức-tin 
nơi Tam-Báo. 


Ngài DĐại-Trưởng-lão Sãriputta cùng với 500 
đệ-tử đảnh lê Đức-Phật xong, xin phép từ giã 
Đức-Phật. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trở về lại ngôi 
nhà xưa ở tại căn phòng của mình. 


Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngải Đại- 
Trưởng-lão Saripufa phát bệnh kiệt lỊ đi ngoài, 
phân lân nhiêu máu, bệnh tình rât trâm trọng. 


Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài 
Đại-Trưởng-lão, thân mẫu của Ngài thấy Tứ 
Đại-Thiên-vương từ cõi tứ-Đại-thiên-vương có 
hảo quang sáng ngời đến chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 
Tiếp đến, Đức-vua trời Sakka từ cõi Tam-thập- 
tam-thiên đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão lần cuôỗi cùng, tồi lui ra. 


Tuần tự các Đức-vua trời cỗi Dạ-ma-thiên, 
Đức-vua trời cõi Đâu-suất-đà-thiên, Đức-vua 
trời cõi Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời cối Tha- 
hóa-tự-tại-thiên trong các cõi trời dục-giới và 
tiếp đến ch Đại-Phạm-thiên cõi trời sắc-giới 
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phạm-thiên cũng đều đến chiêm bái, đảnh lễ 
Ngài Đại- Trưởng-lão lần cuôi cùng. 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn 
thây chư-thiên, chư Đại-Phạm-thiên có hào 
quang sáng ngời, vị sau hơn vị trước, bà muôn 
biệt những vị chư-thiên ây là vị nào mà có lòng 
tôn kính con của bà đên như thê! 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
đên phòng của Ngải Đại-Trưởng-lão, hỏi Ngài 
Trưởng-lão Cunda (con trai của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có 
lòng tôn kính đên chiêm bái, đánh lê Sự Huynh 
của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân-mẫu, đâu tiên, Tứ Đại-Thiên- 
vương từ cối trời tứ-Đại- Thiên-vương đên chiêm 
bái, đảnh lê Sư Huynh của con. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy 
bà nghĩ thâm: “7 Đại-Thiên-vương mà có lòng 
tôn kính đến chiêm bái, đảnh lê con ta. 

Vậy, con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy, 
thì Đức-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc 
chăn Đức-Phật côn cao thượng hơn thê nữa. ” 
Và bà hỏi tiêp: 

- Này Cunda, côn các vị chư-thiên khác là vị 
nào vậy? 
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Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân-mẫu, chư vị kế đến tuần tự là 
Đức-vua trời Sakka từ cối trời Tam-tháp-tam- 
thiên, Đức-vua trời Sujãma từ cõi trời Dạ-ma- 
thiên, PĐưực-vua trời Santussita từ cối trời Đấu- 
suất-đà-thiên, Đức-vua trời Sunimmia từ cỗi 
trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua trời Paraninmita 
từ cối trời Tha-hóa tự-tại-thiên, và tiếp đến chư 
Đại-Phạm-thiên từ các tầng trời sắc giới, ... 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, 
bà thầm nghĩ răng: 

“Đại-Phạm-thiên ` mà ta tôn kính, chư Đại- 
Phạm-thiên ấy lại có lòng tôn kinh đến chiêm 
bái, đảnh lễ con của 1a. Vậy, con ta cao thượng 
đến như vậy sao! Nếu vậy, Đức-Phật là Bậc 
Tôn-Sưw của con ta, chắc chắn Ngài còn cao 
thượng biết dường nào!” 


Do nghĩ như vậy, nên bà phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc chưa từng có. Thân-mẫu của Ngài 
Đại-Trưởng-lão đến ân cần thăm hỏi bệnh tình 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa và bà bày tỏ 
ý nghĩ của mình. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta biết đúng lúc 
hợp thời nên Ngài Đại-Trưởng-lão thuyệt giảng 
vê 9 ân-Đức-Phát đê tê độ thần-mâu của Ngài. 


Sau khi lắng nghe Ngài Đại- Trưởng-lão 
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S-ripuftfa thuyết giảng về 9 ân-Đức-Phật xong, 
thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão liên chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được 2 loại phiên-não là tà-kiễn và hoài- 
nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi 
Tam-Bảdo. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa tự nghĩ rằng: 


“Nay ta đã đên đáp công ơn sinh thành 
dưỡng dục của thân-mâu của ta xong rồi. ” 


Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Ti TƯỞINg- 
lão Saripufta bảo Ngài Tì rưởng-lão Cunda gọi 
chư tỳ-khưu đến tụ hội đông đủ, rôi đỡ ngôi dậy, 
Ngài Đại- Trưởng-lão dạy răng: 


- Này chư hiện giả! Quý vị đã theo tôi suốt 44 
năm, nếu tôi có làm điêu gì, có nói lời gì làm 
không vừa lòng quý vị, vậy, nay xin quý vị hiên 
giả hãy bỏ lỗi cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đại- 
Trưởng-lão là Bậc Thây khả kính, khả ái của 
chúng con. Chúng con không nghe thấy một điều 
gì không vừa lòng cả. Và chúng con đã theo 
Thấy như bóng theo hình suốt 44 năm qua, nếu 
chúng con có làm điều gì, có nói lời nào làm 
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không vừa lòng Thầy thì nay kính xin Thầy có 
tâm từ tha thứ cho chúng con. Bạch Ngài. 


Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào 
ngày rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình 
chuyển động. Sau khi lễ hỏa táng thi thê Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripuffta xong, Ngài Trưởng- 
lão Cunda thỉnh Xá-lợi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Sãriputia đến kính dâng lên Đức-Thế-Tôn tại 
ngôi chùa Jetavana. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi 
tháp tôn thờ xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa tại kinh-thành SãvatthI. 


Ngài Đại-Trướng-lão Mahämoggalläna tịch diệt 

Niêt-bàn 

Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-Phật ngự đi cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng từ kinh-thành Sãvatthi đến tại ngôi 
chùa Veluvana, gần kinh-thành Rãjagaha. 


Khi ấy, Ngài Đại Trưởng-lão Mahãmog- 
gallana đang trú tại làng Kalasilä trong xứ 
Magadha, nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn cướp 
vây đánh Ngài Đại- Trưởng-Tão. 
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Đã nhiều lần Ngài Đại-Trưởng-lão đều lẫn 
tránh. Đến lần cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão 
suy xét thấy ác-nghiệp cũ đến thời-kỳ cho quả 
cuối cùng trước khi tịch diệt Niết-bàn, nên Ngài 
nhẫn-nại chịu đựng để nhóm cướp đánh đập 
Ngài tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết nên ném xác Ngài vào bụi 
cây, rồi bỏ đi. 

Ngài Đại-Trưởnglão Mahamoggalliana sử 
dụng phép thần-thông liên kết xương thịt lại, bay 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa 
Veluvana, gần kinh-thành Rãjagaha, xin phép 
tịch diệt Niễt-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana tịch 
diệt Niễt-bàn vào ngày 30 tháng 10 (âm lịch), tại 
làng Kalasila trong xứ Magadha. 

Lễ hỏa táng xong, Đức-Phật truyền dạy xây 
ngôi tháp tôn thờ Xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahamoggallana tại kinh-thành Rã]Jagaha. 

Như vậy, sau khi mãn mùa hạ thứ 45 cuối 
cùng của Đức-Phật vào ngày rằm tháng 9, đến 
tháng 10 (âm lịch) năm ấy, vào ngày rằm tháng 
10, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputa tịch diệt 
Niết- bản; đến ngày 30 tháng 10, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna tịch diệt Niết-bàn. 

Hai vị Thánh T: Ối-thượng thanh-văn đệ-t của 
Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn. 


45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 257 





Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng từ kinh-thành RãJagaha du hành đên 
kinh-thành VesälI. 


Một hôm, Đức-Phật ngự đi vào kinh-thành 
Vesälï để khất thực, sau khi thọ thực xong, Đức- 
Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda cùng 
ngự đến ngôi tháp Cãpãlacetiya. 


Sau khi Đức-Phật ngự trên chỗ ngồi đã trải 
sẵn, Ngài Tì rưởng-lão Ananda đánh lễ Đức-Ti hế- 
Tồn xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức- 
Thế-Tôn dạy răng: 


- Này Ananda! Bậc nào đã thường thực-hành 
bồn pháp thành-tựu (idhipäda), đã thực-hành trở 
thành thuần thục, đã thực-hành trở thành vững 
chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen 
hằng ngày, thường tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành bốn pháp thành-tựu này. 


- Này Ananda! Bậc ấy có khả năng duy trì 
trọn kiêệp tuôi thọ hoặc hơn kiệp tuôi thọ được 
như ÿ. 


- Này Ananda, Như-Lai đã thường thực-hành 
bồn pháp thành-tựu (idhipäda), đã thực-hành trở 
thành thuần thục, đã thực-hành trở thành vững 
chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen 
hằng ngày, thường tỉnh-tấn không ngừng thực- 
hành bốn pháp thành-tựu này. 
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- Này Ananda, Như-Lai cũng có khả năng duy 
trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm) hoặc hơn kiếp 
tuôi thọ (hơn 100 năm) được theo như ÿ. 


Đức-Phật đã truyền dạy gián tiếp như vậy, 
nhưng Ngài Trưởng-lão Ananda không hiệu, 
nên không thỉnh mời ĐÐức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, kính xin Đúức-Thế- 
Tôn duy trì trọn kiếp tuôi thọ (100 năm). 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi 
thọ, đề tê độ cho phán đông chúng-sinh, đê đem 
lại sự lợi ích, sự tiền hóa, sự an-lạc cho phân 
động chúng-sinh, đê đem lại sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc cho chư-thiên và nhân-loại. 

Bởi vì, khi ấy Ngài Trưởng-lão Ẩnanda bị 
Ac-ma-thiên quây nhiêu nên không hiệu ý của 
Đức-Phậit. Dù Đức-Phật truyền dạy như vậy lân 
thứ hai, lân thứ ba, Ngài Trưởng-lão Ananda 
vân không hiệu được. 

_ Ngài Trưởng-lão Ânanda đảnh lễ Đức-Phậi, 
rôi xin phép đi ra ngoài ngôi dưới gôc cây không 
xa nơi Đức- Phật. 

Ác-Ma-Thiên thỉnh Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 

Khi Ngài Trưởng-lão Ananda vừa mới ra 
ngoài, 4c-Ma-(hiên liên đên hâu Đức-Phái, rôi 
đứng một nơi hợp lẽ bạch răng: 


45 Hạ Của Đức-Phật Gotama 259 





- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, kính thỉnh Đức- 
Thế- Tôn tịch diệt Niết-bàn, kính thỉnh Đức-Thế- 
Tôn tịch diệt Niễt-bàn ngay bây giờ. Bây giờ là 
lúc tịch diệt Niễt-bàn của Đức-Thế- Tôn. 


Thật ra, Ác-Ma-thiên đã nhiều lần đến thỉnh 
Đức-Phật tịch diệt Niêt-bàn, những lân trước, 
Đức-Phật đều khước từ. Nhưng lân này, Đức- 
Phật hứa với 4c-Ma-thiên răng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi hãy yên tâm, 
không lâu nữa, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. Kê 
từ nay chỉ còn ba tháng nữa, Như-Lai sẽ tịch 
diệt Niêt-bản. 

Như vậy, đúng vào ngày rằm tháng giêng 
(âm lịch), tại ngôi tháp Capalacetiva, Đức-Phật 
có trí-tuệ sáng suôt, xác định /hởi gian ba tháng 
nữa sẽ xả tuôi thọ, xả sinh-mạng của Đức-Phát. 

Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyền động 
chưa từng có như vậy. Thây điêu lạ thường, nên 
Ngài Trưởng-lão Ananda vào hầu đảnh lễ Đức- 
Phát, bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-T: ôn, do nguyên nhân 
nào làm trái đát rung chuyên. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy răng: 

- Này Ananda! Ngay hôm nay, vừa mới rồi, 
Như-Lai có trí-tuệ sáng suốt hứa với Ác-Ma- 
thiên rằng: 
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“Chỉ còn ba thủng nữa mà thôi, Nhưu-Lai sẽ 
tịch diệt Niễt-bàn. ” 

Nghe Ðức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Änanda kính thỉnh rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, kính xin Đúức-Thế- 
Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ (100 năm). 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn duy trì trọn kiếp tuổi 
thọ để tế độ cho phân đông chúng-sinh, để đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng-sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho chư-thiên và nhân-loại. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Con chớ nên thỉnh Như-Lai 
nữa. Bây giờ không phải lúc thỉnh cầu Như-Lai 
nữa. Như-Lai đã gián tiếp dạy con nhiễu lần mà 
con vẫn không hiểu, con không có lời thỉnh câu 
Như-Lai. 

Nay, Như-Lai đã hứa với Ác-Ma-thiên rôi, 
không thể nào khác được. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Ananda khổ tâm vô 
hạn vì hối hận về điều sơ suất của mình, nên 
Đức-Phật an ủi Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 


- Này Ẩnanda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

“Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những 
người thân yêu, các bậc kính mên áy. Đó là sự 
thật hiên nhiên. 
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Vì vậy, những người thân yêu, các bác kính 
mến ấy làm sao lại có thể chiêu theo muốn của 
mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do 
nhân duyên câu tạo rồi, chặc chăn có sự điệt, sự 
húy hoại là thường, dù có mong muôn răng: 

Xin pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng 
không thê nào được. ” 

- Này Ananda! Như-Lai cùng con đi: đến 
giảng đường Ku†ägara trong khu rừng lớn áÿ. 

Ngài Trưởng-lão Ânanda theo sau Đức-Phật 
đên giảng đường Kutägära. Khi ây, Đức-Phật 
truyên dạy răng: 

- Này Ananda! Con nên ẩi mời tất cả chự fỳ- 
khưu trong kinh-thành Vesall đên tụ hội tại 
giảng đường Upafthana. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Ananda ổi mời chư tỳ-khưu đên tụ hội tại 
giảng đường. 


Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo 


Khi ấy, Đức-Phát ngự đến giảng đường 
Upatthãana, ngồi trên pháp tÒa cao quý rôi truyền 
dạy chư tỳ-khưu- Tăng răng: 

- Này chư t)-khưu! Chánh-pháp mà Như-Lai 
đã thuyết giảng đề chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- 
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để, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, các con nên học hỏi, hiểu biết rõ, rồi nên 
thực-hành, thường thực-hành chảnh-pháp ấy; để 
chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn; để duy trì 
phạm-hạnh cao thượng, để cháảnh-pháp được 
frưởng tôn lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng- 
sinh; để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài cho chư-thiên và nhân-loại. 


- Này chư tỳ-khưu! Chánh-pháp mà Như-Lai 
đã thuyết giảng, để chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, Niết- 
bản, đó là: 


* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthana): 


1) Thân niệm-xư. 2) Thọ niệm-xư. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tiỉnh-tấn (Samappadhãna): 

- Tỉnh-tấn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, 
thì không cho phát sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác-pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tần làm thiện-pháp chưa phát sinh, thì 
cho phát sinh. 

- Tỉnh-tần làm tăng trưởng thiện-pháp đã 
phát sinh. 
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* 4 pháp thành-tựu (Iddhipada): 

- Thành-tựu do hài-lòng. 

- Thành-tựu do tình-tán. 

- Thành-tựu do quyết-tâm. 

- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1) Tíin-pháp-chủ. 2) Tấn-pháp-chủ. 

3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 

* 5 pháp-lực (Bala): 

1) Tíin-pháp-lực. 2) Tấn-pháp-lực. 

3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lực. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chỉ (BoJjhanga): 

1) Niệm giác-chi. 2) Phán-tích giác-chi. 

3) Tĩnh-tân giác-chi. 4) H giác-chi. 

5) Tịnh giác-chi. 6) Định giác-chi. 

7) Xả giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magsa): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chánh-tinh-tán. 

7) Chánh-niệm. Š) Chánh-định. 

- Này chư )-khưu! Các chánh-pháp ấy Như- 
Lai đã thuyết giảng đên các con, đề chứng ngộ 
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chân-Ù tứ Tì hánh-để, chứng đắc 4 Tì hảnh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niêt-bàn. 

- Này chư tỳ-khưu! Bây giờ Nư-Lai nhắc 
nhở các con răng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vỉ (sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới) có sự diệt là thường, các con nên 
có găng tỉnh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ 
Thánh-đề bằng pháp không dễ duôi, thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ `. 

Thời gian không còn lâu, Như-Lai sẽ tịch diệt 
Miêt-bàn. Kê từ hôm nay chỉ còn lại ba tháng 
nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bảm. ” 

Tiếp theo Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Paripakko vayo mayha1m, 

Pariftan mama J1vitam. 

Pahäya vo gamissami, 

kafdn Ie saranamafttano. 

Appamafta saiman1o, 

sus1la hotha bhikkhavo. 

Susamahitasankappä, 

saciftIamanurakkhatha. 


Yo imasmiữmn dhammavinaye, 
aDDqmafto vihassafi. 
Pahäya jãtisainsaramụ, 


dukkhassantam karissati. ”00 





' Dighanikãya, bộ Mahãvagga, kinh Mahãparinibhãnasutta. 
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- Này chư T)-khưu! 

Tuổi của Như-Lai đã già rồi. 
Mạng sống của Như-Lai còn ít, 
Nhưu-Lai sẽ vĩnh biệt các c0Hn. 
Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn, 

Là nơi nương nhờ của chính mình. 


- Này chư t)-khưu! 

Các con là người không dễ duồi, 

Có giới hạnh trong sạch đầy đủ, 
Luôn có chánh-niệm và tỉnh-giác, 
Có định-tâm, tư-duy đúng đăn, 

Cẩn trọng giữ gìn tâm của mình. 
Người nào sống trong pháp luật này, 
Không để duôi, luôn có chánh-Hiệm, 
Chứng ngộ Niễt-bàn, pháp diệt khổ, 
Người ấy diệt tử sinh luân-hôi. 


Từ kinh-thành Vesälï đến khu rừng Kusinärä 


Một buổi sáng, Đức-Phật ngự đi vào kinh- 
thành Vesãli đề khất thực, sau khi thọ thực xong 
trở về, Đức-Phật đứng nhìn kinh-thành Vesäl 
lần cuối cùng, rồi dạy bảo Ngài Trưởng-lão 
Änanda rằng: 

- Này Anandal Như-Lai cùng các con đến 
làng Bhangdagãma. 


Đức-Phật ngự đi cùng với số đông chư tỳ- 
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khưu-Tăng đến /àng Bhandagãma. Tại nơi đây, 
Đức-Phật thuyết pháp khuyên dạy chư tỳ-khưu 
một thời gian ngăn, rồi tiếp tục ngự đến /àng 
Ambagdma, làng Jambagima, thành thị Bhoga- 
nagara, tại mỗi nơi Đức-Phật thuyết pháp 
khuyên dạy chư tỳ-khưu, rồi tiếp tục ngự đến 
thành phố Payãnagúra. Khi ây, Đức-Phật ngự 
tại vườn xoài của ông Cunda Kammaraputia. 


Nghe tin Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đã ngự đến hành phố Pãvãnagara, 
hiện đang trú tại vườn xoải của mình, ông 
Cunda đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ 
ông Cunda. Nghe Đức-Phật thuyết giảng, ông 
Cunda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo, có đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ lời giáo 
huấn của Đức-Phật. 

Khi ấy, ông Cunda kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai kinh 
thính Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-ẩđức tỳ- 
khưu- Tăng nhận thọ thực tại tư gia của chúng 
con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật thọ nhận bằng cách im lặng. Biết 
Đức-Phật đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Cunda 
cung kính đảnh lễ Đức-Phật, xin phép trở về. 
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Đức-Phật thọ thực món sũkuramaddava 


Ông Cunda Kammarapufa sai bảo gia nhân 
làm những món ăn ngon, trong đó có món ăn 
đặc biệt gọi là sữkuramaddava:”) ekajetthaka- 
sukurassa pavaftamamsa nghĩa là món thịt heo 
chín mêm ngon bồ dưỡng đặc biệt. 


Đêm đã qua, buổi sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự 
đi cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư 
gia của ông Cunda. Ông Cunda cung kính thỉnh 
mời Đức-Phật ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. 
Ông cung kính đảnh lễ Đức-Phật và kính dâng 
món ăn đặc biệt sửkurzamaddava Ấy. Đức-Phật 
truyền dạy rằng: 

- Này Cunda! Con dâng món sukuramaddava 
này chỉ đến một mình Như-Lai mà thôi, con nên 
dâng những món ăn khác đến chư t)-khưu- Tăng. 

Món sukuramaddava còn lại, con nên đem đi 
chôn dưới đất, bởi vì, ngoại trừ Như-Lai ra, Nhự- 


' Sñkuramaddava: Món thịt heo chín. mềm, ngon bổ dưỡng đặc 
biệt nhất. Một số bậc tiền bối có ý kiến cho răng: 

- Sũkuramaddava là món cơm nâu bằng sữa bò tươi, sữa chua, 
bơ đặc, bơ lỏng ... món ăn rất bồ dưỡng (còn có nghĩa nâm heo). 

- Sũkuramaddava là món ăn được nâu theo cách rasãyatana- 
vịdhi từ bộ sách xưa Rasäyatanasattha. Ong Cunda hy vọng 
răng: Nhờ món ăn bô dưỡng này, Đức-Phật duy trì được sinh- 
mạng, không tịch diệt Niêt-bàn. Món Sũkuramaddava đặc biệt 
nảy có chư-thiên bỏ thêm thiên vị, cho nên chỉ có Đức-Phật 
mới có thê tiêu hóa được mà thôi. 
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Lai không thấy có một người nào trong đời này, 
gôm cả Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, Mla-vương 
cối trời dục-giới dùng món sikuramaddava này, 
rồi có thể tiêu hóa được. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, ông Cunda 
đem món ăn sukuramaddava còn lại chôn sâu 
dưới đất. 

Khi Đức-Phật thọ thực xong, ông Cunda đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, 
Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông Cunda, làm cho 
ông vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Từ giã ông Cunda, Đức-Phật ngự đi cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp tục lên đường đi 
đến khu rừng Kusinãrä. 

Trên đường, Đức-Phật phát bệnh kiết lị đi 
ngoài ra máu, bệnh tình rất trầm trọng nên Đức- 
Phật dừng chân nghỉ, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh- 
giác nhập A-ra-hán-quả, làm cho thọ khổ do 
bệnh kiết lị được giảm bớt, rồi Đức-Phật truyền 
dạy Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ananda! Bây giờ Như-Lai cùng với các 
con đến xứ Kusinärä. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng tiếp tục lên đường đi xứ Kusinãrä. 
Trên đường đi Đức-Phật mệt nhoài, đến gốc cây 
Đức-Phật dừng lại và truyền bảo Ngài Trưởng- 
lão Änanda rằng: 
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- Này Ananda! Cơn trải tắm y Sanghäfi bốn 
lớp cho Như-Lai ngồi nghỉ. 


Vâng lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- -lão 
Ananda trải tắm y xong, Đức-Phật ngôi nghỉ, rồi 
truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 


- Này Änanda! Con hãy đi lấy nước cho Như- 
Lai dùng, Như-Lai khát nước lăm rồi! 

Ngài Trưởng-lão Änanda bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, vừa rôi có 500 
chiếc xe bò băng qua dòng sông, vì nước sông 
côn ít nên đã làm cho nước đục ngấu. Gán đây 
có con sông Kakudhanadl nước trong sạch, bờ 
sông thoai thoái, Đức-Ti hế-Tôn có thể độ nước 
trong sạch và tăm mát trên con Sông ấy. 


Đức-Phật khát nước quá không sao chịu nỗi, 
nên Đức-Phật truyên bảo Ngài Trưởng-lão 
Ananda đên lân thứ hai, lần thứ ba như trên. 


Ngài Trưởng-lão Ananda đành phải vâng lời 
Đức-Phật, Ngài Trưởng-lão vừa mang bát đến 
dòng sông nước còn ít ấy, nước sông đang đục 
ngầu liền biến thành nước trong sạch. Ngài 
Trưởng-lão vô cùng ngạc nhiên, lấy bát múc 
nước đem về bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Thật phi thường 
thay! Chưa từng có bao giờ! Đức-Thế-Tôn có 
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nhiễu oai lực quả! Dong nước sông còn Í† nước 
và bị 500 chiếc xe bò vừa băng qua làm cho 
nước sông đục ngấu. Khi con đến gán bông 
nhiên biên thành dòng nước trong sạch. 

Con kính thỉnh Đức- Thê- Tôn độ nước. 


Đức-Phật độ nước xong liền cảm thấy đỡ 
khát. Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức-Phật 
ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tiếp 
tục lên đường đến con sông Kakudhãnädi. 

Khi đến nơi, Đức-Phật ngự xuống dòng sông 
ấy tắm mát, độ nước xong, Đức-Phật ngự đi lên, 
rồi dạy bảo Ngài Trưởng-lão Cundaka rằng: 

- Này Cundaka! Con hãy trải tấm y Sanghati 
bồn lớp để cho Như-Lai nằm nghỉ ngơi. 

Vâng lời dạy của Đức-Phật, Ngài Trưởng- 
lão Cundaka trải tắm y Sanghãti bốn lớp xong, 
Đức-Phật nằm nghiêng bên phải, hai chân duỗi 
thắng đặt so le, chân phải duỗi thăng, chân trái 
đầu gối hơi co, có chánh-niệm trí-tuệ tỉnh-giác 
nhập A-ra-hán Thánh-quảd. Ngài Trưởng-lão 
Cundaka ngồi gần hầu Đức-Phật. 


KH xá 4-ra-hán Thánh-quả, Đức-Phật gọi 
Ngài Trưởng-lão Änanda truyền dạy rằng: 


- Này nanda! Nếu có ai trách ông Cunda 
Kammaraputta răng: 


“Thật không có lợi cho ông, ông đã làm điều 
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không tốt! Độ vật thực của ông, Đức-Phật phải 
tịch diệt Niễt-bàn. ” 

Khi ấy, con nên giảng giải cho ông Cunda 
hiểu rõ để ông phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ rằng: 

“- Này ông Cunda! Thật là điều lợi ích lớn 
cho ông! Ông đã làm phước-thiện bô-thí đặc biệt. 
Đức-Thế-Tôn độ vật thực của ông lần cuối cùng, 
rồi tịch diệt Niết-bàn. Điểu này chính bắn Tăng 
được nghe từ kim ngôn của Đức-Thế- Tôn rằng: 

“Hai lần cúng dường vật thực đến Như-Lai có 
quả báu lớn bằng nhau. Quả báu hai lần này lớn 
hơn các lần cúng dường vật thực khác đến Như- 
Lai là: 

1- “Vật thực của bà Sujata được cúng dường 
đến Đức-Bô-tát Siddhattha. Sau khi độ vật thực 
xong, đêm hôm ấy, Đức-Bô-tát Siddhatha trở 
thành Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. 


2- Vật thực của ông Cunda KammaraputIa 
được cúng dường đến Như-lai. Sau khi độ vật thực 
xong, đêm hôm ấy, Như-Lai tịch diệt Niễt-bàn. 

Vật thực cúng dường đến Như-Lai trong hai 
trường hợp này có quả báu lớn bằng nhau. Quả 
báu này lớn hơn các lần cúng dường vật thực đến 
Như-Lai trong các trường hợp khác. ” 
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- Này Ananda! Con nên giảng giải cho ông 
Cunda Kammaraputta hiểu rõ như vậy, để ông 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ, mà 
không buôn. 

Thật vậy, trong Chú-giải bài kinh này giảng 
giải rằng: 

* Món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujätä mà 
Đức-Bồ-tát Siddhattha đã độ xong, cuối đêm ấy 
Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật ŒGotama 
cao thượng nhất trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

Nhờ món ăn đây bồ dưỡng ấy mà kim thân 
của Đức-Phát có sức khoẻ chịu đựng, duy trì 
suốt 49 ngày đêm, để hưởng pháp vị an-lạc tịch 
tịnh Niễ-bàn. 


* Món ăn sukuramaddava của ông Cunda 
Kammaraputta mà Đức-Phật đã độ xong. 

Nhờ món ăn đây bồ dưỡng ấy mà kim thân 
của Đức-Phát có sức khoẻ chịu đựng được nổi 
căn bệnh kiết lị rất trầm trọng, Đức-Phật mới có 
thể ngự đi đến khu rừng Sala xứ Kusinaräa để 
tịch diệt Niễt-bàn như đã dự định trước. 


Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc 
biệt này có khoảng cách thời gian xa nhau 45 
năm, nhưng đều có quả báu lớn bằng nhau, như 
Đúc-Phật đã dạy. 
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Sau khi năm nghỉ ngơi một lát, Đức-Phật 
truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda, Như-Lai ngự đi cùng với các 
con sang bên kia bở sông Hirafivai. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng sang bên kia bờ sông HirañvatT ây, 
rồi tiếp tục đến khu rừng Sãla xứ Kusinãrä. 


Rằm tháng tư - Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 


Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Phật 
ngự đên khu rừng Säla tại xứ Kusinärã, nơi nghỉ 
ngơi của hoàng tộc Malla, Đức-Phật truyện bảo 
Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda! Con nên đặt chiếc giường 
quay đâu về hướng Băc, giữa hai cáy Sala (song 
long Nộp 

Khi â ấy, Đức-Phật nằm nghiêng bên phải, đâu 
quay về hướng Bắc, hai chân duỗi thẳng SO le, 
chân phải duôi thẳng, chân trái đâu gối hơi co, 
hai bàn chân đặt không đêu nhau, có chánh- 
niệm tri-tuệ tỉnh-giác, không định trước giờ xả. 

Cúng dường Đức-Phật 

Hai cây Sãla trổ hoa trái mùa, những đóa hoa 
rơi xuông xung quanh kim thân đê cúng dường 
Đức-Phật. Các cây hoa trong rừng đêu nở rộ, 
những đóa hoa trời, hương trời, ... từ các cõi trời 
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rơi xuống như mưa để cúng dường Đức-Phật. 
Những tiêng nhạc trời trôi lên đê cúng dường 
Đức-Phật. 


Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão 
Änanda rằng: 

- Này Ẩnanda! Hai cây Sãla trồ hoa trải mùa, 
những đóa hoa rơi xuống xung quanh kim thân 
của Như-Lai, để cúng dường Như-Lai. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, 
hương trời từ các cối trời rơi xuỐng, những 
tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trồi lên để 
cúng dường Như-Lai. 


- Này Ananda! Sự cúng dường đến Như-Lai 
bằng phẩm vật như vậy không gọi là cách cúng 
dường cao thượng. 

Người nào là t)-khưu hoặc tÈ-khưu-ni, hoặc 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh-để, chứng đắc Ti hành-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn, thực-hành đúng theo pháp- 
hành bát-chảnh-đạo, thực-hành đúng theo 
chánh-pháp, người ấy được gọi là người có lòng 
tôn kính, lễ bái, cúng dường Như-Lai bằng cách 
cúng dường cao thượng. 

- Này Ananda! Các con nên luôn luôn tâm 
niệm rằng: 


Ngày Rằm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 275 





“Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc T¡ hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
thực-hành đúng theo pháp-hành bảt-chánh-đạo, 
thực-hành đúng theo chánh-pháp. ” 

Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng 
cách thực-hành đúng theo chánh-pháp, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bản là sự cúng dường cao thượng hơn sự 
cúng dường bằng phẩm vật, là vì chỉ có sự cúng 
dường bằng cách thực-hành đúng theo chánh- 
pháp mới có thể giữ gìn, duy trì giáo-pháp của 
Đức-Phật trường tôn trên thế gian. 


Ngài Trướởng-lão Änanda khóc 


Vào lúc canh chót đêm ấy, Đức-Phật sắp tịch 
diệt Niết-bàn, Ngài Trưởng-lão Änanda đang 
còn là bậc Thánh Nhập-lưu, nên Ngài tủi thân, 
lánh ra một nơi vắng vẻ đứng khóc, than vẫn: 

“Ta còn là bậc Thánh Nhập-lưu cẩn phải 
thực-hành pháp-hành thiên tuệ để dân đến 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc đến 
A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não 
không còn dự sói, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, nhưng Đức-Phật là Đức Tôn-Sư của ta sắp 
tịch diệt Niễt-bàn. ” 
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Khi ấy, Đức-Phật không thấy Ngài Trưởng- 
lão Änanda, nên truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Ananda đang ở đâu? 
Chư tỳ-khưu bạch rằng: 
_~ Kính bạch Đức-Ti hé-Tt ôn, Ngài Trưởng-lão 
Ananda lánh ra một nơi văng vẻ đứng khóc, 
than văn vì túi thân. Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền bảo một vị tỳy-khưu gọi Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Phật. 

Vâng lời Đức-Phật, VỊ ty-khưu đi mời Ngài 
Trưởng-lão Ananda đên hâu Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Änanda đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức-Phật 
truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ẩnanda! Như-Lai đã từng dạy rằng: 

Sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những 
người thân yêu, các bậc kinh mên ây. Đó là sự 
thật hiên nhiên. 

Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kinh 
mền áy làm sao lại có thê chiêu theo ý muôn của 
mình được. 

Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do 


nhân duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự điệt, sự 
hủy hoại là thường, dù có mong muốn rằng: 
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Xin pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng 
không thể nào được. 

- Này Ananda! Con là một thị giả tận tụy 
phục vụ Nhưụ-Lai với tâm-từ được biểu hiện 
bằng thân, khẩu, y. Đó là sự lợi ích, sự tiễn hóa 
trong mọi thiện-pháp, bồi bố đây đủ các pháp- 
hạnh ba-la-mật rồi. 

- Này Ẩnanda! Con nên cô gắng tỉnh-tấn, 
chắc chăn con sẽ diệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản một 
cách nhanh chóng. 


Đức-Phật khen ngợi Ngài Trưởng-lão Ananda 
đã tận tụy phục vụ Đức-Phật một cách rất chu 
đáo. Ngài Trưởng-lão Ananda là bậc thiện-trí 
biết cách cư xử đối với mọi người, biết cách 
sắp xếp thời gian hợp lý, hướng dẫn mọi người 
đến hầu Đức-Phật. 


Ngài Trưởng-lão Änanda biết đúng lúc, hợp 
thời hướng dẫn tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ, Đức-vua, các quan, nhóm ngoại 
đạo, v.v... vào hầu Đức-Phật. 


Lý do Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn tại Kusinärã 


Tuy có nhiều xứ lớn, kinh-thành lớn, nhưng 
Đức-Phật không chọn làm nơi tịch diệt Niêt-bàn 
của Đức-Phật, mà chọn Kusinarä vì có 3 lý do: 
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1- Trong quá-khứ, Kusinara là một kinh- 
thành rộng lớn có tên là kinh-thành Kusavaf, có 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương Mahädassana 
trị vì bốn châu thiên-hạ. Nếu Đức-Phật tịch diệt 
Niết-bàn nơi khác, thì không có lý do thuyết bài 
kinh Mahadassanasutta. 

Vì vậy, Đức-Phật chọn xứ Kusinaräa làm nơi 
tịch diệt Niết-bàn để Đức-Phật có cơ hội thuyết 
bài kính Mahädassanasufa. Chúng-sinh lắng 
nghe bài kinh này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo, cố gắng tinh-tấn thực-hành mọi 
thiện-pháp. 

2- Đạo-sĩ Subhadda là người đệ-tử cuối cùng 
của Đức-Phát, hiện đang ở tại xứ Kusinara. 
Ngoài Đức-Phật ra, không có vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử nào có khả năng tế độ Đạo-sĩ 
Subhadda được. 

Vì vậy, Đức-Phật phải ngự đến xứ Kusinärä 
để tế độ đạo-sĩ Subhadda, bậc thanh-văn đệ-tử 
cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 

Vị t)-khưu Subhadda sẽ trở thành bác Thánh 
A-ra-hán, trước khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn. 

3- Đức-Phật biết rõ rằng: 

Sau khi nghe tin Đức-Phát Gotama tịch diệt 
Niễt-bàn, làm lễ hỏa tảng xong, các nước lớn sẽ 
kéo đến tranh giành Xá-Lợi của Đức-Phật. 


Ngày Răm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 279 





Đức-Phật thấy rõ, biết rõ chỉ có vị Bà-la-môn 
Doga là người có khả năng đứng ra làm trung 
gian hòa giải các sử giả từ các nước lớn và biết 
cách phân chia các Xá-Lợi cho mỗi xứ thính 
đem về xây Bảo-tháp tôn thờ Xá-Lợi. 

WỊ Bà-lamôn Doụa hiện đang ở tại xứ 
Kusinärä, nên Đức-Phật quyết định chọn xử 
Kusinarä làm nơi tịch diệt Niết-bàn. 


Đêm cuôi cùng của Đức-Phật 


Đêm cuối cùng của Đức-Phật là đêm rằm 
tháng tự (âm lịch). 

* Canh đâu: Nghe tin canh chót đêm ấy, Đức- 
Phật sẽ tịch diệt Niết-bản tại khu rừng Sãla. 
Đức-vua, Hoàng-hậu, Hoàng-tử, Công-chúa cùng 
các bậc bô lão trong hoàng tộc Malla, cùng 
hoảng thân quốc thích tuần tự đến hầu đánh lễ 
Đức-Phật lần cuối cùng, tiếp theo các quan trong 
triều, toàn thể dân chúng xứ Kusinära tuần tự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật lần cuối cùng, kéo dài 
trọn canh đầu. 


* Canh giữa: Đạo-sĩ Subhadda nghe tin 
Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn vào canh chót 
đêm ấy nên suy nghĩ rằng: 

“Ta có nhiều điễu thắc mắc, đã từ lâu chưa 
có một vị Sa-môn nào có thể giải đáp, giúp làm 
cho ta thông suốt được thắc mắc ấy. Nay nghe 
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tin Sa-môn Œotama, Đưức-Phát Chánh-Đẳng- 
Giác, đã ngự đến khu rừng Säla xứ Kusinarä 
này, Đức-Phật sắp tịch diệt Niễt-bàn vào canh 
chót đêm nay. Ta nên đến hầu Sa-môn Gotama 
đề hỏi những điều thắc mắc của ta, kinh nhờ 
Đức-Phát giải đáp. ” 

Đạo-sĩ Subhadda đến khu rừng Sãla tìm gặp 
Ngài Trưởng-lão Änanda xin phép vào hầu Đức- 
Phật, Ngài Trưởng-lão Änanda bảo rằng: 

- Này đạo-sĩ Subhadda! Xin ông không nên 
quấy rấy, làm phiên Đức-Phật trong lúc này, 
Đức-Phật đang mệt quá rồi! 

Đạo-sĩ Subhadda tha thiết khẩn khoản xin 
Ngài Trưởng-lão Änanda cho phép vào hầu Đức- 
Phật. Nghe Ngài Trưởng-lão Ananda và đạo-sĩ 
Subhadda đang nói chuyện qua lại với nhau, Đức- 
Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ananda! Con không nên ngăn cản 
Subhadda, để cho Subhadda đến gặp Như-Lai. 

Đạo-sĩ Subhadda có cơ hội đến hầu vẫn an Đức- 
Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ, đạo-sĩ bạch rằng: 

- Kímh bạch Sa-môn GŒGotama, các sa-môn, bà- 
la-môn là đạo-sư, trưởng phải có tiếng tăm, có 
nhiễu thế lực, đứng đâu một môn phải mà phần 
động dán chúng tán dương ca tụng, tôn sùng là 
bậc Thánh-thiện như các vị đạo-sự Purana- 
kassapa, đạo-sựư Makkhaligosdla, đạo-sự Ajita- 
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kesakambala, đạo-sự Pakudhakaccayana, đạo- 
sư Safjayabelafthaputta, đạo-sw Niganfhandfa- 
putta; có phải tất cả sa-môn, bà-la-môn ấy đã 
chứng đắc như họ đã tuyên bố, “hoặc tất cả 
không chứng đắc, hoặc có một số chứng đắc, 
một số không chứng đắc? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Subhadda! Con không nên đề cập đến 
vấn đề ấy, con nên lắng nghe Như-Lai thuyết 
giảng chánh-pháp. 

- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đu 8 chánh 
không có trong pháp-luật nào thì chắc chắn 
không có tuân tự sa-môn thứ nhất là bậc Thánh 
Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc Thánh Nhất- 
lai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh Bắn-lai, sa-môn 
thứ tư là bậc Thánh A-ra-hán trong pháp-luật ấy. 

- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đu chánh 
có trong pháp-luật nào thì chắc chắn có tuần tự 
sa-môn thứ nhất là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn 
thứ nhì là bậc Thánh Nhắt-lai, sa-môn thứ ba là 
bậc Thánh Bátr-lai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh 
A-ra-hán trong pháp-luật ấy. 

- Này Subhadda! Thánh-đạo hợp đu 8 chánh 
chỉ có trong pháp-luật của Như-Lai mà thôi. 
Cho nên, chắc chắn có tuân tự sa-môn thứ nhất 
là bậc Thánh Nhập-lưu, sa-môn thứ nhì là bậc 
Thánh Nhắtlai, sa-môn thứ ba là bậc Thánh 
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Bárlai, sa-môn thứ tư là bậc Thánh A-ra-hản 
trong pháp-luật của Như-Lai. 

Ngoài pháp-luật này của Nhưự-Lai ra, những 
tà giáo khác không có sa-môn nào cả. 

- Này Subhadda! Chư t-khưu trong pháp- 
luật này sống thực- hành đúng theo pháp-hành 
bát-chánh-đạo, và truyền dạy, hướng dẫn người 
khác cũng thực-hành đúng theo pháp-hành bát- 
chánh-đạo, thì trong đời này không bao giờ vắng 
bóng bác Thánh A-ra-hản. 

Sau khi lăng nghe lời giáo huấn của Đức- 
Phật, đzo-s7 Subhadda vô cùng hoan hỷ tán 
dương ca tụng Đức-Phật, rồi kính xin quy y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi chư tỳ-khưu-Tăng-bảo, kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành sadi, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật cho phép đạo-sĩ Subhadda xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, Ngài Đại-ẩức 
Subhadda một mình ở nơi thanh vắng, không dễ 
duôi, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4Ð Thánh-quả, Niễi-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não không côn dự 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao thượng, 
trước khi Đứúc-Phật tịch diệt Niễt-bàn. 
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Ngài Trưởng-lão Subhadda là bậc Thánh 4- 
ra-hản thanh-văn đệ-tử cuối cùng của Đức-Phật 
Gofama. 

* Canh chót: Đức-Phật gọi Ngài Trưởng-lão 
Ananda khuyên dạy răng: 

- Này Ananda! Trong số các con, nếu có 
người nào nghĩ răng: 

“Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rồi, chúng ta 
không còn Đức-Bôn-Sw nữa (natthi no satthäa) ” 
thì các con chớ có nên nghĩ như vậy. 


Pháp và Luật là Vị Tôn Sư 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Yo vo Ananda, mayã dhammo ca vinayo ca 
desito paññato, so vo mamaccayena satthä...””) 

- Này Ananda! Chánh-pháp nào mà Như-Lai 
đã thuyết, Luật nào mà Như-Lai đã chê định, sau 
khi Như-Lai tịch diệt Niêt-bàn rồi, Chánh-pháp 
ây, Luật áy là vị Tôn-sựư của các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Mahäparinibbäna- 
sutta giải thích răng: 

Dhamno: Chánh-pháp gồm có toàn bộ 7gng 
Kinh Pa]i và toàn bộ Tạng Vï-Diệu-Pháp Pali. 

Vinayo: Luật đó là toàn bộ Tạng Luật Pa]i. 





! Dighanikãya, Mahävagsapäli, Kinh Mahäparinibbänasutta. 
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Giáo-pháp mà Đức-Phật Gotama đã thuyết 
giảng suốt 45 năm, kể từ khi trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama cho đến khi Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bản gom lại thành 7zm-Tạng Päjli: Tạng 
Luật Pal, Tạng Kinh Pali Tạng Vi-Diệu-Pháp 
Paäji gồm có 84.000 pháp môn được phân chia 
như sau: 

1- Vinayapitakapdli: Tạng Luật Pä]i gôm có 
21.000 pháp môn. 

2- Suttantapitakapdli: Tạng Kinh Päli gỗm có 
21.000 pháp môn. 

3- Abhidhammnapdl]i: Tạng Vi-Diệu-Pháp Paj]i 
gồm có 42.000 pháp môn. 

Bộ Tam-tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 

* [rong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbana- 
sutta, Đức-Phật giảng giải rằng: 

“SH: mãn catnrasti đdhammakkhandha- 
sahassani tifthanti, aham ekova parinibbayami. 
Ahañca kho dan ekakova ovadãmi anusaãsaãmi, 
mayỉ parinibbute mãn caturasiIƯ. dhammak- 
khandhasahassan tHmhe ovadissami dnu- 
SãSissamii. ” 

“Như vậy, 84.000 pháp-môn này tốn tại, chỉ 
có một mình Nhưu-Lai tịch diệt Niễt-bàn. Thật ra, 





' Dĩ. Mahãvaggatthakathã, Mahãparinibbãnasuttavannanã. 


Ngày Răm Tháng Tư - Đức-Phật Tịch Diệt Niết-Bàn 285 





bây giờ chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn các 
con, theo dạy dễ các con, sau khi Như-Lai tịch 
diệt Niết-bàn rồi thì có 84.000 pháp-môn ấy là 
“Vị Tôn-Sư” sẽ giáo huấn các con, sẽ theo dạy 
đỗ các con... ” 


Qua đoạn Chú-giải trên, chính Đức-Phật giải 
thích cho các hàng thanh-văn đệ-tử hiểu rằng: 

“Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rồi, 
không phải các hàng thanh-văn đệ-tử không còn 
có vị Tôn-Sư, mà thật ra, vẫn còn có 84.000 
pháp-môn là VỊ Tôn-Sư. ” 


Như vậy, mỗi pháp-môn cũng là một Vj Tôn- 
$w có khả năng dẫn dắt, dạy bảo các hàng thanh- 
văn đệ-tử thực-hành dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễ-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam giới. 

Lời giáo huấn cuối cùng của Đức-Phật 


Vào canh chót, Đức-Phật một lần nữa nhắc 
nhở khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử lân 
CuÔi cùng răng: 

“Handa dani bhikkhave đmanfayämi vo, vaya- 
dhammä saikhärä, appamädena sampädetha. ”” 





' Dĩ. Mahavaggapäli, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu, f)-khưu-niỉ, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ! Báy giờ Như-Lai nhắc nhở, khuyên 
dạy các con lần cuối cùng rằng: 


Các pháp-hữu-vỉ (ngũ- -uẩn), có sự diệt là 
thưởng. Các con hãy nên cô găng tinh-tấn hoàn 
thành mọi phận sự t Thánh-đề bằng pháp không 
dể duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. 


Đức-Phật vừa chấm dứt câu: “aøppamaãdena 
sampadetha ” từ đó không còn dạy thêm một câu 
nào khác nữa. 


Vì vậy, câu: 


'Handa dan! bhikkhave ãmanfayãmi vo, vaya- 
dhamma sankhara, appamadena sampadetha. ” 


Đó là Pacchimabuddhavacana: Lời Phát-ngôn 
cuối cùng của Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 


Sau khi chấm dứt lời dạy cuối cùng bằng câu: 
“Appamadena sampadetha. ” 

Đức-Phật nhập đệ-nhấtthiển sắc-giới duy- 
tác-tâm, rồi xả đệ-nhắt-thiển sắc-giởi duy-tác- 
tạm. 

- Nhập đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 
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- Nhập đệ-tú-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thiển sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên duy-tác-tâm, 
rồi xả không-vồ-biên xú-thiên duy-tác-tâm. 

- Nhập thức-vồ-biên-xứ-thiển duy-tác-tâm, 
rồi xả thức-vô-biên-xứ-thiên duy-tác-tâm. 

- Nhập vô-sỏ-hữu-xứ-thiên duy-tác-tâm, rồi xả 
vồ-sở-hữu-xứ-thiên duy-tác-tâm. 

- Nhập phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiển duy- 
tác-tâm, rồi xả phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
duy-tác-tâm. 

- Nhập diệt-thọ-tưởng. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Änanda hỏi Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha răng: 

- Kính thưa phảáp-huynh Anuruddha, Đức- 
Thế- Tôn tịch diệt Niết-bàn rôi phải không? 

- Này pháp-đệ Ânanda! Đức-Thế-Tôn chưa 
tịch diệt Niết-bàn, Đức-Thế-Tôn đang nhập diệt- 
thọ-tưởng. 

- Đức-Thế-Tôn xả diệt-thọ-tưởng. 

- Nhập phi-tưởng-phi-phi- tưởng-xứ-thiên đuy- 
tác-tâm, rồi xả phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên 
duy-tác-tâm. 

- Nhập vô-sỏ-hữu-xứ-thiên duy-tác-tâm, rồi xả 
vồ-sỏ-hữu-xứ-thiên duy-tác-tâm. 

- Nhập thức-vồ-biên-xứ-thiên đuy-tác-tâm, 
rồi xả thức-vô-biên-xứ-thiên duy-tác-tâm. 
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- Nhập không-vô-biên-xứ-thiên duy-tác-tâm, 
rồi xả không-vồ-biên-xú-thiển duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tứ-thiển sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ nhất-thiển sắc-giỏi duy-tác-tâm, 
rồi xả đệ-nhắt-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-nhị-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tam-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 

- Nhập đệ-tí-thiển sắc-giới duy-tác-tâm, rồi 
xả đệ-tứ-thiên sắc-giới duy-tác-tâm. 


Tiếp theo Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết- 
bàn gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn Niết- 
bàn tại khu rừng Sãla, xứ Kusinärä vào canh 
chót đêm rằm tháng tư, nghĩa là sau khi diệt 
ngũ-uẫn tôi, không còn nhân duyên nào để tái- 
sinh ngũ-uân khác nữa, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 


Cho nên, tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp đều trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả của nghiệp 
được nữa. 
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Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động. 
Đó là I trong 8 hiện tượng thường xảy ra đối với 
Chư Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Đức-Phật Gotama là Bậc Cao-cả nhất, Bậc 
Vĩ-đại nhất, Bậc T\ Ối-thượng nhất trong toản cõi- 
giới chúng-sinh, đã tịch diệt Niết-bàn tại khu 
rừng Sãla, xứ Kusinarä vào canh chót đêm rằm 
tháng tư. 


Tất cả mọi chúng-sinh, hễ có sinh thì ắt phải 
có tử, không ngoại trừ một ai cả. Đức-Phật và 
chư Thánh A-ra-hán không gọi là tử (chết) mà 
gọi là fịch điệt Niễr-bàn, bởi vì không còn tái- 
sinh kiếp sau nào nữa, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán sau khi tịch 
diệt Niết-bàn rồi, không còn tái-sinh kiếp sau 
nữa, không phải không còn øghiệp, mà thật ra, 
nghiệp cũ của Đức-Phật và chư bậc Thánh A1-ra- 
hán vẫn còn, nhưng tất cả mọi tham-ái đã bị diệt 
tận được không còn dự sót nữa, nên không có 
tham-ái dẫn dắt táisinh kiếp sau (fanhã 
ponobbhavika). Cho nên, Đức-Phật, chư Thánh 
A-ra-hán sau khi đã tịch diệt Niễ-bàn rôi, 
không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, ngoại trừ Đức-Phật và chư Thánh 
A-ra-hán ra, còn lại các loài chúng-sinh dù nhỏ 
dù lớn như chư-thiên trên 6 cõi trời dục-giới, 
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chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới, 4 tầng 
trời vô-sắc-giới khác, từ hạng phảm-nhân cho 
đến bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, 
bậc Thánh Bár-lai vẫn còn tham-ái là nhân sinh 
khổ dẫn dắt tái-sinh kiếp sau. 


Đức-Phật GŒofama đã tịch diệt Niết-bàn tồi, 
song giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn tồn tại 
trên thế gian, như Đức-Phật đã giảng giải trước 
khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn rằng: 

“HỈ: pnmãn caturasitiL dhammakkhandha- 
sahassani tifthanti, aham ekova parinibbayami. 
Ahañca kho dan ekakova ovadani, anusãsãmi, 
mayÌ parinibbute Iémăni caturasiIƯ: dhammak- 
khandhasahassan tumhe ovadissani  qnu- 
SãSiSSaHfI... ” 


'Như vậy, 84.000 pháp-môn này vẫn tôn tại, 
chỉ có một mình Như-Lai tịch điệt Niễt-bàn. 
Thật ra, bây giờ chỉ có một mình Như-Lai giáo 
huấn các con, theo dạy dỗ các con, sau khi Nhự- 
Lai tịch diệt Niết-bàn rồi, thì có 84.000 pháp- 
môn ấy là “Vị Tôn-Sư ”sẽ giáo huấn các con, 
sẽ theo dạy đỗ các con... ” 

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn 
cách đây 2.563 năm rồi, song giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama vẫn còn được giữ gìn duy trì đầy đủ 
trọn vẹn 84.000 pháp-môn cho đến ngày nay. 
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Muốn được gần gũi thân cận với Đức-Phật, 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử phải cố găng tinh-tấn 
học pháp-học Phátr-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, tùy theo khả năng của mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Các hàng thanh-văn đệ-tử nào có Pháí-giáo 
trong tâm, thì các hàng thanh-văn đệ-tử ấy được 
nương nhờ nơi Đức-Phật, nương nhờ nơi Đức- 
Pháp, nương nhờ nơi Đức-Tăng, được nương 
nhờ nơi Tam-Bảo cao thượng, để các hàng thanh- 
văn đệ-tử ấy có thể trở nên con người cao 
thượng, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Đặc biệt còn làm duyên lành cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử ấy để chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niễt-bàn, giải thoát khỗ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài; đồng thời các hàng thanh-văn đệ-tử 
âầy giữ gìn, duy trì Phật-giáo được trường tồn 
trên thế gian, cho đến hết tuổi thọ Phật-giáo 
5.000 năm, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài đến cho tất cả chúng-sinh nhất là 
chư-thiên và nhân-loại. 


(Xong phân nội dung Ngày Răm Tháng Từư 
Trong Phật-Giáo.) 


Đoạn Kết 


Ngày nào cũng là ngày, song ngày rằm tháng 
tư trong Phật-giáo là ngày lịch sử trọng đại đối 
với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama, không những loài người, mà còn chư- 
thiên trên 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên 
trên các tầng trời sắc-giới ' phạm-thiên nữa. 

Vì vậy, ngày rằm tháng tư gọi là Vesakhapijä: 
(Vesakha+tpiuja: Vesakha nghĩa là tháng tư, pữja 
nghĩa là cúng dường). Vesakhapuja nghĩa là cúng 
dường vào ngày rằm tháng tư hằng năm đối với 
các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 


Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Phật 
ngự đi đến khu rừng Sãla tại xứ Kusinäarä, Đức- 
Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 

- Này Ananda! Con nên đặt chiếc giường 
quay đầu về hướng Bắc, giữa hai cây Sãla (song 
long thọ). Khi Ấy, Đức-Phật nằm nghiêng bên 
phải, đâu quay về hướng Bắc, hai chân duôi 
thẳng so le, chân phải duối thẳng, chân trái đầu 
gồi hơi co, hai bàn chân đặt không đêu nhau, có 
chánh-niệm tri-tuệ tỉnh-giác, không định trước 
giờ xả. 
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Cúng dường Đức-Phật 


Hai cây Sãla trồ hoa trải mùa, những đóa 
hoa rơi xuống xung quanh kim thân để cúng 
dường Đức-Phát. Các cây hoa trong đế đều 
nở rộ, những đóa hoa trời, hương trời, ... từ các 
cõi trời rơi xuống nhự mưa để cúng dường 
Đức-Phật. Những tiếng nhạc trời trỗi lên để 
cúng dường Đức-Phát. 


Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng- 
lão Ẩnanda rằng: 


- Này Ẩnanda! Hai cây Sãla trồ hoa trải mùa, 
những đóa hoa rơi xuống xung quanh kim thân 
của Như-Lai để cúng dường Như-Lai. Các cây 
hoa trong rừng đều nở rộ, những đóa hoa trời, 
hương trời từ các cối trời rơi xuỐng, những 
tiếng nhạc trời từ các cõi trời cũng trồi lên để 
cúng dường Như-Lai. 


“Này Ananda! Sự cúng dường đến Như-Lai 
lắng phẩm vật như vậy không gọi là cách cúng 
dường cao thượng. 

Người nào là tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu-ni, hoặc 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ, là người thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh-đề, chứng đắc Tì hảnh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn, thực-hành đúng theo pháp- 
hành bát-chảnh-đạo, thực-hành đúng theo 
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chánh-pháp, người ấy gọi là người có lòng tôn 
kính, lễ bái, cúng dường Như-Lai bằng cách 
cúng dường cao thượng. 

- "Này Ananda! Các con nên luôn luôn tâm 
niệm rằng: 

Chúng ta là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc T¡ hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
thực-hành đúng theo pháp-hành bảt-chánh-đạo, 
thực-hành đúng theo chánh-pháp. ” 


Sở dĩ, Đức-Phật đề cao sự cúng dường bằng 
cách thực-hành đúng theo chánh-pháp, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niế-bàn là sự cúng đường cao 
thượng hơn sự cúng dường bằng phẩm vật; là vì 
chỉ có sự cúng dường bằng thực-hành đúng theo 
chánh-pháp, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễ-bàn mới có thể 
giữ gìn, duy trì giảo-pháp của Đức-Phật trưởng 
tôn trên thể gian. 


Buddhasasana: Phật-giáo 


Phật-giáo là lời giáo huấn của Đức-Phật, có 
3 phán chính: 
- Pariyaftisasana: Phảáp-học Phát-giáo. 
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- Pafipafttisasana: Pháp-hành Phát-giáo. 
- Pafivedhasasana: Pháp-thành Phát-giáo. 


Các hàng thanh-văn đệ-tử cần phải lắng 
nghe, học hỏi hiểu biết rõ pháp-học Phật-giáo 
làm nên tảng cho pháp-hành Phật-giáo. Khi 
hành-giả thực-hành đúng pháp-hành Phát-giáo 
dân đến chứng đắc pháp-thành Phật-giáo đó là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn gọi là 9 
pháp siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma). 


1- Pháp-học Phật-giáo là gì? 


Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh định nghĩa rằng: 

Pariydtff tỉ tepitakan Buddhavacanam saftha- 
kathäpdli. “ 

Pháp-học Phật-giáo là Phật ngôn Tam-tạng 
Paji cùng với Chú-giải Pa]I. 

Tiếng Pali là ngôn ngữ chung của chư Phật 
quả-khưứ, Đức-Phật hiện-tại và chư Phát vị-lai. 

Palibhäsã: Tiếng Pa]i vốn là ngôn ngữ của 
người dân Magadha mà Đức-Phát sử dụng làm 
ngôn ngữ thuyết pháp tế độ chúng-sinh, để hiểu 
biết đúng đắn. về pháp-học Phật-giáo, rồi thực- 
hành đúng đăn theo pháp-hành Phật-giáo dán 





- Chú- -giải Agutfaranikãya, phần Ekakanipãtatthakathä giảng 
giải rằng: pháp-học Phật-giáo bằng ngôn ngữ Pã|i, không phải 
là ngôn ngữ SanskrIt. 
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đến chứng đắc pháp-thành Phật-giáo đó là 4 
T hánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bôn loài. 

Cho nên, ngôn-ngữ này gọi là ngôn-ngữ PaỊ:. 


Pháp-học Phật-giáo gôm tất cả những lời 
giáo huấn của Đức-Phật trong suốt 45 năm, kể 
từ khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama cho đến khi 
Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn, được ghi 
chép đây đủ trọn vẹn trong Tam-tạng Päj|i 
(Tepitakapali) và Chú-giải Pa]i (Atthakathapdl]i). 

Tuy nhiên, trong Tam-tạng Pa]i không chỉ có 
những lời giáo huấn của Đức-Phật, mà còn có 
những lời của các hàng thanh-văn đệ-tứ, chư- 
thiên, chư phạm-thiên, ... được Đức-Phật nhắc 
lại hoặc xác nhận cũng xem như là Phật-ngôn. 

Và Chú-giải Pa] là những lời giảng giải 
những pháp khó hiểu trong Tam-tạng Päli, khi 
thì Đức-Phật giảng giải rõ từng mỗi pháp riêng 
rẽ trong Tam-tạng Pali gọi là pakinnaka- 
desana, khi thì chư Thúủnh -ra-hún giảng giải. 

Những lời giảng giải ấy được gom lại gọi là 
các bộ Chú-giải Pa]i (Atthakathapdl]i). 

Tam-tạng Pali (Tepitakapali) và các bộ Chú- 
giải Päji (atthakathäpali) đêu thuộc về pháp-học 
Phật-giáo. 
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Pháp-học Phậtgiáo là nên tảng căn bản 
trong Phật-giáo, nếu không có pháp-học Phật- 
giáo thì không có pháp-hành Phật-giáo và cũng 
không có pháp-thành Phật-giáo. 

Giáo-pháp của Đức-Phát Gotama đã trải qua 
6 thời-kỳ kết tập Tam-tạng Paäji (Tepitakapdli) 
và Chú-giải Pä|i (althakathäpa]i) theo mỗi giai 
đoạn thời gian. 


Kết tập Tam-tạng Päli (Tepitakapäli) lần thứ sáu 


Phát-lịch 2500 năm (DL.1956 năm), kỷ niệm 
một nửa (1⁄2) tuổi thọ của Phật-giáo, chính phủ 
Myanmar tổ chức lễ kết tập Tam-tạng PHịi 
(Teplakapali) và Chú-giải Pa] (dfthakathapaj) 
lần thứ sáu, tại động Kaba Aye, thủ đô Yangon. 

Chính phủ Myanmar có mời các nguyên thủ 
quốc gia cùng với ' phái đoàn của các nước Phậti- 
giáo trên toàn thế _giới, gồm có 25 nước đến 
tham dự buổi đại lễ frọng thể hoàn thành kỳ kết 
tập Tam-tạng Pal]i và Chú-giải Pa]i lần thứ sáu 
này như sau: 

- Bộ Tam-tạng Pali gôm có 40 quyển. 

- Bộ Chú-giải Pä]i gôm có 51 quyền. 

- Bộ Phụ chú-giải Päli gồm có 26 quyền. ? 





' Tim hiểu chi tiết trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyền I: Tam- 
Bảo, phân kết tập Tam-tạng Pa]i lân thứ sáu, cùng soạn giả. 


ĐOẠN KÉT 7 





Đó là bộ lam-tạng Pali, bộ Chú-giải Paili, bộ 
Phụ Chú-giải Pa]i là nên tảng căn bản về pháp- 
học Phật-giáo cho các nước Phát-giáo Theravada. 


2- Pháp-hành Phật-giáo (Pafipaftisasand) 


Sau khi học hỏi nghiên cứu hiểu biết rõ phần 
pháp-học Phật-giáo liên quan đên phân pháp- 
hành Phật-giáo, hành-giảd tiếp tục thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo. 

Pháp-hành Phậtgiáo có nhiều loại pháp- 
hành, trong đó có 3 pháp-hành chính là: 

- Pháp-hành giới. 

- Pháp-hành thiên-định. 

- Pháp-hành thiên-tuệ. 

2.1- Pháp-hành giới 

Pháp-hành giới có nhiễu loại giới từy theo 
môi hạng người: 

* Giới của người tại gia là cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ có ngũ-giới là thường-giới và Đát-giới 
ajva†thamakasila: bảt-giới có điểu-giới thứ ở 
chánh-mạng cũng là thường-giới của người tại 
gia (?. bát-giới uposathasila trong các ngày giới 
hàng tháng, ... 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyền III: Pháp- 
Hành Giới, phân giới của người tại g1a, cùng soạn giả. 
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* Giới của bậc xuất gia 
1- Giới của vị sa-di gồm có: 
- 10 điểu-giới của vị sa-di. 
- 10 pháp hoại phám-hạnh của vị sa-di. 
- 10 pháp hành phạt của vị sa-di. 
- 79 điểu-giới hành của vị sa-di. 
- 14 pháp-hành. 


2- Giới của vị f)-khwu trong bhikkhupatimok- 
khasila có 227 điểu-giới, trong Tạng-luật có 
91.805.036.000 điêu-giới. 

Hành-giả cần phải học hỏi hiểu biết rõ các 
điểu-giới của mình, rôi thực-hành pháp-hành- 
giới của mình đó là có tác-ý trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khẩu tránh xa phạm điểu-giới, 
giữ gìn các điểu-giới của mình cho được trong 
sạch trọn vẹn, làm cho thân và khẩu được rong 
sạch thanh-tịnh, làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ được phát triển tối. 

Người có giới-hạnh trong sạch kiếp sống hiện- 
tại được hạnh phúc an-lạc. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả- 
tâm gọi là dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
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thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời dục- 
giới, hưởng sự an-lạc cho đên hệt tuôi thọ tại 
cối thiện-dục-giới ấy. 


2.2- Pháp-hành thiền-định 


Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
(trhetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp- 
hành thiên-định. 


* Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền 


Hành-giả nào thuộc hạng người fam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiên-định có khả năng dân 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 
Kiếp hiện-tại hành-giả ấy có thể nhập bậc thiên 
sắc-giới thiện tâm hưởng sự an-lạc trong bậc 
thiên ấy trong suốt thời gian 1-2 giờ. 


Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiền sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả- 
tâm gọi là sắc-giới tải-sinh-tâm (patisandhi- 
cita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau hỏa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Quảng-quả-thiên. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ 
500 đại-kiếp trải đất. 
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Săc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp còn lại không có cơ hội 
cho quả, nên đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamna) không có cơ hội cho quả được nữa. 


* Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền 


Hành-giả nào thuộc hạng người fam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiên-định có khả năng dân 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, và 
4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. Kiếp hiện-tại 
hành-giả ấy có thể nhập bậc thiển vô-sắc-giới 
thiệntâm hưởng sự an-lạc trong bậc thiên ấy 
trong suốt thời gian 1-2 giờ. 


Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tú-thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú- 
thiền thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có phỉi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm (paRsandhicitta) làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi-trởng-phi-phỉ- 
tưởng-xứ thiện tột đính. Chư phạm-thiên trong 
tầng trời vồ-săc-giới phạm-thiên tột đỉnh này có 
tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 


Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và 3 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm 
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bậc thấp còn lại không có cơ hội cho quả, nên 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không có cơ hội cho quả được nữa. 


2.3- Pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) vô số kiếp quá-khứ đã từng 
tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủi. 

Kiếp hiện-tại ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn, có duyên lành đến hâầu đánh lễ Đức-Phật, 
hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rôi thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là 
tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 
hoài-nghỉ trong si-tâm họp với hoài-nghi không 
côn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân trong 2 sân-tâm loại thô (chưa 
diệt tận được loại vi-fÊ) không còn đự sót, trở 
thành bậc Thánh Nhất-lai. 
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- Chứng đắc đến Bắt-lai Tì hành-đạo, Bánlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên- 
não sân trong 2 sân-tâm loại vi-tễ không còn dự 
sót, và phiên-não tham loại thô trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiến trong cõi dục-giỏi, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


- Chứng đắc đến A-ra-hán T háảnh-đạo, -ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiên-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã- 
mạn, (mãna), buôn-chán (thina), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hỗ-thẹn tội-lỗi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tải-sinh kiếp sau trong cối ác- 
giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm cho quả trong thời-kÈ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-giới là cõi người hoặc cối trời 
dục-giới, nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp 
thứ 7, bác Thánh Nháp-lưu chắc chăn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, chỉ có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
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quả-tâm gọi là tải-sinhtâm (pafisandhiciia) 
làm phận sự tải-sinh kiếp sau trong cỗi người 
hoặc cõi trời dục-giới, chỉ còn 1 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắtlai chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giởi. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có sắc-giới 
quả-tâm ấy gọi là sắc-giới tải-sinh-tâm (pafi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên trơng xứng với sắc-giới quả-tâm ấp. 
Vị phạm-thiên Thánh bắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễt-bàn 
tại tâng trời sắc-giới phạm-thiên. 

* Bậc Thánh A-ra-hún ngay kiếp hiện-tại, 
đến khi hết tuổi thọ động thời tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

Đó là tính chất đặc biệt của pháp-hành 
thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phát-giáo. 

(Xong bài giảng Ngày Rằm Tháng Tư Trong 
Phật-Giáo.) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 
sukhT bhavama sabbadä. 
Ciram tifthatu saddhammo, 
loke saftä sumangala. 


WietnamralthiRka hi sabbe, 
Jana paDPOHfU sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, 
pafthayaãmi nirantaram. 


Lời nguyện cầu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammno Vietnamrafthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
thể gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tổ-quốc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suftantapitakapali và A‡thakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapdli và Atthakathapdli. 

- Bộ Abhidhammnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagsa- 
mahatkä. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotila, 
V.Đ... 


Lê 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỷ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(Aggamahäpandita) là bộ sách gôm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong. org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giá: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks"”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 


cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nêu muôn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nảo rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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Đã xuát bản: 
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—_ Hạnh Phúc An Lành: HIẾU NGHĨA 
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—_ Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 
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Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TÔ BỬU LONG 
81/1, Đường Nguyễn Xiên, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 (0) 28 3503 2387 
DĐ: +84 (0) 778 608 925 


NGÀY RẰM THÁNG TƯ 
TRONG PHẬT-GIÁO 


TỲ-KHƯU HỌ-PHÁP 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 
Phó Giám độc phụ trách 
ThS. NGUYÊN HỮU CÓ 


_—_ Biên tập 
NGUYÉN THỊ THANH THỦY 


Sửa bản in 
TỲ-KHƯU HỌ-PHÁP 


Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upäsikã 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: (024) 3782 2§45 - FAX: (024) 3782 2§4I 


In 1000 cuốn, khổ 12 x I§em, tại XN in Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. TẤN BÌNH, TP HCM. 
Sô ĐKXB: 439-2020/CXBIPH/19-17/TG 

Mã ISBN: 978-604-61-6877-5 

QĐÐXB: 65⁄QĐÐ-NXBTG ngảy 04 tháng 3 năm 2020 

In xong và nộp lưu chiêu: Quý II năm 2020 


Giá: 50.000Đ 


|2171002/T/1Ế 61/1//1/11.N//11ì1278.)/1/)28/-5./7,171,1:0 
sinh suốt 45 năm, từ Phật-ngôn đầu tiên tự 
D00) 127 01131 7/1 NH/T9 (211 g/1/1/0/1/{71/NG/1/) ẨG)/,1: 
L2: (110158111ì 12 {/17/1T1AY0»1/L 4/12, I0 (1/171/7:Ñ.) 
kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Päli. 
(§. 1.838 20.7)25(.),17/:,.1-Ÿg./(Ñ :NÔ//700-4/./.1/) 
I0) 1/17/8EY/TTRR;(Tr0151/  7/12:/1/ 717112, -Y/77/ TT» T (2 
D)/7/)/Ÿ/)/17.5/1/Ể//110/1/1N/1//11Ê 1.110 

- Bộ Tam-tạng Päli gồm có 40 quyền. 

- Bộ Chú-giải Pali gôm có 51 quyển. 

NV. N.0009/0/7..04.0 0.1.7. 1/0).2/1 

[2/11/11 5//1.015Ề/(1)18/0R4/10Ấ//2/8/147) 8,17) /4.1/5) 
năm (2563+45) là nhờ chư bậc xuất-gia và các 
l(021/15ẩi (111154140 16/0%(1140111/01A9)/1<8(19)/ 1 (10 [(1/1117/210) 
D0) TTNT/21ãT\ 121 1/12/15 (1915ã81/11191555(211585 21/1 
|11/01<E5 g21 Í 1) Xã (1 1T/ 21416 tiền bối Ì/14)10P.X/1/1<ã 6/21 S5I 217/6 
| 1/218 v/1/17ãg/10Ể7/21/1:)14 

UING.§J/1/1.5/1, 125 g/1/.-4//1/0:(71/1-8:/:// 7/1/10)! 
có pháp-hành Phật-giáo đúng đắn; khi có pháp- 
hành Phật-giáo đúng đắn thì mới có pháp-thành 
Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
| 01s GTẾ (2, 8)/1/),Ề12/0///1/J07241/7N 
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